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Số

T T
Ngày

Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

1 Thứ Hai 

30/03/2026

07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T02 

đến trụ 25 đường dây 110kV 175 

Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm, từ trụ 

T02 đến trụ T04 đường dây 110kV 

174 Bến Tre 2 - 172 Bến Tre

-Từ trụ T02 đến trụ 25 đường dây 

110kV 175 Bến Tre 2 - 172 

Giồng Trôm, từ trụ T02 đến trụ 

T04 đường dây 110kV 174 Bến 

Tre 2 - 172 Bến Tre

-Phường Sơn 

Đông, An Hội,  

 Phú Khương,  

Phú Tân

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 130A 

đến trụ 162 đường dây 110kV 171 

Giồng Trôm - 171 Ba Tri

-Từ trụ 130A đến trụ 162 đường 

dây 110kV 171 Giồng Trôm - 

171 Ba Tri

-Xã Giồng 

Trôm, Hưng 

Nhượng

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến 

trụ 35 đường dây 110kV 173 Giồng 

Trôm - 171 Bình Đại

-Từ trụ  01 đến trụ 35 đường dây 

110kV 173 Giồng Trôm - 171 

Bình Đại

-Xã Giồng 

Trôm, Châu 

Hòa, Mỹ 

Chánh Hòa

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 98hh 

đến trụ 35 đường dây 110kV 174 

Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh

-Từ trụ 98hh đến trụ 35 đường 

dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 

Bình Thạnh

-Xã Mỏ Cày, 

An Định, 

Thành Thới

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

Thời gian dự kiến công tác 

Phạm vi công tác 
Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn Ghi chú

Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 30 tháng 03 đến Chủ nhật ngày 05 tháng 04 năm 2026

1. Lưới 110KV

Đơn vị QLVH
Đơn vị công 

tác
Nội dung công tác 

 Số:                       /KH-PCVL  Vĩnh Long, ngày        tháng 03 năm 2026

KẾ HOẠCH

TỔNG CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG
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5 08h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bến Tre

-Trạm 110kV 

Bến Tre - KP 

1, Phường Sơn 

Đông

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

6 13h00 15h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV An Hiệp

-Trạm 110kV 

An Hiệp, ấp 

Thuận Điền, 

xã Phú Túc

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

7 07h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Mỏ Cày

-Trạm 110kV 

Mỏ Cày - ấp 

Tân Lộc, xã  

Mỏ Cày 

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

8 18h00 20h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng 

mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Thanh Tân

-Trạm 110kV 

Thanh Tân - 

ấp Chợ Xếp, 

xã Tân Thành 

Bình 

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

9 07h00 09h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Ba Tri

-Trạm 110kV 

Ba Tri - ấp An 

Hòa, xã Ba Tri

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

10 07h00

Thứ Hai 

30/03/26

17h00

Thứ Ba 

31/03/26

-XN Lưới điện 

cao thế

-Liên danh 

Tâm Thành 

Phát (14CN)

-Thi công lắp đặt tiếp địa, chống sét 

van, phụ kiện, giá đỡ và đấu nối 

đoạn cáp ngầm từ trụ cáp ngầm đến 

ngăn 173, 174 trạm biến áp 110kV 

Phú Thuận

-Tại sân ngắt khu vực ngăn 173, 

174 trạm 110kV Phú Thuận

-Trạm 110kV 

Phú Thuận, ấp 

Phú Long, xã 

Phú Thuận

-Cô lập ngăn 173, 174 trạm 

110kV Phú Thuận

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 173, 174 trạm 110kV Phú 

Thuận đang cắt.

-Không mất điện phụ tải

-Công 

trình 

Đường 

dây 

110kV 

Phú 

Thuận – 

Bình Đại

11 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

Kiểm tra định kỳ ngày vệ sinh công 

nghiệp.

- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu 

vực xung quanh hàng rào trạm 

110kV Trà Cú.

 Ấp Xoài 

Xiêm, xã Trà 

Cú

- Làm việc không cắt điện giữ 

khoảng cách an toàn các thiết bị 

đang vận hành.

- Thử điện rò tại các tủ điện 

trước khi tiếp xúc.

Kiểm tra 

định kỳ

20260323 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 30.03 DEN NGAY 05.04 (toan cong ty).xlsx
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12 07h00 14h30 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế

(05 CN)

Phát quang cây xanh dọc tuyến 

đường dây, gốc trụ

Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 

176 Duyên Trà từ trụ cổng ngăn 

171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ 

cổng ngăn 176 trạm 110kV 

Duyên Trà; Đường dây 110kV 

172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ 

trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV 

Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 

trạm 110kV Duyên Trà; Đường 

dây 110kV 173 Ngủ Lạc - 171 

Trà Cú từ cổng ngăn 173 trạm 

220kV Ngũ Lạc đến trụ cổng 

ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú; 

đường dây 172 NMĐG Hiệp 

Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 16 

(trụ 05 mạch) đến trụ cổng ngăn 

172 trạm 110kV Duyên Trà

Xã Trà Cú, 

Long Hiệp, 

Đôn Châu, 

Ngũ Lạc

Làm việc không cắt điện, thử 

điện rò trên cây xanh trước khi 

tiếp xúc

Kiểm tra 

định kỳ

20260323 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 30.03 DEN NGAY 05.04 (toan cong ty).xlsx
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13 14h30 18h00 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi 

(khu vực người dân thả diều có khả 

năng vướng vào đường dây 110kV 

gây sự cố)

Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 

172 Trà Vinh từ trụ cổng ngăn 173 

trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng 

ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; 

Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 

171 Long Đức từ trụ cổng ngăn 171 

trạm 110kV Trà Vinh đến trụ cổng 

ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; 

Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 

172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ 

trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Long 

Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 

2 – 172 Cầu Ngang từ trụ cổng ngăn 

174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 

đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV 

Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 

Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ 

cổng ngăn 171 trạm 110kV Cầu 

Ngang đến trụ 01A; Đường dây 

110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh – 172 

Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ cổng 

ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; 

Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 

Duyên Trà từ trụ cổng ngăn 171 trạm 

220kV Ngũ Lạc đến trụ cổng ngăn 

176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường 

dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên 

Trà từ trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV 

Ngũ Lạc đến trụ cổng ngăn 171 trạm 

110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 

173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 

đến trụ cổng ngăn 173 trạm 220kV 

Ngũ Lạc.

Xã Song Lộc, 

Châu Thành, 

Nhị Trường, 

Hiệp Mỹ, Đôn 

Châu, Long 

Hiệp, Trà Cú; 

phường Trà 

Vinh, Nguyệt 

Hóa, Long Đức

Làm việc không cắt điện.   Kiểm tra 

hành lang 

lưới điện

1 Thứ Ba 

31/03/2026

07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 25 đến 

trụ 50 đường dây 110kV 175 Bến 

Tre 2 - 172 Giồng Trôm

-Từ trụ 25 đến trụ 50 đường dây 

110kV 175 Bến Tre 2 - 172 

Giồng Trôm

-Phường Phú 

Khương, 

phường Phú 

Tân, xã Lương 

Hòa

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

20260323 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 30.03 DEN NGAY 05.04 (toan cong ty).xlsx



5

2 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 162 

đến trụ 198 đường dây 110kV 171 

Giồng Trôm - 171 Ba Tri

-Từ trụ 162 đến trụ 198 đường 

dây 110kV 171 Giồng Trôm - 

171 Ba Tri

-Xã Hưng 

Nhượng,  xã 

An Ngãi Trung

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 35 đến 

trụ 70 đường dây 110kV 173 Giồng 

Trôm - 171 Bình Đại

-Từ trụ  35 đến trụ 70 đường dây 

110kV 173 Giồng Trôm - 171 

Bình Đại

-Xã Mỹ Chánh 

Hòa, xã Thạnh 

Trị

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 35 đến 

trụ 70 đường dây 110kV 174 Mỏ 

Cày - 177 Bình Thạnh

-Từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 

110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình 

Thạnh

-Xã Thành 

Thới, xã 

Hương Mỹ

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 08h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Giao Long

-Trạm 110kV 

Giao long - ấp 

Long Hòa, xã 

Giao Long

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

6 13h00 15h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Phú Thuận

-Trạm 110kV 

Phú Thuận, ấp 

Phú Long, xã 

Phú Thuận

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

7 08h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV 

Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

8 08h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bình Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh - 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

20260323 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 30.03 DEN NGAY 05.04 (toan cong ty).xlsx
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9 07h00 14h30 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế 

(05 CN)

Phát quang cây xanh dọc tuyến 

đường dây, gốc trụ

Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 

172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ 

cổng ngăn 172 trạm 110kV Trà 

Cú 

Xã Cầu Kè, 

Phong Thạnh, 

Tân Hòa, Tiểu 

Cần, Hùng 

Hòa, Lưu 

Nghiệp Anh, 

Trà Cú

Làm việc không cắt điện, thử 

điện rò trên cây xanh trước khi 

tiếp xúc.

Kiểm tra 

định kỳ

10 14h30 18h00 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi 

(khu vực người dân thả diều có khả 

năng vướng vào đường dây 110kV 

gây sự cố)

Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 

172 Trà Vinh từ trụ cổng ngăn 173 

trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng 

ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; 

Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 

171 Long Đức từ trụ cổng ngăn 171 

trạm 110kV Trà Vinh đến trụ cổng 

ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; 

Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 

172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ 

trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Long 

Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 

2 – 172 Cầu Ngang từ trụ cổng ngăn 

174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 

đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV 

Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 

Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ 

cổng ngăn 171 trạm 110kV Cầu 

Ngang đến trụ 01A; Đường dây 

110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh – 172 

Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ cổng 

ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; 

Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 

Duyên Trà từ trụ cổng ngăn 171 trạm 

220kV Ngũ Lạc đến trụ cổng ngăn 

176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường 

dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên 

Trà từ trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV 

Ngũ Lạc đến trụ cổng ngăn 171 trạm 

110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 

173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 

đến trụ cổng ngăn 173 trạm 220kV 

Ngũ Lạc.

Xã Song Lộc, 

Châu Thành, 

Nhị Trường, 

Hiệp Mỹ, Đôn 

Châu, Long 

Hiệp, Trà Cú; 

phường Trà 

Vinh, Nguyệt 

Hóa, Long Đức

Làm việc không cắt điện.   Kiểm tra 

hành lang 

lưới điện
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11 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

Kiểm tra định kỳ ngày vệ sinh công 

nghiệp.

Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu 

vực xung quanh hàng rào trạm 

110kV Cầu Ngang.

Ấp La Bang, 

xã Hiệp Mỹ

- Làm việc không cắt điện giữ 

khoảng cách an toàn các thiết bị 

đang vận hành.

- Thử điện rò tại các tủ điện 

trước khi tiếp xúc.

Kiểm tra 

định kỳ

1 Thứ Tư 

01/04/2026

07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 50 đến 

trụ 75 đường dây 110kV 175 Bến 

Tre 2 - 172 Giồng Trôm

-Từ trụ 50 đến trụ 75 đường dây 

110kV 175 Bến Tre 2 - 172 

Giồng Trôm

-Xã Lương Hòa -Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 18h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 198 

đến trụ 01XDM đường dây 110kV 

171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri

-Từ trụ 198 đến trụ 01XDM 

đường dây 110kV 171 Giồng 

Trôm - 171 Ba Tri

-Xã An Ngãi 

Trung, Ba Tri

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 70 đến 

trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng 

Trôm - 171 Bình Đại

-Từ trụ 70 đến trụ 101 đường dây 

110kV 173 Giồng Trôm - 171 

Bình Đại

-Xã Thạnh Trị, 

Bình Đại

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 18h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 70 đến 

trụ 105 đường dây 110kV 174 Mỏ 

Cày - 177 Bình Thạnh

-Từ trụ 70 đến trụ 105 đường dây 

110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình 

Thạnh

-Xã Hương 

Mỹ, Đại Điền

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 18h00 20h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Mỏ Cày (kiểm tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Mỏ Cày

-Trạm 110kV 

Mỏ Cày - ấp 

Tân Lộc, xã 

Mỏ Cày 

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

6 07h00 09h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng 

mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Giồng Trôm

-Trạm 110kV 

Giồng Trôm - 

ấp 1, xã Giồng 

Trôm

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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7 18h00 20h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Ba Tri

-Trạm 110kV 

Ba Tri - ấp An 

Hòa, xã Ba Tri

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

8 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

Kiểm tra định kỳ ngày vệ sinh công 

nghiệp.

Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy khu 

vực xung quanh hàng rào trạm 

110kV Long Đức.

Lô KT, KCN 

Long Đức, 

đường Nguyễn 

Tấn Liềng, 

Phường Long 

Đức

- Làm việc không cắt điện giữ 

khoảng cách an toàn các thiết bị 

đang vận hành.

- Thử điện rò tại các tủ điện 

trước khi tiếp xúc.

Kiểm tra 

định kỳ

9 07h00 14h30 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế

(01 CN)

Đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc lèo, mối 

nối dây dẫn

Đường dây 110kV Trà Vinh - 

Long Đức các vị trí DCL 171-7, 

trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV 

Trà Vinh, trụ 324, 317, 310, 303, 

297, 293, 293A, 293B, 293C, 

292, 291, 289, 285C, 285B, 

258A, 284/01, 284/04, 284/07, 

284/12, 284/13, 284/15, 284/18, 

284/20, 284/23, 284/25, 284/27, 

trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV 

Long Đức; khoảng trụ 297A-297, 

284/25-284/26; đường dây 

110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 

Long Đức các vị trí trụ 284/01, 

284/04, 284/07, 284/12, 284/13, 

284/15, 284/18, 284/20, 284/23, 

284/25, 284/27, trụ cổng ngăn 

172 trạm 110kV Long Đức; 

khoảng trụ 284/11-284/12 

Xã Châu 

Thành, Song 

Lộc, Long 

Đức, phường 

Trà Vinh, 

Nguyệt Hóa

Làm việc không cắt điện Kiểm tra 

định kỳ
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10 07h00 14h30 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế 

(04 CN)

Kiểm tra định kỳ ngày, tuyên truyền, 

phát tờ rơi bảo vệ hành lang an toàn 

lưới điện cao áp

Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 

2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh 

Long từ trụ cổng ngăn 171 trạm 

220kV Trà Vinh 2 đến trụ 193; 

đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 

- 172 Long Đức từ trụ cổng ngăn 

172 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến 

trụ 284/01 

Xã Trung 

Ngãi, Càng 

Long, Nhị 

Long, Song 

Lộc, Phường 

Nguyệt Hóa

Làm việc không cắt điện Kiểm tra 

hành lang 

lưới điện

11 14h30 18h00 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi 

(khu vực người dân thả diều có khả 

năng vướng vào đường dây 110kV 

gây sự cố)

Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 

172 Trà Vinh từ trụ cổng ngăn 173 

trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng 

ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; 

Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 

171 Long Đức từ trụ cổng ngăn 171 

trạm 110kV Trà Vinh đến trụ cổng 

ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; 

Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 

172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ 

trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Long 

Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 

2 – 172 Cầu Ngang từ trụ cổng ngăn 

174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 

đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV 

Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 

Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ 

cổng ngăn 171 trạm 110kV Cầu 

Ngang đến trụ 01A; Đường dây 

110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh – 172 

Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ cổng 

ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; 

Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 

Duyên Trà từ trụ cổng ngăn 171 trạm 

220kV Ngũ Lạc đến trụ cổng ngăn 

176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường 

dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên 

Trà từ trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV 

Ngũ Lạc đến trụ cổng ngăn 171 trạm 

110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 

173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 

đến trụ cổng ngăn 173 trạm 220kV 

Ngũ Lạc.

Xã Song Lộc, 

Châu Thành, 

Nhị Trường, 

Hiệp Mỹ, Đôn 

Châu, Long 

Hiệp, Trà Cú; 

phường Trà 

Vinh, Nguyệt 

Hóa, Long Đức

Làm việc không cắt điện.   Kiểm tra 

hành lang 

lưới điện
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1 Thứ Năm 

02/04/2026

07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 75 đến 

trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến 

Tre 2 - 172 Giồng Trôm

-Từ trụ 75 đến trụ 103 đường dây 

110kV 175 Bến Tre 2 - 172 

Giồng Trôm

-Xã Châu Hòa, 

Giồng Trôm

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01 

đến trụ 32 đường dây 110kV 173 

Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân

-Từ trụ T01 đến trụ 32 đường dây 

110kV 173 Bến Tre 2 - 172 

Thanh Tân

-Phường Sơn 

Đông, phường 

Bến Tre

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 118 

đến trụ 146 đường dây 110kV 172 

Cổ Chiên - 172 Chợ Lách

-Từ trụ 118 đến trụ 146 đường 

dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 

Chợ Lách

-Xã Phú Phụng -Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 105 

đến trụ 140 đường dây 110kV 174 

Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh

-Từ trụ 105 đến trụ 140 đường dây 

110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh

-Xã Đại Điền, 

Quới Điền

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 07h00 09h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Thanh Tân

-Trạm 110kV 

Thanh Tân - 

ấp Chợ Xếp, 

xã Tân Thành 

Bình

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

6 18h00 20h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng 

mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bình Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh - 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

7 18h00 20h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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8 07h00 14h30 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế 

(01 CN)

Đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc lèo, mối 

nối dây dẫn

Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 

2 - 172 NMĐMT VNECO.Vĩnh 

Long vị trí trụ cổng ngăn 171 

trạm 220kV Trà Vinh 2; trụ 01hh, 

169/01, 169/02, 169/03, 169/06, 

169/10, 169/11, 169/12, 169/14, 

169/16; Đường dây 110kV 172 

Trà Vinh 2 - 172 Long Đức vị trí 

trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV 

Trà Vinh 2; trụ 169/01, 169/02, 

169/03, 169/06, 169/10, 169/11, 

169/12, 169/14, 169/16 đi chung 

trụ, trụ 281

Xã Song Lộc, 

phường 

Nguyệt Hóa

Làm việc không cắt điện.   Kiểm tra 

định kỳ

9 07h00 14h30 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế

(04 CN)

Kiểm tra định kỳ ngày, tuyên truyền, 

phát tờ rơi bảo vệ hành lang an toàn 

lưới điện cao áp

Đường dây 110kV 172 Bình 

Minh - 171 Cầu Kè từ trụ 124 

đến trụ cổng ngăn 171 trạm 

110kV Cầu Kè; Đường dây 

110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà 

Vinh từ trụ cổng ngăn 173 trạm 

220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng 

ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; 

đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 

- 172 Cầu Ngang từ trụ cổng ngăn 

174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến 

trụ 56

Xã Song Lộc, 

Châu Thành, 

Nhị Trường

Làm việc không cắt điện.   Kiểm tra 

định kỳ
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10 14h30 18h00 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi 

(khu vực người dân thả diều có khả 

năng vướng vào đường dây 110kV 

gây sự cố)

Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 

172 Trà Vinh từ trụ cổng ngăn 173 

trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng 

ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; 

Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 

171 Long Đức từ trụ cổng ngăn 171 

trạm 110kV Trà Vinh đến trụ cổng 

ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; 

Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 

172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ 

trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Long 

Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 

2 – 172 Cầu Ngang từ trụ cổng ngăn 

174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 

đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV 

Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 

Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ 

cổng ngăn 171 trạm 110kV Cầu 

Ngang đến trụ 01A; Đường dây 

110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh – 172 

Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ cổng 

ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; 

Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 

Duyên Trà từ trụ cổng ngăn 171 trạm 

220kV Ngũ Lạc đến trụ cổng ngăn 

176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường 

dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên 

Trà từ trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV 

Ngũ Lạc đến trụ cổng ngăn 171 trạm 

110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 

173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 

đến trụ cổng ngăn 173 trạm 220kV 

Ngũ Lạc.

Xã Song Lộc, 

Châu Thành, 

Nhị Trường, 

Hiệp Mỹ, Đôn 

Châu, Long 

Hiệp, Trà Cú; 

phường Trà 

Vinh, Nguyệt 

Hóa, Long Đức

Làm việc không cắt điện.   Kiểm tra 

hành lang 

lưới điện

11 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

Kiểm tra định kỳ ngày vệ sinh công 

nghiệp.

- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, khu vực xung 

quanh hàng rào trạm 110kV Trà 

Vinh.          

- Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà 

làm việc Trung Tâm Thí nghiệm 

Điện Vĩnh Long. 

Ấp 3, xã Châu 

Thành

- Làm việc không cắt điện giữ 

khoảng cách an toàn các thiết bị 

đang vận hành.

- Thử điện rò tại các tủ điện 

trước khi tiếp xúc.

Kiểm tra 

định kỳ
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1 Thứ Sáu 

03/04/2026

07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 103 

đến trụ 130A đường dây 110kV 175 

Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm

-Từ trụ 103 đến trụ 130A đường 

dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 

Giồng Trôm

-Xã Giồng 

Trôm

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 32 đến 

trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến 

Tre 2 - 172 Thanh Tân

-Từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 

110kV 173 Bến Tre 2 - 172 

Thanh Tân

-Phường Bến 

Tre, xã Tân 

Thành Bình

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 146 

đến trụ 158N đường dây 110kV 172 

Cổ Chiên - 172 Chợ Lách

-Từ trụ 146 đến trụ 158N đường 

dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 

Chợ Lách

-Xã Phú 

Phụng, Chợ 

Lách

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 140 

đến trụ 173 đường dây 110kV 174 

Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh

-Từ trụ 140 đến trụ 173 đường 

dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 

Bình Thạnh

-Xã Quới 

Điền, Thạnh 

Phú

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 19h30 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Phú Thuận

-Trạm 110kV 

Phú Thuận, ấp 

Phú Long, xã 

Phú Thuận

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

6 18h00 20h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Chợ Lách

-Trạm 110kV 

Chợ Lách - ấp 

Nhơn Phú, xã 

Chợ Lách

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

7 18h00 20h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm nối thiết bị nhất thứ 

trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Giồng Trôm

-Trạm 110kV 

Giồng Trôm - 

xã Giồng Trôm

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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8 08h00 11h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Đóng xông điện thiết bị ngăn 172, 

179 trạm 110kV Bình Đại

-Tại ngăn 172, 179 trạm 110kV 

Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

3, xã Bình Đại

-Mở DTĐ 172-25, 172-75, 172-

76, 179-15, 179-75, 179-76 (các 

DTĐ đang ở vị trí đóng) trạm 

110kV Bình Đại

-Đóng DCL 172-2, 172-7, 179-1, 

179-7 trạm 110kV Bình Đại

-Đóng MC 172, 179 trạm 110kV 

Bình Đại

-Đảm bảo 

thiết bị 

ngừng 

vận hành 

không 

quá 90 

ngày

9 08h00 11h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Đóng xông điện thiết bị ngăn 173, 

174 trạm 110kV Phú Thuận

-Tại ngăn 173, 174 trạm 110kV 

Phú Thuận

-Trạm 110kV 

Phú Thuận, ấp 

Phú Long, xã 

Phú Thuận

-Mở DTĐ 174-25, 174-75, 174-

76,  173-15, 173-75, 173-76,  

(các DTĐ đang  ở vị trí  mở)

-Đóng DCL 174-2, 174-7, 173-1, 

173-7; đóng MC 174, 173 tại 

trạm 110kV Phú Thuận

-Đảm bảo 

thiết bị 

ngừng 

vận hành 

không 

quá 90 

ngày

10 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

Kiểm tra định kỳ ngày vệ sinh công 

nghiệp.

Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu 

vực xung quanh hàng rào trạm 

110kV Cầu Kè.

Ấp Ô Tưng B, 

Xã Cầu Kè

- Làm việc không cắt điện giữ 

khoảng cách an toàn các thiết bị 

đang vận hành.

- Thử điện rò tại các tủ điện 

trước khi tiếp xúc.

Kiểm tra 

định kỳ

11 07h00 14h30 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế

(05 CN)

Phát quang cây xanh dọc tuyến 

đường dây, gốc trụ

Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 

2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh 

Long từ trụ 193 đến trụ 239

Xã Trung 

Ngãi, Càng 

Long, Nhị 

Long, Bình Phú

Làm việc không cắt điện, thử 

điện rò trên cây xanh trước khi 

tiếp xúc.

Kiểm tra 

định kỳ
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12 14h30 18h00 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi 

(khu vực người dân thả diều có khả 

năng vướng vào đường dây 110kV 

gây sự cố)

Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 

172 Trà Vinh từ trụ cổng ngăn 173 

trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng 

ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; 

Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 

171 Long Đức từ trụ cổng ngăn 171 

trạm 110kV Trà Vinh đến trụ cổng 

ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; 

Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 

172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ 

trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Long 

Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 

2 – 172 Cầu Ngang từ trụ cổng ngăn 

174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 

đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV 

Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 

Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ 

cổng ngăn 171 trạm 110kV Cầu 

Ngang đến trụ 01A; Đường dây 

110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh – 172 

Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ cổng 

ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; 

Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 

Duyên Trà từ trụ cổng ngăn 171 trạm 

220kV Ngũ Lạc đến trụ cổng ngăn 

176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường 

dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên 

Trà từ trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV 

Ngũ Lạc đến trụ cổng ngăn 171 trạm 

110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 

173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 

đến trụ cổng ngăn 173 trạm 220kV 

Ngũ Lạc.

Xã Song Lộc, 

Châu Thành, 

Nhị Trường, 

Hiệp Mỹ, Đôn 

Châu, Long 

Hiệp, Trà Cú; 

phường Trà 

Vinh, Nguyệt 

Hóa, Long Đức

Làm việc không cắt điện.   Kiểm tra 

hành lang 

lưới điện

1 Thứ Bảy 

04/04/2026

07h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 

175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm 

tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài 

sản NMĐG V1-3 Bến Tre)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 

177 trạm 110kV Ba Tri

-Trạm 110kV 

Ba Tri - ấp An 

Hòa, xã Ba Tri

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê
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2 18h00 19h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 

175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm 

tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài 

sản NMĐG V1-3 Bến Tre)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 

177 trạm 110kV Ba Tri

-Trạm 110kV 

Ba Tri - ấp An 

Hòa, xã Ba Tri

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

3 07h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 

172, 173, 174 trạm 110kV Bình 

Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết 

bị thuộc tài sản NMĐG Tân Hoàn 

Cầu và NMĐG Thanh Phong)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 

173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh- 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

4 19h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 

172, 173, 174 trạm 110kV Bình 

Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết 

bị thuộc tài sản NMĐG Tân Hoàn 

Cầu và NMĐG Thanh Phong)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 

173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh- 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

5 06h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-XN Lưới 

điện cao thế 

(03CN)

- Xử lý tạ bị trôi tại trụ 76 đường dây 

173 Vĩnh Long – 171 Tam Bình.

-Trụ 76 đường dây 173 Vĩnh 

Long – 171 Tam Bình

-Trụ 76 đường 

dây 173 Vĩnh 

Long

 – 171 Tam 

Bình xã Long 

Hồ.

- Cô lập đường dây 173 Vĩnh 

Long – 171 Tam Bình. 

-Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện
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6 06h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-XN Lưới 

điện cao thế 

(10CN) + 

Công ty  

TNĐMN 

(6CN)

-Thí nghiệm định kỳ theo CBM + Vệ 

sinh kiểm tra thiết bị ngăn: 171,172, 

112, 131, MBA T1,  TC C11, C12 

TC C41, Trạm 110kV Tam Bình.  

-Ngăn: 171, 172, 112, 131, MBA 

T1,  TC C11,C12 TC C41, Trạm 

110kV Tam Bình

-Trạm 110kV 

Tam Bình, xã 

Hòa Hiệp.

- Cô lập Đường dây 110kV 173 

Vĩnh long  -171 Tam Bình. 

- Cô lập Đường dây 110kV  172 

Tam Bình -172 Vũng Liêm.

- Cô lập toàn Trạm 110kV Tam 

Bình:

+ Cắt MC: 471, 473, 475, 477, 

479, T401, TD41-1, 431, 131, 

171, 172.

+ Kéo MC: 431, 471, 473, 475, 

477, 479, T401, CC-TUC41, 

421-1 ra khỏi vận hành.

+ Cắt DCL: 131-1, 112-1, 171-1, 

171-7, 172-1, 172-7.

+ Đóng các DTĐ: 171-76, 171-

75, 171-15, 172-76, 172-75, 172-

15, 112-14, 112-24, 131-15, 431-

38, C41-14, T401-06, 471-76, 

473-76, 475-76, 477-76, 479-76.

-Trong thời gian thực hiện công 

tác có thay đổi trạng thái của các 

MC, DCL, DTĐ đơn vị công tác 

thực hiện tiếp địa lưu động tại má 

ngoài đường dây của DCL 171-

7, 172-7

-Chuyển tải qua các tuyến 

22kV lân cận, không mất điện 

phụ tải

-Thí 

nghiệm 

định kỳ
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7 14h30 18h00 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi 

(khu vực người dân thả diều có khả 

năng vướng vào đường dây 110kV 

gây sự cố)

Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 

172 Trà Vinh từ trụ cổng ngăn 173 

trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng 

ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; 

Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 

171 Long Đức từ trụ cổng ngăn 171 

trạm 110kV Trà Vinh đến trụ cổng 

ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; 

Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 

172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ 

trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Long 

Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 

2 – 172 Cầu Ngang từ trụ cổng ngăn 

174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 

đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV 

Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 

Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ 

cổng ngăn 171 trạm 110kV Cầu 

Ngang đến trụ 01A; Đường dây 

110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh – 172 

Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ cổng 

ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; 

Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 

Duyên Trà từ trụ cổng ngăn 171 trạm 

220kV Ngũ Lạc đến trụ cổng ngăn 

176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường 

dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên 

Trà từ trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV 

Ngũ Lạc đến trụ cổng ngăn 171 trạm 

110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 

173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 

đến trụ cổng ngăn 173 trạm 220kV 

Ngũ Lạc.

Xã Song Lộc, 

Châu Thành, 

Nhị Trường, 

Hiệp Mỹ, Đôn 

Châu, Long 

Hiệp, Trà Cú; 

phường Trà 

Vinh, Nguyệt 

Hóa, Long Đức

Làm việc không cắt điện.   Kiểm tra 

hành lang 

lưới điện

8 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

Kiểm tra định kỳ ngày vệ sinh công 

nghiệp.

- Sân ngắt điện trạm 110kV 

Duyên Trà, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu 

vực xung quanh hàng rào trạm 

110kV Duyên Trà.

Ấp Rọ Say xã 

Ngũ Lạc

- Làm việc không cắt điện giữ 

khoảng cách an toàn các thiết bị 

đang vận hành.

- Thử điện rò tại các tủ điện 

trước khi tiếp xúc.

Kiểm tra 

định kỳ
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1 Chủ Nhật 

05/04/2026

07h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 

173, 175 trạm 110kV Bình Đại 

(kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc 

tài sản NMĐG Bình Đại)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 

trạm 110kV Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

2 18h00 19h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 

173, 175 trạm 110kV Bình Đại 

(kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc 

tài sản NMĐG Bình Đại)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 

175 trạm 110kV Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

3 06h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

 '-XN Lưới 

điện cao thế 

(06CN) 

+Công ty 

TNĐMN 

(03CN)

- Thí nghiệm định kỳ theo CBM 

thanh cái C42 + Vệ sinh kiểm tra 

thiết bị ngăn ngăn: 132, MBA T2,   

Trạm 110kV  Vĩnh Long

 Thanh cái C42, ngăn 132, MBA 

T2 trạm 110kV Vĩnh Long.

-Trạm 110kV 

Vĩnh Long  

phường Tân 

Hạnh.

-Cô lập ngăn 132, MBA T2,  TC 

C42, Trạm 110kV  Vĩnh Long.

+ Cắt MC: 472, 474, 476, 478, 

480, T402, TD42-2, 432, 132.

+ Kéo MC: 472, 474, 476, 478, 

480, T402, 432 CC-TUC41, 412-

2 ra khỏi vận hành.

+ Cắt DCL: 132-2

+ Đóng các DTĐ: 132-25, 432-

38, T402-06, 472-76, 474-76, 

476-76, 478-76, 480-76.

-Chuyển tải qua các tuyến 

22kV lân cận, không mất điện 

phụ tải

-Thí 

nghiệm 

định kỳ
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4 14h30 18h00 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi 

(khu vực người dân thả diều có khả 

năng vướng vào đường dây 110kV 

gây sự cố)

Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 

172 Trà Vinh từ trụ cổng ngăn 173 

trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng 

ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; 

Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 

171 Long Đức từ trụ cổng ngăn 171 

trạm 110kV Trà Vinh đến trụ cổng 

ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; 

Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 

172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ 

trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Long 

Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 

2 – 172 Cầu Ngang từ trụ cổng ngăn 

174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 

đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV 

Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 

Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ 

cổng ngăn 171 trạm 110kV Cầu 

Ngang đến trụ 01A; Đường dây 

110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh – 172 

Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ cổng 

ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; 

Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 

Duyên Trà từ trụ cổng ngăn 171 trạm 

220kV Ngũ Lạc đến trụ cổng ngăn 

176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường 

dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên 

Trà từ trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV 

Ngũ Lạc đến trụ cổng ngăn 171 trạm 

110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 

173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 

đến trụ cổng ngăn 173 trạm 220kV 

Ngũ Lạc.

Xã Song Lộc, 

Châu Thành, 

Nhị Trường, 

Hiệp Mỹ, Đôn 

Châu, Long 

Hiệp, Trà Cú; 

phường Trà 

Vinh, Nguyệt 

Hóa, Long Đức

Làm việc không cắt điện.   Kiểm tra 

hành lang 

lưới điện
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Ngày
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

1 Thứ Hai

30/03/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Công ty 

Thanh Tâm 

(3CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

478BTre/01 đến trụ 478BTre/08 

tuyến 478 Bến Tre; từ trụ 478-

480BTre/8B đến trụ 478-

480BTre/20 và các NR đấu vào; từ 

trụ 478-480BTre/22 đến trụ 478-

480BTre/55 và các NR đấu vào; từ 

trụ 478-480BTre/57 đến trụ 478-

480BTre/85 và các NR đấu vào 

tuyến 478-480 Bến Tre

-Hành lang tuyến từ trụ 

478BTre/01 đến trụ 478BTre/08 

tuyến 478 Bến Tre; từ trụ 478-

480BTre/8B đến trụ 478-

480BTre/20 và các NR đấu vào; 

từ trụ 478-480BTre/22 đến trụ 

478-480BTre/55 và các NR đấu 

vào; từ trụ 478-480BTre/57 đến 

trụ 478-480BTre/85 và các NR 

đấu vào tuyến 478-480 Bến Tre

-Phường Sơn 

Đông

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h30 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CP VIỄN 

THÔNG 

FPT (3CN)

-Kéo mới cáp quang 16FO từ trụ 

471BTre/28 đến trụ 471BTre/40 

tuyến 471 Bến Tre; từ trụ 471-

473BTre/16-16 đến trụ 471-

473BTre/26 tuyến 471-473 Bến Tre 

để thay thế tuyến cáp đang bị suy 

hao do đứt cáp nhiều lần không đảm 

bảo chất lượng đường truyền, làm 

ảnh hưởng kênh truyền  thông tin 

FPT Telecom 

-Từ trụ 471BTre/28 đến trụ 

471BTre/40 tuyến 471 Bến Tre

-Từ trụ 471-473BTre/16-16 đến 

trụ 471-473BTre/26 tuyến 471-

473 Bến Tre 

-Phường Phú 

Tân

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Thay thế 

tuyến cáp 

đang bị 

suy hao

3 08h00 10h00 -Đội Quản lý 

điện Phước 

Mỹ Trung

-Xí Nghiệp 

DVĐL Vĩnh 

Long ( 06CN 

Đội Hotline )

-Thu hồi 3TU, 3TI, 3LA, tháo đà lắp 

đo đếm, ép 3 lèo trung thế và lắp sứ 

đở lèo trụ 475CL/332/75 NR Mạch 

Vòng Thanh Trung

-Tại trụ 475CL/332/75 NR Mạch 

Vòng Thanh Trung

-Ấp Thanh 

Trung -xã 

Hưng Khánh 

Trung 

-Cắt LBS (đang cắt) trụ 

475CL/332/78 NR Mạch Vòng 

Thanh Trung

-Khoá chế độ tự đóng lại 

Recloser trụ 477MC/41 tuyến 

Mỏ Cày - Ngã Ba Cây Trâm

-Di dời 

đo đếm 

ranh giới 

ĐL 

Phước 

Mỹ 

Trung và 

Chợ Lách

Ghi chú

2. Lưới 22KV

Thời gian dự kiến công tác 

Nội dung công tác Phạm vi công tác 
Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn

Số 

TT Đơn vị QLVH
Đơn vị công 

tác
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4 10h30 11h30 -Đội Quản lý 

điện Phước 

Mỹ Trung

-Xí Nghiệp 

DVĐL Vĩnh 

Long ( 06CN 

Đội Hotline )

-Lắp đà composit 0.8m, LA, FCO, 

kẹp wire, dây cáp và sứ đỡ dây từ 

FCO lên kẹp wire tại trụ 

477MC/85/03 NR Tân Đức A

-Lắp trạm 25kVA trụ 477MC/85/03 

NR Tân Đức A

-Tại trụ 477MC/85/03 NR Tân 

Đức A

-Ấp Tân Đức 

A -xã Tân 

Thành Bình

-Không cắt điện

-Khoá chế độ tự đóng lại 

Recloser trụ 477MC/41 tuyến 

Mỏ Cày - Ngã Ba Cây Trâm

-Xử lý 

non quá 

tải

5 07h30 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Cty TNHH 

TM DV XD 

Liên Đạt 

(08CN)

-Thay dây AV50 bằng dây 

ABC3x50, đóng tiếp địa tăng cường, 

thay thùng điện kế bể từ trụ 1a đến 

trụ HT4a, từ trụ 475CL/405/08 đến 

trụ 15b, từ trụ 9b đến trụ 7b, từ trụ 

4d đến trụ 6e, từ trụ 9b đến trụ 3c 

thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 

475CL/405/09 NR Gia Khánh - Gia 

Phước

-Từ trụ 1a đến trụ HT4a, từ trụ 

475CL/405/08 đến trụ 15b, từ trụ 

9b đến trụ 7b, từ trụ 4d đến trụ 

6e, từ trụ 9b đến trụ 3c thuộc lưới 

hạ thế trạm 50kVA trụ 

475CL/405/09 NR Gia Khánh - 

Gia Phước

Ấp Gia Khánh 

-xã Hưng 

Khánh Trung

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

475CL/405/09 NR Gia Khánh - 

Gia Phước

-SCL 

2026

6 08h00 16h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(02CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

476GTROM/46 đến trụ 

476GTROM/83 tuyến 476 trạm 

110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ 

đấu vào

-Từ trụ 476GTROM/46 đến trụ 

476GTROM/83 tuyến 476 trạm 

110kV Giồng Trôm và các nhánh 

rẽ đấu vào

-Xã Giồng 

Trôm

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

7 08h00 16h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(02CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

471-476GTROM/48 đến trụ 471-

476GTROM/152 tuyến 471/476 

trạm 110kV Giồng Trôm và các 

nhánh rẽ đấu vào

-Từ trụ 471-476GTROM/48 đến 

trụ 471-476GTROM/152 tuyến 

471/476 trạm 110kV Giồng Trôm 

và các nhánh rẽ đấu vào

-Xã Giồng 

Trôm, Châu 

Hòa

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN
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8 08h00 16h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(02CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

471-476GTROM/153 đến trụ 471-

476GTROM/268 tuyến 471/476 

trạm 110kV Giồng Trôm và các 

nhánh rẽ đấu vào

-Từ trụ 471-476GTROM/153 đến 

trụ 471-476GTROM/268 tuyến 

471/476 trạm 110kV Giồng Trôm 

và các nhánh rẽ đấu vào

-Xã Châu Hòa, 

Lương Hòa

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

9 08h00 16h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(02CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

471GTROM/269 đến trụ 

471GTROM/302 tuyến 471 trạm 

110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ 

đấu vào

-Từ trụ 471GTROM/269 đến trụ 

471GTROM/302 tuyến 471 trạm 

110kV Giồng Trôm và các nhánh 

rẽ đấu vào

-Xã Lương Phú -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

10 06h30 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Cty TNHH 

Tư Vấn và 

Xây Dựng 

Gia Bảo An 

(30CN)

-Thay LA, FCO trạm 37,5kVA trụ 

474GTROM/130/16; thay sứ đứng, 

sứ treo, khung sứ đỉnh, tháp sắt đầu 

trụ, thay chằng, thay dây pha hiện 

hữu bằng dây ACSR 50mm2 từ trụ 

474GTROM/130/01 đến trụ 

474GTROM/130/25 nhánh rẽ Tân 

Lợi

-Từ trụ 474GTROM/130/01 đến 

trụ 474GTROM/130/25 nhánh rẽ 

Tân Lợi

-Xã Hưng 

Nhượng

-Cắt CB trạm 50kVA trụ 

474GTROM/130/07, trạm 

50kVA trụ 474GTROM/130/14, 

trạm 37,5kVA trụ 

474GTROM/130/16, trạm 

37,5kVA trụ 

474GTROM/130/20, trạm 

50kVA trụ 474GTROM/130/25 

nhánh rẽ Tân Lợi

-Cắt FCO trụ 474GTROM/130 

tuyến 474 trạm 110kV Giồng 

Trôm ( đầu nhánh rẽ Tân Lợi)

-SCL 

2026

11 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

- Phát quang bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 472BTri/168/01 đến trụ 

472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và các 

nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

- Từ trụ  472BTri/168/01 đến trụ 

472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và 

các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

-Xã Mỹ Chánh 

Hòa.

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

20260323 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 30.03 DEN NGAY 05.04 (toan cong ty).xlsx



24

12 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Giồng Kiến

-Từ trụ 473BĐ/132/01 đến trụ 

473BĐ/132/97; từ trụ 

473BĐ/132/23B đến trụ 

473BĐ/132/23B/04; từ trụ 

473BĐ/132/56 đến trụ 

473BĐ/132/56/01 NR 3P Giồng 

Kiến

-Ấp Giồng 

Kiến xã Thạnh 

Trị

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

13 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Kênh Ấp Vinh Điền

-Từ trụ 473BĐ/305/1 đến trụ 

473BĐ/305/57 NR 3P Kênh Ấp 

Vinh Điền

-Ấp Hưng 

Chánh xã 

Châu Hưng; 

Vinh Điền xã 

Lộc Thuận

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

14 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

4CN

-Di dời + thay trụ hạ thế BTLT 7,5m 

đơn thành BTLT 7,5m đôi trụ 

HT3b/12 thuộc lưới hạ thế trạm 

2x37,5kVA trụ 

477BĐ/47/65B/73/34 NR 1P Rạch 

Vong. Ép lại lèo lưới hạ thế tại trạm, 

cân pha, phát quang lưới hạ thế trạm.

-Trụ HT3b/12 + Lưới hạ thế trạm 

2x37,5kVA trụ 

477BĐ/47/65B/73/34 NR 1P 

Rạch Vong

-Ấp Phước 

Thạnh xã 

Thạnh Phước

-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA 

trụ 477BĐ/47/65B/73/34 NR 1P 

Rạch Vong

-Theo 

yêu cầu 

khách 

hàng

15 08h30 09h20 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/23B/01 NR 3P 

Giồng Kiến (Khách hàng NTCN 

Nguyễn Văn Nghĩa)

-Tại thùng điện kế trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/23B/01 NR 3P 

Giồng Kiến

-Ấp Giồng 

Kiến xã Thạnh 

Trị

-Cắt CB trạm 50kVA trụ 

473BĐ/132/23B/01+FCO trụ 

473BĐ/132/23B NR 3P Giồng 

Kiến

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ

16 09h30 10h20 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/28B/01 NR 3P 

Giồng Kiến (Khách hàng NTCN 

Trần Hữu Phước)

-Tại thùng điện kế trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/28B/01 NR 3P 

Giồng Kiến

-Ấp Giồng 

Kiến xã Thạnh 

Trị

-Cắt CB trạm 50kVA trụ 

473BĐ/132/28B/01+FCO trụ 

473BĐ/132/28B NR 3P Giồng 

Kiến

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ
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17 10h30 11h20 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA 

trụ 473BĐ/132/29B/10 NR 3P 

Giồng Kiến (Khách hàng NTCN Võ 

Thành Công)

-Tại thùng điện kế trạm 75kVA 

trụ 473BĐ/132/29B/10 NR 3P 

Giồng Kiến

-Ấp Giồng 

Kiến xã Thạnh 

Trị

-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 

473BĐ/132/29B/10 NR 3P 

Giồng Kiến

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ

18 13h00 13h50 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 

37,5kVA trụ 473BĐ/132/31B NR 

3P Giồng Kiến (Khách hàng NTCN 

Võ Thị Chiến)

-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA 

trụ 473BĐ/132/31B NR 3P 

Giồng Kiến

-Ấp Giồng 

Kiến xã Thạnh 

Trị

-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

473BĐ/132/31B NR 3P Giồng 

Kiến

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ

19 14h00 14h50 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/36B/01 NR 3P 

Giồng Kiến (Khách hàng NTCN 

Đoàn Văn Tuồng)

-Tại thùng điện kế trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/36B/01 NR 3P 

Giồng Kiến

-Ấp Giồng 

Kiến xã Thạnh 

Trị

-Cắt CB trạm 50kVA trụ 

473BĐ/132/36B/01+FCO trụ 

473BĐ/132/36B NR 3P Giồng 

Kiến

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ

20 15h00 15h50 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 

75kVA trụ 473BĐ/132/38B/11 NR 

1P NTCN Võ Thành Công (Khách 

hàng NTCN Võ Thành Công 3)

-Tại thùng điện kế trạm 75kVA 

trụ 473BĐ/132/38B/11 NR 1P 

NTCN Võ Thành Công

-Ấp Giồng 

Kiến xã Thạnh 

Trị

-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 

473BĐ/132/38B/11 NR 1P 

NTCN Võ Thành Công

-Thay TI 

hạ thế, 

điện kế 

định kỳ

21 16h00 16h50 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/38B/12 NR 1P 

NTCN Võ Thành Công (Khách hàng 

NTCN Võ Thành Công)

-Tại thùng điện kế trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/38B/12 NR 1P 

NTCN Võ Thành Công

-Ấp Giồng 

Kiến xã Thạnh 

Trị

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

473BĐ/132/38B/12 NR 1P 

NTCN Võ Thành Công

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ

22 08h00 16h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách 

(05CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang an toàn lưới điện trung thế 

-Từ trụ 475CL/196/01 đến trụ 

475CL/196/92 nhánh rẽ Tân 

Thiềng

-Xã Vĩnh 

Thành

-Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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23 08h00   16h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Xử lý rỉ dầu MBA, căng lại đường 

dây hạ áp bị chùng thấp trạm 

37,5kVA Vườn Xoài 2 tại trụ 

477PH/160/62/10/21 thuộc tuyến 

477 Phước Hòa.

Làm việc trên đường dây hạ áp 

thuộc trạm 37,5kVA Vườn Xoài 

2 tại trụ 477PH/160/62/10/21 

thuộc tuyến 477 Phước Hòa.

Ấp Hòa 

Thạnh, xã Phú 

Quới.

Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA 

Vườn Xoài 2 tại trụ 

477PH/160/62/10/21 thuộc tuyến 

477 Phước Hòa.

Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới hạ áp

24 08h00 10h00 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  

(3CN)

Tháo, đấu 03 Hotline trạm Quốc Lộ 

5 tại trụ 473BM/146 tuyến 473 Bình 

Minh

Trụ 473BM/146 tuyến 473 Bình 

Minh

Phường Bình 

Minh

- Off Relay 79 Rec Đông Thuận 

trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình 

Minh.

- Cắt MCCB+3FCO trạm Quốc 

Lộ 5 tại trụ 473BM/146 tuyến 

473 Bình Minh

Tháo và 

đấu 

Hotline

25 08h00 10h00 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (6CN)

Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

03FCO, 03LA, 01MCCB và kiểm 

định máy biến áp theo CBM tại trạm 

Quốc Lộ 5 tại trụ 473BM/146 tuyến 

473 Bình Minh.

Trạm Quốc Lộ 5 tại trụ 

473BM/146 tuyến 473 Bình 

Minh.

Phường Bình 

Minh

- Kiểm tra 03 Hotline trạm Quốc 

Lộ 5 tại trụ 473BM/146 tuyến 

473 Bình Minh. đã cô lập. 

- Kiểm tra MCCB+3FCO trạm 

Quốc Lộ 5 tại trụ 473BM/146 

tuyến 473 Bình Minh đang cắt.

Kiểm 

định thiết 

bị

26 10h00 12h00 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  

(3CN)

Tháo, đấu 03 Hotline trạm Quốc Lộ 

3 tại trụ 473BM/155 tuyến 477 Tân 

Quới

Trụ 473BM/155 tuyến 477 Tân 

Quới

Phường Bình 

Minh

* Điện lực Tân Quới thực hiện:

- Off Relay 79 Rec Gilimex trụ 

477TQ/64 tuyến 477 Tân Quới.

* Điện lực Cái Vồn thực hiện: 

- Cắt MCCB+3FCO trạm Quốc 

Lộ 3 tại trụ 473BM/155 tuyến 

477 Tân Quới.

Tháo và 

đấu 

Hotline
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27 10h00 12h00 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (6CN)

Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

03FCO, 03LA, 01MCCB và kiểm 

định máy biến áp theo CBM tại trạm 

Quốc Lộ 3 tại trụ 473BM/155 tuyến 

477 Tân Quới

Trạm Quốc Lộ 3 tại trụ 

473BM/155 tuyến 477 Tân Quới

Phường Bình 

Minh

- Kiểm tra 03 Hotline trạm Quốc 

Lộ 3 tại trụ 473BM/155 tuyến 

477 Tân Quới đã cô lập 

- Kiểm tra MCCB+3FCO trạm 

Quốc Lộ 3 tại trụ 473BM/155 

tuyến 477 Tân Quới đang cắt.

Kiểm 

định thiết 

bị

28 13h00 15h00 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  

(3CN)

Tháo, đấu 03 Hotline trạm Chợ 

Đông Bình tại trụ 477BM/42/1 tuyến 

477 Bình Minh

Trụ 477BM/42/1 tuyến 477 Bình 

Minh

Phường Đông 

Thành

- Off Relay 79 Máy cắt 477 Bình 

Minh. 

- Cắt MCCB+3FCO trạm Chợ 

Đông Bình tại trụ 477BM/42/1 

tuyến 477 Bình Minh.

Tháo và 

đấu 

Hotline

29 13h00 15h00 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (6CN)

Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

03FCO, 03LA, 01MCCB và kiểm 

định máy biến áp theo CBM tại trạm 

Chợ Đông Bình tại trụ 477BM/42/1 

tuyến 477 Bình Minh

Trạm Chợ Đông Bình tại trụ 

477BM/42/1 tuyến 477 Bình 

Minh

Phường Đông 

Thành

- Kiểm tra 03 Hotline trạm Chợ 

Đông Bình tại trụ 477BM/42/1 

tuyến 477 Bình Minh đã cô lập. 

- Kiểm tra MCCB+3FCO trạm 

Chợ Đông Bình tại trụ 

477BM/42/1 tuyến 477 Bình 

Minh đang cắt.

Kiểm 

định thiết 

bị

30 15h00 17h00 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  

(3CN)

Tháo, đấu 03 Hotline trạm Chợ 

Đông Bình 1 tại trụ 477BM/42/2 

tuyến 477 Bình Minh

Trụ 477BM/42/2 tuyến 477 Bình 

Minh

Phường Đông 

Thành

- Off Relay 79 Máy cắt 477 Bình 

Minh. 

- Cắt MCCB+3FCO trạm Chợ 

Đông Bình 1 tại trụ 477BM/42/2 

tuyến 477 Bình Minh.

Tháo và 

đấu 

Hotline
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31 15h00 17h00 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (6CN)

Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

03FCO, 03LA, 01MCCB và kiểm 

định máy biến áp theo CBM tại trạm 

Chợ Đông Bình 1 tại trụ 

477BM/42/2 tuyến 477 Bình Minh

Trạm Chợ Đông Bình 1 tại trụ 

477BM/42/2 tuyến 477 Bình 

Minh

Phường Đông 

Thành

- Kiểm tra 03 Hotline trạm Chợ 

Đông Bình 1 tại trụ 477BM/42/2 

tuyến 477 Bình Minh đã cô lập. 

- Kiểm tra MCCB+3FCO trạm 

Chợ Đông Bình 1 tại trụ 

477BM/42/2 tuyến 477 Bình 

Minh đang cắt.

Kiểm 

định thiết 

bị

32 08h30 09h30 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (4CN)

Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo 

CBM tại trạm Mỹ Khánh 3 trụ 

473BM/114/22/25 tuyến 473 Bình 

Minh.

Trạm Mỹ Khánh 3 trụ 

473BM/114/22/25 tuyến 473 

Bình Minh.

Phường Cái 

Vồn

Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ 

Khánh 3 trụ 473BM/114/22/25 

tuyến 473 Bình Minh.

Kiểm 

định thiết 

bị

33 09h30 10h30 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (4CN)

Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo 

CBM tại trạm Mỹ Khánh 3A trụ 

473BM/114/22/22 tuyến 473 Bình 

Minh.

Trạm Mỹ Khánh 3A trụ 

473BM/114/22/22 tuyến 473 

Bình Minh.

Phường Cái 

Vồn

Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ 

Khánh 3A trụ 473BM/114/22/22 

tuyến 473 Bình Minh.

Kiểm 

định thiết 

bị

34 10h30 11h30 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (4CN)

Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo 

CBM tại trạm Mỹ Khánh 2A trụ 

473BM/114/22/19 tuyến 473 Bình 

Minh.

Trạm Mỹ Khánh 2A trụ 

473BM/114/22/19 tuyến 473 

Bình Minh.

Phường Cái 

Vồn

Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ 

Khánh 2A trụ 473BM/114/22/19 

tuyến 473 Bình Minh.

Kiểm 

định thiết 

bị

35 13h30 14h30 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (4CN)

Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo 

CBM tại trạm Mỹ Khánh 2 trụ 

473BM/114/22/12 tuyến 473 Bình 

Minh.

Trạm Mỹ Khánh 2 trụ 

473BM/114/22/12 tuyến 473 

Bình Minh.

Phường Cái 

Vồn

Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ 

Khánh 2 trụ 473BM/114/22/12 

tuyến 473 Bình Minh.

Kiểm 

định thiết 

bị
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36 14h30 17h00 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (4CN)

Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

01FCO, 01LA, 02MCCB, kiểm định 

máy biến áp theo CBM tại trạm 1 

Khóm 3 trụ 473BM/114/20/8 tuyến 

473 Bình Minh.

Trạm 1 Khóm 3 trụ 

473BM/114/20/8 tuyến 473 Bình 

Minh.

Phường Cái 

Vồn

Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline 

trạm 1 Khóm 3 trụ 

473BM/114/20/8 tuyến 473 Bình 

Minh.(đính kèm theo tờ trình số 

11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 

về việc chấp thuận cho gỡ 

Hotline thủ công) 

Kiểm 

định thiết 

bị

37 08h00 16h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

Phát quang cây xanh trong và ngoài 

hành lang an toàn lưới điện trung thế

 - Từ trụ 472-474VLi/57 đến trụ 

474VLi/135 tuyến 474 Vũng 

Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn 

này. 

 - Từ trụ 472VLi/94 đến trụ 

472VLi/359 tuyến 472 Vũng 

Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn 

này.

 Xã Hòa Hiệp, 

Tân Long Hội, 

Long Hồ.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

38 08h00 17h00 Điện lực Cái 

Nhum

Điện lực Cái 

Nhum 

(05CN)

Kiểm tra vệ sinh sứ cách điện hotline 

bằng nước áp lực cao.

Từ trụ 473-471CC/6 đến trụ 

473CC/33 tuyến 473 Cổ Chiên.

 Ấp Cái Kè xã 

Nhơn Phú

Không cắt điện. Lưu ý thực hiện 

đầy đủ các biện pháp an toàn 

theo quy định trong công tác rửa 

sứ Hotline.  

Ngăn 

ngừa sự 

cố

39 07h30 17h00 Điện lực Cái 

Nhum

Điện lực Cái 

Nhum 

(02CN)

Phát quang hành lang an toàn đường 

dây trung áp, hạ áp  trong khu vực 

quản lý được phân công.

Từ trụ 471CC/196 đến trụ 

471CC/280 và các nhánh rẽ trong 

khu vực này thuộc tuyến 471 Cổ 

Chiên.

  Xã Cái Nhum Đảm bảo khoảng cách an toàn 

với điện, an toàn giao thông 

trong quá trình phát quang lưới 

điện.

Ngăn 

ngừa sự 

cố

40 08h00 09h00 Điện lực Trung 

Thành

Điện lực 

Trung Thành 

(3CN).

Thay định kỳ TI hạ thế trạm chuyên 

dùng tại trạm Tượng Đài Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa  trụ 471VLi/T118/T1/1 

tuyến 471 Vũng Liêm

Tại tủ điện kế trạm Tượng Đài 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa  trụ 

471VLi/T118/T1/1 tuyến 471 

Vũng Liêm

Ấp 1, xã Trung 

Thành.

Cắt CB + FCO trạm Tượng Đài 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa  trụ 

471VLi/T118/T1/1 tuyến 471 

Vũng Liêm

Thay 

HTĐĐ
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41 09h00 10h00 Điện lực Trung 

Thành

Điện lực 

Trung Thành 

(3CN).

Thay định kỳ TI hạ thế; vệ sinh công 

nghiệp trạm chuyên dùng khách 

hàng thuê QLVH trạm Màn hình 

LED Quảng Trường  trụ 

471VLi/T118/T9/2 tuyến 471 Vũng 

Liêm

Từ sứ cao MBA trạm Màn hình 

LED Quảng Trường  trụ 

471VLi/T118/T9/2 tuyến 471 

Vũng Liêm

Ấp 1, xã Trung 

Thành.

Cắt CB + FCO trạm Màn hình 

LED Quảng Trường  trụ 

471VLi/T118/T9/2 tuyến 471 

Vũng Liêm

Thay 

HTĐĐ

42 10h00 11h00 Điện lực Trung 

Thành

Điện lực 

Trung Thành 

(3CN).

Thay định kỳ TI hạ thế trạm chuyên 

dùng Công Viên Vũng Liêm  trụ 

471VLi/T118/P25/P7/P3A/P32/1 

tuyến 471 Vũng Liêm

Tại tủ điện kế trạm Công Viên 

Vũng Liêm  trụ 

471VLi/T118/P25/P7/P3A/P32/1 

tuyến 471 Vũng Liêm

Ấp 2, xã Trung 

Thành.

Cắt CB + FCO trạm Công Viên 

Vũng Liêm  trụ 

471VLi/T118/P25/P7/P3A/P32/1 

 tuyến 471 Vũng Liêm

Thay 

HTĐĐ

43 11h30 12h30 Điện lực Trung 

Thành

Điện lực 

Trung Thành 

(3CN).

Thay định kỳ TI hạ thế; vệ sinh công 

nghiệp trạm chuyên dùng khách 

hàng thuê QLVH trạm Hộ KD Thái 

Bình trụ 473VLi/T194/1 tuyến 473 

Vũng Liêm

Từ sứ cao MBA trạm Hộ KD 

Thái Bình trụ 473VLi/T194/1 

tuyến 473 Vũng Liêm

Ấp Phú Tiên, 

xã Trung Ngãi.

Cắt CB + 03FCO trạm Hộ KD 

Thái Bình  trụ 473VLi/T194/1 

tuyến 473 Vũng Liêm

Thay 

HTĐĐ

44 13h30 14h30 Điện lực Trung 

Thành

Điện lực 

Trung Thành 

(3CN).

Thay định kỳ TI hạ thế; vệ sinh công 

nghiệp trạm chuyên dùng khách 

hàng thuê QLVH trạm tại trạm Xay 

xát Văn Bảo  trụ 473VLi/T183/1 

tuyến 473 Vũng Liêm

Từ sứ cao MBA trạm Xay xát 

Văn Bảo  trụ 473VLi/T183/1 

tuyến 473 Vũng Liêm

Ấp Phú Tân, 

xã Trung Ngãi.

Cắt CB + 03FCO trạm Xay xát 

Văn Bảo  trụ 473VLi/T183/1 

tuyến 473 Vũng Liêm

Thay 

HTĐĐ

45 15h00 16h00 Điện lực Trung 

Thành

Điện lực 

Trung Thành 

(3CN).

Thay định kỳ TI hạ thế trạm chuyên 

dùng HKD Đặng Đăng Khoa trụ 

471VLi/T118/P34/T27/T4/1 tuyến 

471 Vũng Liêm

Tại tủ điện kế trạm HKD Đặng 

Đăng Khoa trụ 

471VLi/T118/P34/T27/T4/1 

tuyến 471 Vũng Liêm

Ấp Trường 

Thọ, xã Quới 

An.

Cắt CB + FCO trạm HKD Đặng 

Đăng Khoa trụ 

471VLi/T118/P34/T27/T4/1 

tuyến 471 Vũng Liêm

Thay 

HTĐĐ
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46 16h00 17h00 Điện lực Trung 

Thành

Điện lực 

Trung Thành 

(3CN).

Thay định kỳ TI hạ thế; vệ sinh công 

nghiệp trạm chuyên dùng khách 

hàng thuê QLVH trạm NSTPXK 

Tân An  trụ 471VLi/T118/P13/1 

tuyến 471 Vũng Liêm

Từ sứ cao MBA trạm NSTPXK 

Tân An  trụ 471VLi/T118/P13/1 

tuyến 471 Vũng Liêm

Ấp Phong 

Thới, xã Trung 

Thành.

Cắt CB + 03FCO trạm NSTPXK 

Tân An  trụ 471VLi/T118/P13/1 

tuyến 471 Vũng Liêm

Thay 

HTĐĐ

47 07h30 17h00 Điện lực Trung 

Thành

Điện lực 

Trung Thành 

(6CN)

- Phát quang lưới điện thuộc đường 

trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 

473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên 

tuyến.

- Dọc hàng lang lưới điện thuộc 

đường trục tuyến tuyến  471 

Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng 

Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.

- Xã Trung 

Thành,  Trung 

Ngãi, Hiếu 

Phụng, Hiếu 

Thành, Trung 

Hiệp, Quới An.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành.

Ngăn 

ngừa sự 

cố.

48 07h30 16h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Phát quang cây xanh tuyến 471 Tam 

Bình

Từ trụ 473-471TB/3 đến 

471TB/145 tuyến 471 Tam Bình

Ấp Mỹ Quới, 

Mỹ Trung 1, 

Mỹ Phú, Mỹ 

Phú Tân, ấp 1, 

ấp 2, ấp 3 - xã 

Tam Bình

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

49 07h30 16h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(4CN)

Tháp sắt nâng độ tĩnh không đz 

trung thế nhánh rẽ ấp 8 Hòa Hòa 

Hiệp

Từ trụ 479TB/P56/T34/3 đến 

479TB/P56/T34/4 tuyến 479 Tam 

Bình

Ấp 8, xã Hòa 

Hiệp

Cắt LBF ấp 8 Hòa Hiệp tại trụ 

479TB/P56/T34/2 tuyến 479 

Tam Bình

Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện

50 07h30 16h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(4CN)

Nâng thùng CD+ĐK Đèn Đường 6 Tại trụ 473-471TB/T51/1 tuyến 

473 Tam Bình

Ấp Mỹ Trung 

1, xã Tam Bình

Cắt CB+FCO trạm Đèn Đường 6 

tại trụ 473-471TB/T51/1 tuyến 

473 Tam Bình

Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện

51 08h30 10h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Thay công tơ định kỳ trạm Thanh 

Long Nguyễn Văn Thái

Tại trụ V48/T143/P42/T40/T72/2 

tuyến 475 Tam Bình

Ấp 4, xã Cái 

Ngang

Cắt CB+FCO trạm Thanh Long 

Nguyễn Văn Thái tại trụ 

V48/T143/P42/T40/T72/2 tuyến 

475 Tam Bình

Thay 

HTĐĐ
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52 09h30 12h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Thay công tơ định kỳ trạm Trường 

THPT Song Phú 2

Tại trụ M47/P258/P13/P12/T4/2 

tuyến 477 Tam Bình

Ấp Phú 

Trường Yên, 

xã Song Phú

Cắt CB+FCO trạm Trường 

THPT Song Phú 2 tại trụ 

M47/P258/P13/P12/T4/2 tuyến 

477 Tam Bình

Thay 

HTĐĐ

53 10h30 13h30 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Thay công tơ định kỳ đo đếm Lương 

Thực Tam Bình (Mỹ An)

Tại trụ 472BM/T279/1 tuyến 472 

Bình Minh

Ấp Mỹ An, xã 

Ngãi Tứ

Cắt 3LBF trạm Lương Thực Tam 

Bình tại 472BM/279 tuyến 472 

Bình Minh

Thay 

HTĐĐ

54 13h00 15h30 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Thay công tơ định kỳ trạm NMN 

Tam Bình

Tại trụ 471TB/P138/1 tuyến 471 

Tam Bình

Ấp 4, xã Tam 

Bình

Cắt CB+3FCO trạm NMN Tam 

Bình tại  trụ 471TB/P138/1 

tuyến 471 Tam Bình

Thay 

HTĐĐ

55 08h00 16h00 Điện lực Trà 

Ôn.

Điện lực Trà 

Ôn (3CN).

Phát quang cây xanh hành lang 

nhánh rẽ Tích Phú, Tích Thiện 2, 

tuyến 474 Bình Minh.

Từ trụ M44/P296/T59/2 đến trụ 

M44/P296/T59/61 tuyến 474 

Bình Minh, và từ trụ 

M44/P296/T59/T2/1 đến trụ 

M44/P296/T59/T2/13 tuyến 474 

Bình Minh.

Ấp Tích Phú, 

Tích Quới, xã 

Trà Ôn.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành.

Ngăn 

ngừa sự 

cố.

56 07h30 17h00 Điện lực Tân 

Quới

Điện lực Tân 

Quới (4CN) 

Phát quang trục chính và các nhánh 

rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới 

Từ trụ 471TQ/135 đến trụ 

471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới

Khu vực Điện 

lực Tân Quới 

quản lý.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

57 08h00 16h00 Điện lực Châu 

Thành

Điện Lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Phát quang cây xanh trong hành lang 

lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo 

và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế

Nhánh 22kV Đồng khởi và các 

nhánh rẻ

Ấp Ba Tiêu xã 

Châu Thành

Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

58 08h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(4CN)

Phát quang hành lang lưới điện 

trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp 

thùng CD + ĐK

Từ trụ 471DT/85 đến trụ 

471DT/P85/53, nhánh Lạc Thạnh 

A, tuyến 471 Duyên Trà (kể cả 

các nhánh rẽ đấu vào).

Xã Ngũ Lạc  Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố
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59 08h00 17h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải  

(6 CN)

Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ 

dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK

 Từ trụ 476DT/(148-226) kể các 

nhánh rẻ đấu vào, tuyến 476 

Duyên Trà 

Xã Long Hữu  Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố 

60 08h00 09h30 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải  

(3 CN)

Thay TI định kỳ trạm NT Nguyễn 

Trường Sơn và “Bảo dưỡng lưới 

điện có cắt điện theo hợp đồng 

QLVH”

 Trụ 473DT/T153/T85/T15A/01 

nhánh 22kV NT Nguyễn Trường 

Sơn, tuyến 473 Duyên Trà

Khóm Nhà 

Mát phường 

Trường Long 

Hòa

 Cắt 3 LBFCO NT Nguyễn 

Trường Sơn trụ 

473DT/T153/T85/15A

Khách hàng đã thuê QLVH

 Thay hệ 

thống đo 

đếm

61 08h30 11h30 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải  

(3 CN)

Thay thùng CDĐK trạm Tại thùng CDĐK trạm Đê Ấp 

15.3 trụ 473-476DT-

3/P66A/07/09 , tuyến 473 Duyên 

Trà

Khóm Mù U 

phường Duyên 

Hải 

 Cắt CB + FCO trạm Đê Ấp 15.3 

trụ 473-476DT-3/P66A/07/09

 SCL

62 07h30 16h00  Điện Lực Cầu 

Ngang

 Điện Lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày 

(02CN)

Từ trụ 471-472-473-474CN/01 

đến trụ 473-471CN/145 đoạn 2 

náp tuyến 473CN và tuyến 

471CN, từ trụ 473CN/145 đến trụ 

473CN/155 tuyến 473CN, từ trụ 

473-471CN/145 đến trụ 

471CN/208 tuyến 471CN (kể cả 

các nhánh rẽ đấu vào)

 Xã Hiệp Mỹ, 

xã Nhị Trường 

Không cắt điện

Cẩn thận khi tham gia giao thông

Ngăn 

ngừa sự 

cố

63 18h00 22h00  Điện Lực Cầu 

Ngang

 Điện Lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm 

(02CN)

Từ trụ 471-472-473-474CN/01 

đến trụ 473-471CN/145 đoạn 2 

náp tuyến 473CN và tuyến 

471CN, từ trụ 473CN/145 đến trụ 

473CN/155 tuyến 473CN, từ trụ 

473-471CN/145 đến trụ 

471CN/208 tuyến 471CN (kể cả 

các nhánh rẽ đấu vào)

 Xã Hiệp Mỹ, 

xã Nhị Trường 

Không cắt điện

Cẩn thận khi tham gia giao thông

Ngăn 

ngừa sự 

cố
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64 07h30 16h00  Điện Lực Cầu 

Ngang

 Điện Lực 

Cầu Ngang 

(05CN)

Phát quang cây xanh gần hành lang 

lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên 

dây chằng trên trụ, phong quang gốc 

trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao 

điện kế trạm (05 CN)

Nhánh rẻ 22 kV tuyến 479CN từ 

trụ 479CN/279 đến trụ 

479CN/365B (kể cả nhánh rẻ đấu 

vào)

Xã Mỹ Long Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

65 08h00 17h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (04 CN)

 - Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ 

sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm 

biến áp.

  - Lưới hạ áp trạm Chợ Đại An 1, 

Mé Rạch E, Mé Rạch E1.

Xã Đại An.  - Không cắt điện. Ngăn 

ngừa sự 

cố 

66 07h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

Phát quang cây xanh hành lang tuyến 

lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, 

gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu 

dao điện kế

Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-

476TV/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh; Từ trụ 

473TR/162 đến trụ 232-

473TR/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 473 Trà Cú

Xã Tập Ngãi, 

Hùng Hòa

- Không cắt điện

- Giữ khoảng cách an toàn đường 

dây trung, hạ áp đang mang điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

67 07h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối 

nguồn đường dây trung

Từ trụ 475CK/162 đến trụ 

475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 478 Cầu Kè;  Từ trụ 

474CK/301 đến trụ 474CK/420 

và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 

Cầu Kè

Xã Tiểu Cần, 

Tân Hòa

- Không cắt điện

- Giữ khoảng cách các thiết bị đo 

va chạm vào thiết bị, xà và đầu 

trụ trung thế đang mang điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

68 07h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

Phát quang lưới hạ thế, chỉnh 

nghiêng và gia cố móng trụ hạ thế

Tại trụ hạ thế d4 thuộc trạm Thị 

Trấn 9, tại trụ b16 thuộc trạm An 

Cư 5, tại trụ a10 thuộc trạm Tân 

Thành Tây 8, tại trụ a16 thuộc 

trạm Tân Thành Đông 2 thuộc 

tuyến 475 Cầu Kè

Xã Tiểu Cần, 

Tân Hòa

- Không cắt điện

- Giữ khoảng cách an toàn đường 

dây hạ áp đang mang điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

69 07h00 17h00   Điện lực Cầu 

Kè

 Điện lực 

Cầu Kè 

(4CN)

Phát quang cây xanh hành lang tuyến 

lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp 

thùng cầu dao điện kế trạm biến áp

Trục chính Tuyến 477-480CK từ 

trụ 477-480CK/01 đến trụ 

477CK/195 và các nhánh rẽ nối 

vào đường trục  

Xã Cầu Kè, 

Tam Ngãi

'- Không cắt điện

 - Chú ý khoảng cách an toàn

Ngăn 

ngừa sự 

cố 
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70 07h00 16h30 Điện lực Càng 

Long

Công ty 

TNHH dịch 

vụ kỹ thuật 

công nghệ 

Hoàng Phát 

(30CN)

Thi công công trình SCL năm 2026: 

Thay xà, sứ, phụ kiện lưới trung thế 

từ trụ 478TV/T371/02 đến 

478TV/T371/69

- Bulon xà dừng 1 pha: 01 bộ

- Trụ BTLT 2x14: 01 bộ

- Bulon xà composite 3 pha: 01 bộ

- Xà lệch toàn phần 3 pha: 01 bộ

- Xà dừng thẳng 3 pha: 01 bộ

- Giáp níu AC50: 03 bộ

- Giáp níu AC70: 03 bộ

- Giáp níu ACX70: 06 bộ

- Sứ đứng 24kV: 06 bộ

- Chống sét van LA-TY: 3 bộ

- Kẹp quay trạm: 01 bộ

Từ trụ 478TV/T371/02 đến 

478TV/T371/69

Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ 

Trường tại trụ 478TV/T371/01

SCL

71 07h30 08h30 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 3.5 Mỹ Trường

Tại 478TV/T371/104 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ 

Trường tại trụ 478TV/T371/01

Thí 

nghiệm 

CBM

72 09h00 10h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 3.6 Mỹ Trường

Tại 478TV/T371/121 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ 

Trường tại trụ 478TV/T371/01

Thí 

nghiệm 

CBM

73 10h30 11h30 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Mỹ Trường

Tại 478TV/T371/19 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ 

Trường tại trụ 478TV/T371/01

Thí 

nghiệm 

CBM
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74 13h00 14h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Xã Ủy Mỹ Cẩm

Tại 478TV/T371/02 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ 

Trường tại trụ 478TV/T371/01

Thí 

nghiệm 

CBM

75 14h30 15h30 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 3.1 Mỹ Trường

Tại 478TV/T371/33 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ 

Trường tại trụ 478TV/T371/01

Thí 

nghiệm 

CBM

76 16h00 17h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 3.2 Mỹ Trường

Tại 478TV/T371/50 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ 

Trường tại trụ 478TV/T371/01

Thí 

nghiệm 

CBM

77 07h30 08h30 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 3.3 Mỹ Trường

Tại trụ 478TV/T371/69 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ 

Trường tại trụ 478TV/T371/01

Thí 

nghiệm 

CBM

78 09h00 10h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 3.4 Mỹ Trường

Tại trụ 478TV/T371/87 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ 

Trường tại trụ 478TV/T371/01

Thí 

nghiệm 

CBM
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79 10h30 11h30 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm CN Mỹ Cẩm

Tại trụ 478TV/T371/P15a/1 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ 

Trường tại trụ 478TV/T371/01

Thí 

nghiệm 

CBM

80 13h00 14h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Cống Ba Mạng

Tại trụ 478TV/T371/T10/16 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ 

Trường tại trụ 478TV/T371/01

Thí 

nghiệm 

CBM

81 14h30 15h30 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Bờ Dầu 2

Tại trụ 478TV/T371/T20/27 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ 

Trường tại trụ 478TV/T371/01

Thí 

nghiệm 

CBM

82 16h00 17h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Bờ Dầu 1

Tại trụ 478TV/T371/T20/06 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ 

Trường tại trụ 478TV/T371/01

Thí 

nghiệm 

CBM

83 08h00 12h00 Điện lực Càng 

Long

Công ty 

TNHH Đông 

Huy (4CN)

Thay dây dây trung thế nhánh 22kV 

CS Tơ Xơ Dừa Trương Văn Khen

Từ trụ 478TV/T371/66A đến 

478TV/T371/P66A/02

Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ 

Trường tại trụ 478TV/T371/01

DVSC
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1 Thứ Ba

31/03/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Công ty 

Thanh Tâm 

(3CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

478BTre/01 đến trụ 478BTre/08 

tuyến 478 Bến Tre; từ trụ 478-

480BTre/8B đến trụ 478-

480BTre/20 và các NR đấu vào; từ 

trụ 478-480BTre/22 đến trụ 478-

480BTre/55 và các NR đấu vào; từ 

trụ 478-480BTre/57 đến trụ 478-

480BTre/85 và các NR đấu vào 

tuyến 478-480 Bến Tre

-Hành lang tuyếntừ trụ 

478BTre/01 đến trụ 478BTre/08 

tuyến 478 Bến Tre; từ trụ 478-

480BTre/8B đến trụ 478-

480BTre/20 và các NR đấu vào; 

từ trụ 478-480BTre/22 đến trụ 

478-480BTre/55 và các NR đấu 

vào; từ trụ 478-480BTre/57 đến 

trụ 478-480BTre/85 và các NR 

đấu vào tuyến 478-480 Bến Tre

-Phường Sơn 

Đông

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h30 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CP VIỄN 

THÔNG 

FPT (3CN)

-Kéo mới cáp quang 16FO từ trụ 

471BTre/28 đến trụ 471BTre/40 

tuyến 471 Bến Tre; từ trụ 471-

473BTre/16-16 đến trụ 471-

473BTre/26 tuyến 471-473 Bến Tre 

để thay thế tuyến cáp đang bị suy 

hao do đứt cáp nhiều lần không đảm 

bảo chất lượng đường truyền, làm 

ảnh hưởng kênh truyền  thông tin 

FPT Telecom 

-Từ trụ 471BTre/28 đến trụ 

471BTre/40 tuyến 471 Bến Tre

-Từ trụ 471-473BTre/16-16 đến 

trụ 471-473BTre/26 tuyến 471-

473 Bến Tre 

-Phường Phú 

Tân

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Thay thế 

tuyến cáp 

đang bị 

suy hao

3 07h30 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(06CN) 

-Di dời trụ hạ thế 3d thuộc lưới hạ 

thế trạm 3x50kVA Sông Mã 5 trụ 

478BTre/53/33 tuyến 478 Bến Tre. 

-Trụ hạ thế 3d thuộc lưới hạ thế 

trạm 3x50kVA Sông Mã 5 trụ 

478BTre/53/33 tuyến 478 Bến 

Tre.  

-Phường Sơn 

Đông

-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA 

Sông Mã 5 trụ 478BTre/53/33 

tuyến 478 Bến Tre.  

-Theo 

yêu cầu 

khách 

hàng
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4 08h00 11h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Thay đà đở FCO-LA trạm 50kVA 

trụ 479AH/53/34/14T NR trái Thành 

Triệu - Phú Túc

-Trụ 479AH/53/34/14T NR trái 

Thành Triệu - Phú Túc

-Ấp Phước 

Hòa xã Tiên 

Thủy

-Cắt 3LBFCO trụ 479AH/53/34 

NR Thành Triệu - Phú Túc (đầu 

NR trái Thành Triệu - Phú Túc)

-Cắt CB trạm 50kVA trụ 

479AH/53/34/11T, trạm 50kVA 

trụ 479AH/53/34/14T, trạm 

50kVA trụ 479AH/53/34/19T, 

trạm 3x25kVA trụ 

479AH/53/34/20T NR trái 

Thành Triệu - Phú Túc

-Xử lý 

mùa khô 

2026

5 08h00 11h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Phát quang trung hạ thế NR trái 

Thành Triệu - Phú Túc

-Trụ 479AH/53/34/01T-

479AH/53/34/23T NR trái Thành 

Triệu - Phú Túc

-Ấp Phước 

Hòa xã Tiên 

Thủy

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

6 07h30 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(06CN)

-Phát quang cây ngoài hành lang an 

toàn lưới điện

-NR Khánh Thạnh Tân từ trụ 

478TT/56/14 đến trụ 

478TT/56/39 và NR đấu vào

-Xã Nhuận 

Phú Tân

-Không cắt điện

-Lưu ý khoảng cách an toàn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

7 07h30 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Cty TNHH 

TM DV XD 

Liên Đạt 

(10CN)

-Thay dây 2AV50+AC50 bằng dây 

ABC2x50+AC50, thay thùng điện 

kế bể, đóng tiếp địa tăng cường, thay 

chằng sét từ trụ 472TT/48/25/10/01 

đến trụ 18a, từ trụ 14a đến trụ 10c, 

từ trụ 472TT/48/25/10/04 đến trụ 

14d, từ trụ 11d đến trụ 8e thuộc lưới 

hạ thế trạm 50kVA trụ 

472TT/48/25/10/10/01 NR ấp Hòa 

Thuận

-Từ trụ 472TT/48/25/10/01 đến 

trụ 18a, từ trụ 14a đến trụ 10c, từ 

trụ 472TT/48/25/10/04 đến trụ 

14d, từ trụ 11d đến trụ 8e thuộc 

lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 

472TT/48/25/10/10/01 NR ấp 

Hòa Thuận

Ấp Hoà Thuận 

1 -xã Tân 

Thành Bình

-Cắt CB+3FCO trạm 50kVA trụ 

472TT/48/25/10/10/01 NR ấp 

Hòa Thuận.

-SCL 

2026
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8 08h00 16h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(02CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

476GTROM/259/01 đến trụ 

476GTROM/259/55 nhánh rẽ Lương 

Hòa và các nhánh rẽ đấu vào

-Từ trụ 476GTROM/259/01 đến 

trụ 476GTROM/259/55 nhánh rẽ 

Lương Hòa và các nhánh rẽ đấu 

vào

-Xã Lương Hòa -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

9 08h00 09h30 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(02CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

474GTROM/122/01 đến trụ 

474GTROM/122/17 nhánh rẽ ấp 

Tân Hòa 1 và các nhánh rẽ đấu vào

-Từ trụ 474GTROM/122/01 đến 

trụ 474GTROM/122/17 nhánh rẽ 

ấp Tân Hòa 1 và các nhánh rẽ đấu 

vào

-Xã Hưng 

Nhượng

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

10 09h45 11h30 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(02CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

474GTROM/132/01 đến trụ 

474GTROM/132/08 nhánh rẽ Tân 

Hòa 2

-Từ trụ 474GTROM/132/01 đến 

trụ 474GTROM/132/08 nhánh rẽ 

Tân Hòa 3

-Xã Hưng 

Nhượng

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

11 13h00 14h30 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(02CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

474GTROM/153/01 đến trụ 

474GTROM/153/07 nhánh rẽ  Tân 

Hòa 3

-Từ trụ 474GTROM/153/01 đến 

trụ 474GTROM/153/07 nhánh rẽ  

Tân Hòa 4

-Xã Hưng 

Nhượng

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

12 15h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(02CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

474GTROM/188/01 đến trụ 

474GTROM/188/08 nhánh rẽ  Cầu 

Lộ Quẹo

-Từ trụ 474GTROM/188/01 đến 

trụ 474GTROM/188/08 nhánh rẽ  

Cầu Lộ Quẹo

-Xã Tân Hào     -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

20260323 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 30.03 DEN NGAY 05.04 (toan cong ty).xlsx



41

13 08h00 16h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

473GTROM/170 đến trụ 

473GTROM/254 tuyến 473 trạm 

110kV Giồng Trôm  và các nhánh rẽ 

đấu vào

-Từ trụ 473GTROM/170 đến trụ 

473GTROM/254 tuyến 473 trạm 

110kV Giồng Trôm  và các nhánh 

rẽ đấu vào

-Xã Hưng 

Nhượng, Tân 

Hào

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

14 08h00 16h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(02CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

473GTROM/244/42/01 đến trụ 

473GTROM/244/42/36 nhánh rẽ  ấp 

7 Tân Lợi Thạnh

-Từ trụ 473GTROM/244/42/01 

đến trụ 473GTROM/244/42/36 

Nhánh rẽ  ấp 7 Tân Lợi Thạnh

-Xã  Tân Hào -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

15 08h00 16h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(02CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

473GTROM/244/66/01 đến trụ 

473GTROM/244/66/72 nhánh rẽ 

Hưng Lễ

-Từ trụ 473GTROM/244/66/01 

đến trụ 473GTROM/244/66/72 

nhánh rẽ Hưng Lễ

-Xã Tân Hào, 

Hưng Nhượng

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

16 08h00 16h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(02CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

473GTROM/244/66/72/01 đến trụ 

473GTROM/244/66/72/38 nhánh rẽ 

ấp 10 Hưng Lễ

-Từ trụ 

473GTROM/244/66/72/01 đến 

trụ 473GTROM/244/66/72/38 

nhánh rẽ ấp 10 Hưng Lễ

-Xã  Hưng 

Nhượng

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

17 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(03CN)

- Phát quang bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 472BTri/168/01 đến trụ 

472BTri/168/72 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ 

và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

- Từ trụ  472BTri/168/01 đến trụ 

472BTri/168/72 NR Bờ Bàu Cầu 

Vĩ và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

-Xã Mỹ Chánh 

Hòa.

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố
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18 08h00 10h00 Điện lực Ba Tri - Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long - 

Đội hotline  

(06 CN) 

-Vệ sinh, bảo trì LBS+ 3DS; Đấu 

tăng cường 01 tiếp đất  làm việc  trụ 

474BTri/106/34 NR An Phú Trung.

- Trụ 474BTri/106/34 NR An 

Phú Trung.

-Xã An Ngãi 

Trung.

-Cắt LBS+3DS trụ 

474BTri/106/34 NR An Phú 

Trung; 

-Khóa chế độ tự đóng lại  

Recloser trụ 472BTri/90  tuyến 

472 trạm 110kV Ba Tri.

-Khóa chế độ tự đóng lại  

Recloser trụ 474-471BTri/51  

tuyến 474-471 trạm 110kV Ba 

Tri.

- Chuyển nguồn từ sau trụ 

474BTri/106/34 NR An Phú 

Trung nhận điện từ LBS trụ 

472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

19 10h30 12h30 Điện lực Ba Tri - Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long - 

Đội hotline  

(06 CN) 

-Vệ sinh, bảo trì LBS+ 3DS; Đấu 

tăng cường 01 tiếp đất  làm việc  trụ 

472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh.

- Trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ 

Thạnh.

-Xã An Ngãi 

Trung.

-Cắt LBS+3DS trụ 

472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh 

(LBS đang cắt).

-Khóa chế độ tự đóng lại  

Recloser trụ 472BTri/90  tuyến 

472 trạm 110kV Ba Tri.

-Khóa chế độ tự đóng lại  

Recloser trụ 474-471BTri/51  

tuyến 474-471 trạm 110kV Ba 

Tri.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

20 08h00 11h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Bến Thủ; NR 3P Lê 

Phước Lập

-Từ trụ 477BĐ/47/136/01 đến trụ 

477BĐ/47/136/29 NR 3P Bến 

Thủ, từ trụ 477BĐ/136/28B/01 

đến trụ 477BĐ/136/28B/23 NR 

3P Lê Phước Lập

-Ấp Phước 

Lợi, Phước 

Thạnh xã 

Thạnh Phước

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

21 13h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Giồng Cây Trâm

-Từ trụ 477BĐ/181/01 đến trụ 

477BĐ/181/36 NR 3P Giồng Cây 

Trâm.

-Ấp Phước 

Bình xã Thạnh 

Phước

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 
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22 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện tuyến Bình Đại - An Hóa

-Từ trụ 471-473BĐ/275 đến trụ 

473BĐ/421 tuyến Bình Đại - An 

Hóa

-Ấp Phú 

Thạnh xã Phú 

Thuận; Long 

An, Hưng 

Chánh, Giồng 

Bông xã Châu 

Hưng

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

23 08h00 11h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

03CN

-Đóng tăng cường tiếp địa lưới hạ 

thế tại trụ HT 77b, 472BĐ/03/79 + 

Ép lại lèo lưới hạ thế tại trạm, cân 

pha, phát quang lưới hạ thế trạm 

37,5kVA trụ 472BĐ/03/80/01 tuyến 

Bình Đại - Đập Ba Lai.

-Trụ HT 77b, 472BĐ/03/79 + 

Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 

472BĐ/03/80/01 tuyến Bình Đại - 

 Đập Ba Lai

-Ấp Bình 

Thạnh 3 xã 

Thạnh Trị

-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 

472BĐ/03/80/1 + FCO trụ 

472BĐ/03/80 tuyến Bình Đại - 

Đập Ba Lai

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

24 13h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

03CN

-Thay LA, bảo trì trạm 25kVA trụ 

471-473BĐ/61 tuyến Bình Đại - An 

Hóa. Ép lại lèo lưới hạ thế tại trạm, 

cân pha, phát quang lưới hạ thế trạm.

-Trụ 471-473BĐ/61 + Lưới hạ 

thế trạm 25kVA trụ 471-

473BĐ/61 tuyến Bình Đại - An 

Hóa

-Ấp Cây Trôm 

xã Bình Đại

-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 

25kVA trụ 471-473BĐ/61 tuyến 

Bình Đại - An Hóa

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

25 08h30 09h20 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA 

trụ 471BĐ/104/01 tuyến Bình Đại - 

An Hóa (Khách hàng NTCN Lê Văn 

Trung)

-Tại thùng điện kế trạm 75kVA 

trụ 471BĐ/104/01 tuyến Bình 

Đại - An Hóa

-Ấp Ao Vuông 

xã Thạnh Trị

-Cắt CB trạm 75kVA trụ 

471BĐ/104/01+FCO trụ 471-

473BĐ/104 tuyến Bình Đại - An 

Hóa

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ

26 09h30 10h20 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA 

trụ 471BĐ/129/07/01 NR 1P Giồng 

Giữa (Khách hàng NTCN Nguyễn 

Hữu Lợi)

-Tại thùng điện kế trạm 50kVA 

trụ 471BĐ/129/07/01 NR 1P 

Giồng Giữa

-Ấp Tân Định 

xã Thạnh Trị

-Cắt CB trạm 50kVA trụ 

471BĐ/129/07/01+FCO trụ 

471BĐ/129/07 NR 1P Giồng 

Giữa

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ

27 10h30 11h20 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/37B/01 NR 3P 

Giồng Kiến (Khách hàng NTCN 

Nguyễn Thành Được)

-Tại thùng điện kế trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/37B/01 NR 3P 

Giồng Kiến

-Ấp Giồng 

Kiến xã Thạnh 

Trị

-Cắt CB trạm 50kVA trụ 

473BĐ/132/37B/01+FCO trụ 

473BĐ/132/37B NR 3P Giồng 

Kiến

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ
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28 13h00 14h30 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ (trạm 

50kVA trụ 473BĐ/132/42/01 + trạm 

75kVA trụ 473BĐ/132/42/08) NR 

3P Giồng Kiến (Khách hàng NTCN 

Phạm Thị Mỹ Loan + Nuôi Cá Nước 

Ngọt Ngô Thị Mân)

-Tại thùng điện kế (trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/42/01 + trạm 

75kVA trụ 473BĐ/132/42/08) 

NR 3P Giồng Kiến

-Ấp Giồng 

Kiến xã Thạnh 

Trị

-Cắt CB trạm 50kVA trụ 

473BĐ/132/42/01 NR 3P Giồng 

Kiến

-Cắt CB trạm 75kVA trụ 

473BĐ/132/42/08 NR 3P Giồng 

Kiến

-Cắt LBFCO trụ 473BĐ/132/42 

NR 3P Giồng Kiến

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ

29 14h40 15h30 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/42/01A NR 3P 

Giồng Kiến (Khách hàng NTCN 

Trần Thị Gạo)

-Tại thùng điện kế trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/42/01A NR 3P 

Giồng Kiến

-Ấp Giồng 

Kiến xã Thạnh 

Trị

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

473BĐ/132/42/01A NR 3P 

Giồng Kiến

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ

30 15h40 16h30 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/42/01B NR 3P 

Giồng Kiến (Khách hàng NTCN Vũ 

Đình Hà)

-Tại thùng điện kế trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/42/01B NR 3P 

Giồng Kiến

-Ấp Giồng 

Kiến xã Thạnh 

Trị

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

473BĐ/132/42/01B NR 3P 

Giồng Kiến

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ

31 08h00 12h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (05 

CN)

-Di dời trụ và lưới hạ thế tại trụ 7a 

giữa khoảng trụ trung thế 

472MC/15/20/135/07 - 

472MC/15/20/135/08 NR Minh 

Nghĩa 2

-Tại trụ 7a giữa khoảng trụ trung 

thế 472MC/15/20/135/07 - 

472MC/15/20/135/08 NR Minh 

Nghĩa 2

-Xã Hương Mỹ -Cắt LBFCO trụ 

472MC/15/20/135/01 NR Minh 

Nghĩa 2

-Di dời 

trụ mở 

rộng lộ 

nông thôn

32 07h30 17h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-HTX Xây 

lắp điện 

Hưng Phú 

(15 CN)

-Thay cáp lực từ MBA đến thùng 

điện kế, từ thùng điện kế lên lưới hạ 

thế, thay thùng điện kế trạm, lắp lại 

tiếp địa LA trạm trụ 

475MC/22/51/34 NR Lộ 30/4

-Tại trạm trụ 475MC/22/51/34 

NR Lộ 30/4

-Xã Mỏ Cày -Cắt CB+FCO và tháo hotline 

trạm 37,5kVA trụ 

475MC/22/51/34 NR Lộ 30/4

-SCL 

2026
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33 07h30 17h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-HTX Xây 

lắp điện 

Hưng Phú 

(15 CN)

-Thay cáp lực từ MBA đến thùng 

điện kế, từ thùng điện kế lên lưới hạ 

thế, thay thùng điện kế trạm, lắp lại 

tiếp địa LA trạm trụ 475MC/22/77 

NR An Thạnh

-Tại trạm trụ 475MC/22/77 NR 

An Thạnh

-Xã Mỏ Cày -Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline 

trạm 3x25kVA trụ 475MC/22/77 

NR An Thạnh

-SCL 

2026

34 08h00 16h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Điện lực 

Thạnh Phú 

(05 CN)

-Rửa sứ và thiết bị Hotline trên lưới 

điện phân phối đang mang điện bằng 

nước áp lực cao NR Điền và các NR 

đấu vào

-Lưới điện trung áp từ trụ 

478BTh/143/02 đến trụ 

478BTh/143/72 NR An Điền và 

các NR đấu vào

-Xã Thạnh Hải -Không cắt điện

-Khóa chế độ tự đóng lại 

Recloser trụ 478BTh/143/01A 

NR An Điền

-Giảm 

TTĐN, 

ngăn 

ngừa sự 

cố

35 08h00 16h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách 

(06CN)

-Rửa sứ hotline từ trụ 474CL/81 đến 

474CL/145 tuyến Chợ Lách - Phú 

Phụng

-Từ trụ 474CL/81 đến 

474CL/145 tuyến Chợ Lách - Phú 

Phụng

-Xã Phú Phụng -Không cắt điện, thực hiện bằng 

phương pháp rửa sứ hotline, chú 

ý khoảng cách an toàn với lưới 

điện trung - hạ thế đang vận hành

-Khóa chế độ tự đóng lại của 

Recloser trụ 473CL/125 tuyến 

Chợ Lách - Sơn Định

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN

36 08h00   11h30  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(05CN)

Thay công tơ và TI, TU trung thế 

trạm 250kVA Cty Tuấn Hiền tại trụ 

V41.3/T79/P37/2 thuộc tuyến 473 

Vĩnh Long.

Làm việc tại trụ V41.3/T79/P37/2 

thuộc tuyến 473 Vĩnh Long.

Đường Phạm 

Hùng, phường 

Long Châu.

Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Cty 

Tuấn Hiền tại trụ 

V41.3/T79/P37/1 thuộc tuyến 

473 Vĩnh Long.

Thay 

HTĐĐ

37 13h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(05CN)

Thay công tơ và TI, TU trung thế 

trạm 250kVA Trại Giam tại trụ 

V49/P127/T6/1A thuộc tuyến 474 

Cổ Chiên.

Làm việc tại trụ V49/P127/T6/1A 

thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.

Ấp Hưng 

Quới, phường 

Thanh Đức.

Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Trại 

Giam tại trụ V49/P127/T6/1A 

thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.

Thay 

HTĐĐ
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38 08h00 10h30 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  

(3CN)

Tháo, đấu 01 Hotline đầu nhánh rẽ 

Tái Định Cư Tam Bình tại trụ 477-

475BM/205 tuyến 477 Bình Minh

 Trụ 477-475BM/205 tuyến 477 

Bình Minh

Xã Song Phú - Off Relay 79 Rec Đông Bình 

tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 

Bình Minh. 

- Cắt MCCB+FCO trạm Tái 

Định Cư Tam Bình tại trụ 

477BM/205/1 tuyến 477 Bình 

Minh.

- Cắt MCCB+FCO trạm Tái 

Định Cư Tam Bình 1 tại trụ 

477BM/205/3 tuyến 477 Bình 

Minh.

Tháo và 

đấu 

Hotline

39 08h00 10h30 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (6CN)

- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

01FCO, 01LA, 02MCCB và kiểm 

định máy biến áp theo CBM tại trạm 

Tái Định Cư Tam Bình tại trụ 

477BM/205/1 tuyến 477 Bình Minh.

- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

01FCO, 01LA, 02MCCB và kiểm 

định máy biến áp theo CBM trạm 

Tái Định Cư Tam Bình 1 tại trụ 

477BM/205/3 tuyến 477 Bình Minh.

Trụ 477BM/205/1 và trụ 

477BM/205/3 tuyến 477 Bình 

Minh.

Xã Song Phú - Kiểm tra 01 Hotline đầu nhánh 

rẽ Tái Định Cư Tam Bình tại trụ 

477-475BM/205 tuyến 477 Bình 

Minh đã cô lập.

- Kiểm tra MCCB+FCO trạm Tái 

Định Cư Tam Bình tại trụ 

477BM/205/1 tuyến 477 Bình 

Minh đang cắt.

- Kiểm tra MCCB+FCO trạm Tái 

Định Cư Tam Bình 1 tại trụ 

477BM/205/3 tuyến 477 Bình 

Minh đang cắt. 

Kiểm 

định thiết 

bị

40 10h30 12h00 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  

(3CN)

Tháo, đấu 01 Hotline trạm Phú Hoà 

Yên 2 tại trụ 477-475BM/235 tuyến 

477 Bình Minh

Trụ 477-475BM/235 tuyến 477 

Bình Minh

Xã Song Phú - Off Relay 79 Rec Đông Bình 

tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 

Bình Minh. 

- Cắt MCCB+FCO trạm Phú Hoà 

Yên 2 tại trụ 477-475BM/235 

tuyến 477 Bình Minh.

Tháo và 

đấu 

Hotline
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41 10h30 12h00 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (6CN)

Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

01FCO, 01LA, 02MCCB và kiểm 

định máy biến áp theo CBM tại trạm 

Phú Hoà Yên 2 tại trụ 477-

475BM/235 tuyến 477 Bình Minh.

Trạm Phú Hoà Yên 2 tại trụ 477-

475BM/235 tuyến 477 Bình 

Minh.

Xã Song Phú - Kiểm tra 01 Hotline trạm Phú 

Hoà Yên 2 tại trụ 477-

475BM/235 tuyến 477 Bình 

Minh đã cô lập.

- Kiểm tra MCCB+FCO trạm 

Phú Hoà Yên 2 tại trụ 477-

475BM/235 tuyến 477 Bình 

Minh đang cắt. 

Kiểm 

định thiết 

bị

42 13h30 15h30 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  

(3CN)

Tháo, đấu 03 Hotline trạm Phú Hoà 

Yên 1 tại trụ 477-475BM/242 tuyến 

477 Bình Minh

Trụ 477-475BM/242 tuyến 477 

Bình Minh

Xã Song Phú - Off Relay 79 Rec Đông Bình 

tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 

Bình Minh. 

- Cắt MCCB+FCO trạm Phú Hoà 

Yên 1 tại trụ 477-475BM/242 

tuyến 477 Bình Minh.

Tháo và 

đấu 

Hotline

43 13h30 15h30 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (6CN)

Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

03FCO, 03LA, 01MCCB và kiểm 

định máy biến áp theo CBM tại trạm 

Phú Hoà Yên 1 tại trụ 477-

475BM/242 tuyến 477 Bình Minh.

Trạm Phú Hoà Yên 1 tại trụ 477-

475BM/242 tuyến 477 Bình 

Minh.

Xã Song Phú - Kiểm tra 03 Hotline trạm Phú 

Hoà Yên 1 tại trụ 477-

475BM/242 tuyến 477 Bình 

Minh đã cô lập.

- Kiểm tra MCCB+FCO trạm 

Phú Hoà Yên 1 tại trụ 477-

475BM/242 tuyến 477 Bình 

Minh đang cắt. 

Kiểm 

định thiết 

bị

44 08h30 09h30 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (4CN)

Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo 

CBM tại trạm Thạnh Lý 1 trụ 

473BM/40/50/12 tuyến 473 Bình 

Minh;

Trạm Thạnh Lý 1 trụ 

473BM/40/50/12 tuyến 473 Bình 

Minh;

Phường Đông 

Thành

Cắt MCCB + FCO trạm Thạnh 

Lý 1 trụ 473BM/40/50/12 tuyến 

473 Bình Minh;

Kiểm 

định thiết 

bị

45 09h30 10h30 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (4CN)

Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo 

CBM tại trạm Thạnh Lý 2 trụ 

473BM/40/50/33 tuyến 473 Bình 

Minh;

Trạm Thạnh Lý 2 trụ 

473BM/40/50/33 tuyến 473 Bình 

Minh;

Phường Đông 

Thành

Cắt MCCB + FCO trạm Thạnh 

Lý 2 trụ 473BM/40/50/33 tuyến 

473 Bình Minh;

Kiểm 

định thiết 

bị
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46 10h30 11h30 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (4CN)

Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo 

CBM tại trạm Thạnh Lý 3 trụ 

473BM/40/50/54 tuyến 473 Bình 

Minh;

Trạm Thạnh Lý 3 trụ 

473BM/40/50/54 tuyến 473 Bình 

Minh;

Phường Đông 

Thành

Cắt MCCB + FCO trạm Thạnh 

Lý 3 trụ 473BM/40/50/54 tuyến 

473 Bình Minh;

Kiểm 

định thiết 

bị

47 13h30 14h30 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (4CN)

Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo 

CBM tại trạm Thạnh Lý 4 trụ 

473BM/40/50/76 tuyến 473 Bình 

Minh;

Trạm Thạnh Lý 4 trụ 

473BM/40/50/76 tuyến 473 Bình 

Minh;

Phường Đông 

Thành

Cắt MCCB + FCO trạm Thạnh 

Lý 4 trụ 473BM/40/50/76 tuyến 

473 Bình Minh;

Kiểm 

định thiết 

bị

48 14h30 15h30 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (4CN)

Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo 

CBM tại trạm Thạnh Lý 5 trụ 

473BM/40/50/90 tuyến 473 Bình 

Minh;

Trạm Thạnh Lý 5 trụ 

473BM/40/50/90 tuyến 473 Bình 

Minh;

Phường Đông 

Thành

Cắt MCCB + FCO trạm Thạnh 

Lý 5 trụ 473BM/40/50/90 tuyến 

473 Bình Minh;

Kiểm 

định thiết 

bị

49 08h00 16h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

Phát quang cây xanh trong và ngoài 

hành lang an toàn lưới điện trung thế

 Từ trụ 472VLg/128/1/12A đến 

trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 

Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên 

đoạn này

 Xã An Bình. Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

50 08h00 08h30 Điện lực Long 

Hồ

XNDV 

ĐLVL (3CN)

Tháo Hotline trạm Long Bình 1  Tại trụ 479PH/138/18 tuyến 479 

Phước Hòa

Ấp Phước 

Thạnh, Phước 

Tân, Long 

Bình, xã Long 

Hồ.

- OFF Relay 79 của Rec Phước 

Bình tại trụ 479PH/72 tuyến 479 

Phước Hòa

- Cắt CB + FCO trạm Long Bình 

1 trụ 479PH/138/18 tuyến 479 

Phước Hòa

Tháo 

Hotline 

51 08h30 09h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(03CN) + 

XNDV 

ĐLVL  

(02CN)

Vệ sinh công nghiệp trạm, thay FCO, 

LA kiểm định định kỳ và đo các 

thông số MBA

Tại trạm Long Bình 1 trụ 

479PH/138/18 tuyến 479 Phước 

Hòa

Ấp Phước 

Thạnh, Phước 

Tân, Long 

Bình, xã Long 

Hồ.

- Kiểm tra CB + FCO trạm Long 

Bình 1 trụ 479PH/138/18 tuyến 

479 Phước Hòa đang cắt

 - Kiểm tra Hotline trạm Long 

Bình 1 trụ 479PH/138/18 tuyến 

479 Phước Hòa đang cô lập.

Kiểm 

định thiết 

bị
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52 09h30 10h00 Điện lực Long 

Hồ

XNDV 

ĐLVL 

(03CN)

Đấu Hotline trạm Long Bình 1  Tại trụ 479PH/138/18 tuyến 479 

Phước Hòa

Ấp Phước 

Thạnh, Phước 

Tân, Long 

Bình, xã Long 

Hồ.

- OFF Relay 79 của Rec Phước 

Bình tại trụ 479PH/72 tuyến 479 

Phước Hòa

- Kiểm tra CB + FCO trạm Long 

Bình 1 trụ 479PH/138/18 tuyến 

479 Phước Hòa đang cắt.

Đấu 

Hotline 

53 10h30 11h00 Điện lực Long 

Hồ

XNDV 

ĐLVL 

(03CN)

Tháo Hotline trạm Phú Đức A  Tại trụ 479PH/154 tuyến 479 

Phước Hòa

Ấp An Thành, 

xã Long Hồ.

- OFF Relay 79 của Rec Phước 

Bình tại trụ 479PH/72 tuyến 479 

Phước Hòa

- Cắt CB + FCO trạm Phú Đức A 

trụ 479PH/154 tuyến 479 Phước 

Hòa 

Tháo 

Hotline 

54 11h00 11h45 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(03CN) 

+XNDV 

ĐLVL 

(02CN)

Vệ sinh công nghiệp trạm, thay FCO, 

LA kiểm định định kỳ và đo các 

thông số MBA

Tại trạm Phú Đức A trụ 

479PH/154 tuyến 479 Phước Hòa

Ấp An Thành, 

xã Long Hồ.

 - Kiểm tra CB + FCO trạm Phú 

Đức A trụ 479PH/154 tuyến 479 

Phước Hòa đang cắt

 - Kiểm tra Hotline trạm Phú Đức 

A trụ 479PH/154 tuyến 479 

Phước Hòa đang cô lập.

Kiểm 

định thiết 

bị

55 11h45 12h15 Điện lực Long 

Hồ

XNDV 

ĐLVL 

(03CN)

Đấu Hotline trạm Phú Đức A  Tại trụ 479PH/154 tuyến 479 

Phước Hòa

Ấp An Thành, 

xã Long Hồ.

- OFF Relay 79 của Rec Phước 

Bình tại trụ 479PH/72 tuyến 479 

Phước Hòa

- Kiểm tra CB + FCO trạm Phú 

Đức A trụ 479PH/154 tuyến 479 

Phước Hòa đang cắt.

Đấu 

Hotline 
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56 13h30 14h00 Điện lực Long 

Hồ

XNDV 

ĐLVL 

(03CN)

Tháo Hotline trạm Vượt Lũ Thị Trấn  Tại trụ 479PH/255A/3 tuyến 479 

Phước Hòa

Ấp Phú Đức, 

xã Long Hồ.

- OFF Relay 79 của Rec Phước 

Bình tại trụ 479PH/72 tuyến 479 

Phước Hòa

- Cắt CB + FCO trạm Vượt Lũ 

Thị Trấn trụ 479PH/255A/3 

tuyến 479 Phước Hòa.

Tháo 

Hotline 

57 14h00 15h00 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(03CN) + 

XNDV 

ĐLVL 

(02CN)

Vệ sinh công nghiệp trạm, thay FCO, 

LA kiểm định định kỳ và đo các 

thông số MBA

Tại trạm Vượt Lũ Thị Trấn trụ 

479PH/255A/3 tuyến 479 Phước 

Hòa

Ấp Phú Đức, 

xã Long Hồ.

 - Kiểm tra CB + FCO trạm Vượt 

Lũ Thị Trấn trụ 479PH/255A/3 

tuyến 479 Phước Hòa đang cắt

 - Kiểm tra Hotline trạm Vượt Lũ 

Thị Trấn trụ 479PH/255A/3 

tuyến 479 Phước Hòa đang cô 

lập.

Kiểm 

định thiết 

bị

58 15h00 15h30 Điện lực Long 

Hồ

XNDV 

ĐLVL 

(03CN)

Đấu Hotline trạm Vượt Lũ Thị Trấn  Tại trụ 479PH/255A/3 tuyến 479 

Phước Hòa

Ấp Phú Đức, 

xã Long Hồ.

- OFF Relay 79 của Rec Phước 

Bình tại trụ 479PH/72 tuyến 479 

Phước Hòa

- Kiểm tra CB + FCO trạm Vượt 

Lũ Thị Trấn trụ 479PH/255A/3 

tuyến 479 Phước Hòa đang cắt.

Đấu 

Hotline 

59 08h00 17h00 Điện lực Cái 

Nhum

Điện lực Cái 

Nhum 

(05CN)

Kiểm tra vệ sinh sứ cách điện hotline 

bằng nước áp lực cao

Từ trụ 471CC/176 đến trụ 

471CC/253 tuyến 471 Cổ Chiên.

 Ấp  Thanh 

Thủy xã Cái 

Nhum

Không cắt điện. Lưu ý thực hiện 

đầy đủ các biện pháp an toàn 

theo quy định trong công tác rửa 

sứ Hotline.  

Ngăn 

ngừa sự 

cố

60 07h30 17h00 Điện lực Cái 

Nhum

Điện lực Cái 

Nhum 

(02CN)

Phát quang hành lang an toàn đường 

dây trung áp, hạ áp  trong khu vực 

quản lý được phân công.

-Từ trụ 473CC/33 đến phía sau 

DS Chợ Số 2-2 trụ 473CC/282 và 

tất cả các nhánh rẽ trong khu vực 

này - tuyến 473 Cổ Chiên. 

Xã Nhơn Phú 

xã Bình Phước

Đảm bảo khoảng cách an toàn 

với điện, an toàn giao thông 

trong quá trình phát quang lưới 

điện.

Ngăn 

ngừa sự 

cố
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61 07h30 17h00 Điện lực Trung 

Thành

Điện lực 

Trung Thành 

(6CN)

- Phát quang lưới điện thuộc đường 

trục tuyến 475 Vũng Liêm, và các 

nhánh rẽ trên tuyến.

- Dọc hàng lang lưới điện thuộc 

đường trục đường trục tuyến 475 

Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên 

tuyến.

- Xã Hiếu 

Phụng, xã 

Hiếu Thành,

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành.

Ngăn 

ngừa sự 

cố.

62 08h00 16h00 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(06 CN) 

-Xử lý tiếp xúc, ép lèo hạ áp, căng 

dây chùng thấp, đóng tăng cường 

tiếp đất lặp lại, cân pha, phát quang 

hạ áp thuộc trạm An Phước 1 

(25kVA) trụ 473VLi/P58/P61/2 

tuyến 473 Vũng Liêm. (Sửa chữa 

thường xuyên 2026)

Trên đường dây hạ áp thuộc trạm 

trạm An Phước 1 (25kVA) trụ 

473VLi/P58/P61/2 tuyến 473 

Vũng Liêm.

Ấp An Phước, 

xã Hiếu Phụng

- Cắt CB+FCO trạm An Phước 1 

(25kVA) trụ 473VLi/P58/P61/2 

tuyến 473 Vũng Liêm

Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới trạm

63 07h30 16h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam 

Bình - nhánh rẻ Song Phú

Từ trụ 477BM/P258/4 đến 

477BM/P258/115 tuyến 475 Tam 

Bình

- Ấp 4, Cấy 

Điều,  xã Cái 

Ngang

- Ấp Phú Điền, 

Phú Ninh, xã 

Song Phú

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

64 08h30 13h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(6CN)

Thay MBA kiểm định không đạt 

trạm Hòa Hiệp 1 (theo tờ trình số 

150/TTr-ĐTB ngày 02/12/2025).

Tại trụ 479TB/141 tuyến 479 

Tam Bình

Ấp Hòa An, xã 

Hòa Hiệp

- Cắt CB + FCO trạm Hòa Hiệp 

1 tại trụ 479TB/141 

- Gỡ Hotline trạm Hòa Hiệp 1 tại 

trụ 479TB/141 tuyến 479 Tam 

Bình

Thay 

MBA 

65 11h00 15h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(6CN)

Thay MBA kiểm đinh không đạt 

trạm 2B Hòa Hiệp (theo tờ trình số 

150/TTr-ĐTB ngày 02/12/2025).

Tại trụ 479TB/247 tuyến 479 

Tam Bình

Ấp Thạnh An, 

xã Hòa Hiệp

- Cắt CB + FCO trạm 2B Hòa 

Hiệp tại trụ 479TB/247 

- Gỡ Hotline trạm 2B Hòa Hiệp 

tại trụ 479TB/247 tuyến 479 

Tam Bình

Thay 

MBA 
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66 08h30 10h00 Điện lực Trà 

Ôn.

Điện lực Trà 

Ôn (4CN)

Thay ống PVC cáp xuất bị bể phi 60 

trạm Long Hưng 5, trụ 

M42/P67/P113/70 tuyến 472 Bình 

Minh.

Tại trạm Long Hưng 5, trụ 

M42/P67/P113/70 tuyến 472 

Bình Minh.

Ấp Long 

Hưng, xã Lục 

Sĩ Thành.

Cắt CB+FCO trạm Long Hưng 5, 

trụ M42/P67/P113/70 tuyến 472 

Bình Minh.

Xử lý  

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện. 

67 10h00 11h30 Điện lực Trà 

Ôn.

Điện lực Trà 

Ôn (4CN)

Vệ sinh công nghiệp MBA + Xử lý 

MBA rịn dầu trạm Kinh Ngây 1, trụ 

M42/P67/P107/T3/T12/2 tuyến 472 

Bình Minh.

Tại trạm Kinh Ngây 1, trụ 

M42/P67/P107/T3/T12/2 tuyến 

472 Bình Minh.

Ấp Kinh Ngây, 

xã Lục Sĩ 

Thành.

Cắt CB+FCO trạm Kinh Ngây 1, 

trụ M42/P67/P107/T3/T12/2 

tuyến 472 Bình Minh.

Ngăn 

ngừa sự 

cố.

68 13h00 15h00 Điện lực Trà 

Ôn.

Điện lực Trà 

Ôn (4CN)

Thay ống PVC cáp xuất bị bể phi 60 

trạm Phú Long 1, trụ 

M42/P67/P43/38 tuyến 472 Bình 

Minh.

Tại trạm Phú Long 1, trụ 

M42/P67/P43/38 tuyến 472 Bình 

Minh.

Ấp Long Phú 

Long, xã Lục 

Sĩ Thành.

Cắt CB+FCO trạm Phú Long 1, 

trụ M42/P67/P43/38 tuyến 472 

Bình Minh.

Xử lý  

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện. 

69 07h30 17h00 Điện lực Tân 

Quới

Điện lực Tân 

Quới (4CN) 

Phát quang trục chính và các nhánh 

rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới 

Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 

475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới

Khu vực Điện 

lực Tân Quới 

quản lý.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

70 08h00 11h30 Điện lực Tân 

Quới

Điện lực Tân 

Quới (3CN)

Vệ sinh công nghiệp và bảo trì 

HTĐĐ trạm biến áp

Tại trạm Cty TNHH TM DV Bảo 

Minh Tiến trụ 475TQ/24/1 tuyến 

475 Tân Quới

Ấp Thành 

Quới, xã Tân 

Tân Quới

- Cắt 3LBFCO Cty TNHH TM 

DV Bảo Minh Tiến trụ 475-

477TQ/24 tuyến 475 Tân Quới;

Bảo trì 

HTĐĐ

71 08h00 11h30 Điện lực Tân 

Quới

 Điện lực 

Tân Quới 

(3CN)

Vệ sinh công nghiệp và bảo trì 

HTĐĐ trạm biến áp

Tại trạm Bệnh Viện Bình Tân trụ 

475TQ/28/3 tuyến 475 Tân Quới

Ấp Thành 

Nhân, xã Tân 

Quới

- Cắt 3LBFCO Bệnh Viện Bình 

Tân trụ 475TQ/28/1 tuyến 475 

Tân Quới;

Bảo trì 

HTĐĐ
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72 13h00 17h00 Điện lực Tân 

Quới

Điện lực Tân 

Quới (3CN)

Vệ sinh công nghiệp và bảo trì 

HTĐĐ trạm biến áp

Tại trạm NC Quỳnh Hương trụ 

475TQ/43/3 tuyến 475 Tân Quới

Ấp Thành 

Nhân, xã Tân 

Quới

- Cắt 3LBFCO NC Quỳnh 

Hương trụ 475TQ/43/1 tuyến 

475 Tân Quới;

Bảo trì 

HTĐĐ

73 15h00 17h00 Điện lực Tân 

Quới

Điện lực Tân 

Quới (3CN)

Vệ sinh công nghiệp và bảo trì 

HTĐĐ trạm biến áp

Tại HTĐĐ trạm Cty Việt Hương 

2 trụ 475TQ/131/7 tuyến 475 Tân 

Quới

Ấp Thành Trí, 

xã Tân Quới

- Cắt 3LBFCO Dương Đông trụ 

475TQ/131/1 tuyến 475 Tân 

Quới 

Bảo trì 

HTĐĐ

74 07h30 17h00 Điện lực Trà 

Vinh

Điện lực Trà 

Vinh (4CN)

Phát quang hành lang an toàn lưới 

điện, gở dây leo và đóng nắp thùng 

CD+ĐK, tuyến 4786LD 

Tai trụ 471LD/36 đến trụ 

471LD/107 thuộc tuyến 476LD

Phường Long 

Đức

Không cắt điện ngăn 

ngừa sự 

cố

75 07h30 09h30 Điện lực Trà 

Vinh

Công ty Cổ 

Phần Tư Vấn 

Xây Dựng 

Hải Phong 

(03 CN)

Dựng trụ đỡ lưới và đấu nối đường 

dây hạ thế XDM cấp điện khu đất 

theo đề nghị của khách hàng Trương 

Hoàng Vũ

Tại khoảng trụ b6 và b7 thuộc 

lưới hạ thế trạm Đồng Khởi trụ 

473TV/31 tuyến 473TV Phường 

Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Phường Trà 

Vinh

- Cắt CB+ 03FCO trạm Đồng 

Khởi trụ 473TV/31.

Khách 

hàng đề 

nghị

76 08h00 16h00 Điện lực Châu 

Thành

Điện Lực 

Châu Thành 

(04 CN)

Phát quang cây xanh trong hành lang 

lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo 

và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế

Nhánh Đa Hòa tuyến 472TV Ấp Ngãi Hiệp 

xã Hưng Mỹ

Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố
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77 09h00 15h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(4CN)

Thay MBA 1x100kVA bằng MBA 

khác cùng công suất, thay công tơ + 

TI định kỳ, kiểm tra và xử lý ngăn 

ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp 

hạ áp, đo điện trở tiếp địa trạm Cồn 

Cù 2 trụ 472-474DT-

2/P128A/T19/93, nâng lưới hạ áp và 

nhánh rẽ khach hàng trụ 472-474DT-

2/P128A/T19/103 lên đảm bảo độ 

cao, thuộc lưới hạ áp trạm Cồn Cù 2 

trụ 472-474DT-2/P128A/T19/93, 

tuyến 472 Duyên Trà

Tại trạm Cồn Cù 2 trụ 472-

474DT-2/P128A/T19/93, trụ 472-

474DT-2/P128A/T19/103, tuyến 

472 Duyên Trà

 Ấp Cồn Cù - 

xã Đông Hải

- Cắt CB + FCO trạm Cồn Cù 2 

trụ 472-474DT-2/P128A/T19/93 

(472DT)

- Cắt LBFCO Huỳnh Thị 

Nguyền trụ 472-474DT-

2/P128A/T19/P93/01 (472DT)

- Off chức năng tự động đóng lại 

tại tủ điều khiển Recloser Đông 

Hải trụ 472-474DT-2/P128A/14 

(472DT) (trong thời gian tháo và 

lắp lại 02 kẹp hotline)

- Tháo 01 kẹp hotline đấu nối 

trung thế trạm Cồn Cù 2 trụ 472-

474DT-2/P128A/T19/93 

(472DT)

- Tháo 01 kẹp hotline đấu nối 

trung thế nhánh Huỳnh Thị 

Nguyền trụ 472-474DT-

2/P128A/T19/93 (472DT)

Công 

trình 

SCTX

78 09h30 11h30 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo 

hợp đồng QLVH trạm Nguyễn Thị 

Hồng Nhiên trụ 472-474DT-

2/P128A/T19/P93/05, nhánh Huỳnh 

Thị Nguyền, tuyến 472 Duyên Trà

Tại trạm Nguyễn Thị Hồng Nhiên 

trụ 472-474DT-

2/P128A/T19/P93/05, nhánh 

Huỳnh Thị Nguyền, tuyến 472 

Duyên Trà

 Ấp Cồn Cù - 

xã Đông Hải

- Cắt LBFCO Huỳnh Thị 

Nguyền trụ 472-474DT-

2/P128A/T19/P93/01 (472DT)

- Khách hàng đã ký vận hành 

thuê

Bảo 

dưỡng 

định kỳ

79 08h00 16h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải  

(6 CN)

Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết 

bị bằng nước áp lực cao

 Từ trụ 476DT/T117/(01-22) 

nhánh 22kV Ấp 12, tuyến 

476DT, trụ 476DT/P133/01 

nhánh 22kV NMNĐ Nguyễn Văn 

Triều, tuyến 476DT, trụ 

476DT/T174/01A nhánh 22kV 

Mỹ Long Nam, tuyến 476DT,  từ 

trụ 476DT/116 đến trụ 

476DT/226/61/19 tuyến 476DT

Phường 

Trường Long 

Hòa

 Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố 
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80 07h30 16h00  Điện lực Cầu 

Ngang

 Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày 

(02CN)

Từ trụ 479CN/331 đến trụ 

479CN/365B (LBS Ấp Ba), từ trụ 

479CN/T143/59 đến trụ 

479CN/T143/108 (DS2 NT 

479CN-475CN), từ trụ 

479CN/T143/61 đến trụ 

479CN/T143/P61/09 (DS2 Ấp 

Ba) tuyến 479CN (kể cả các 

nhánh rẽ đấu vào)

 Xã Mỹ Long Không cắt điện

Cẩn thận khi tham gia giao thông

Ngăn 

ngừa sự 

cố

81 18h00 22h00  Điện lực Cầu 

Ngang

 Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm 

(02CN)

Từ trụ 479CN/331 đến trụ 

479CN/365B (LBS Ấp Ba), từ trụ 

479CN/T143/59 đến trụ 

479CN/T143/108 (DS2 NT 

479CN-475CN), từ trụ 

479CN/T143/61 đến trụ 

479CN/T143/P61/09 (DS2 Ấp 

Ba) tuyến 479CN (kể cả các 

nhánh rẽ đấu vào)

 Xã Mỹ Long Không cắt điện

Cẩn thận khi tham gia giao thông

Ngăn 

ngừa sự 

cố

82 07h30 16h00  Điện lực Cầu 

Ngang

 Điện lực 

Cầu Ngang 

(05CN)

Phát quang cây xanh gần hành lang 

lưới điện trung hạ áp, bứt dây leo lên 

dây chằng trên trụ, phong quang gốc 

trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao 

điện kế trạm (05CN)

Gần lưới trung hạ áp từ trụ 

473CN/170 đến trụ 473CN/309 

(kể cả nhánh rẻ đấu vào)

Xã Nhị Trường Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

83 07h30 17h00  Điện lực Cầu 

Ngang

 Điện lực 

Cầu Ngang 

(06CN)

Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết 

bị điện bằng nước áp lực cao (06 CN)

Từ trụ 478-477CN/11  đến trụ 

478-477CN/19 thuộc tuyến 477, 

478 trạm 110/22 kV Cầu Ngang

Từ trụ 477CN/20 đến trụ 

477CN/87 thuộc tuyến 477 trạm 

110/22 kV Cầu Ngang

Xã Nhị Trường Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

84 08h00 17h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (04 CN)

 - Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ 

sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm 

biến áp.

  - Lưới hạ áp trạm Giồng Đình 1, 

Giồng Đình 2, Giồng Đình 3.

Xã Đại An.  - Không cắt điện. Ngăn 

ngừa sự 

cố 
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85 08h00 11h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (04 CN)

 - Nâng công suất trạm Rạch Bót 1 từ 

1x50kVA thành 1x100kVA.

 - Tuyến 471CN trụ 

471CN/208/T83/P55/10.

Xã Long Hiệp  - Cắt LBFCO Rạch Bót trụ 

471CN/208/T83/55.

SCTX

86 13h30 17h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (04 CN)

 - Nâng công suất trạm Hương Lộ 25 

từ 2x15kVA thành 1x50kVA.

 - Tuyến 471CN trụ 

471CN/208/92.

Xã Long Hiệp  - Cắt CB+FCO và gỡ cần fuse 

holder trạm Hương Lộ 25 trụ 

471CN/208/92.

SCTX

87 07h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

Phát quang cây xanh hành lang tuyến 

lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, 

gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu 

dao điện kế

Từ trụ 475CK/162 đến trụ 

475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 

480TV/279 đến trụ 363-

480TV/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 480 Trà Vinh

Xã Tiểu Cần, 

Tân Hòa, Tập 

Ngãi

- Không cắt điện

- Giữ khoảng cách an toàn đường 

dây trung, hạ áp đang mang điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

88 07h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối 

nguồn đường dây trung

Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-

480TV/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 480 Trà Vinh

Xã Tập Ngãi, 

Tiểu Cần

- Không cắt điện

- Giữ khoảng cách các thiết bị đo 

va chạm vào thiết bị, xà và đầu 

trụ trung thế đang mang điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

89 07h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

Phát quang lưới hạ thế, chỉnh 

nghiêng và gia cố móng trụ hạ thế

Tại trụ b11 thuộc trạm Chánh Hội 

Ạ, tại trụ c5 thuộc trạm Ngã Tư 2-

4 thuộc tuyến 476 Trà Vinh

Xã Hùng Hòa - Không cắt điện

- Giữ khoảng cách an toàn đường 

dây hạ áp đang mang điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

90 07h00 17h00   Điện lực Cầu 

Kè

 Điện lực 

Cầu Kè 

(4CN)

Phát quang cây xanh hành lang tuyến 

lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp 

thùng cầu dao điện kế trạm biến áp

Trục chính Tuyến 477-480CK từ 

trụ 477-480CK/01 đến trụ 

477CK/195 và các nhánh rẽ nối 

vào đường trục  

Xã Cầu Kè, 

Tam Ngãi

'- Không cắt điện

 - Chú ý khoảng cách an toàn

Ngăn 

ngừa sự 

cố 

91 07h00 16h30   Điện lực Cầu 

Kè

   Công ty 

TNHH TV 

Nguyên Bảo 

(8CN)

Thay trụ BTLT 1x12m thành 2x12m 

(02 trụ), Dựng trụ chèn 1x12 m (01 

trụ), tháp sắt nâng cao đường dây 

trung áp (06 trụ) và di dời trạm biến 

áp Khóm 7

Từ trụ 477-480CK-7/T32/02 đến 

trụ 477-480CK-7/T32/08 nhánh 

rẽ Khóm 7

Ấp 6, xã Cầu 

Kè

 - Cắt LBFCO Khóm 7 tại trụ 

477-480CK-7/T32/01 (477CK)

 - Cắt CB+FCO trạm Sóc Ruộng 

1 tại trụ 477-480CK-7/T32/15 

(477CK)

Theo yêu 

cầu khách 

hàng 
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92 08h00 09h00   Điện lực Cầu 

Kè

   Điện lực 

Cầu Kè + 

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long (5CN)

Thay LA và thí nghiệm MBA trạm 

Khóm 7

Từ kẹp quay trạm Khóm 7 trở 

xuống trụ 477-480CK-7/T32/08 

nhánh rẽ Khóm 7

Ấp 6, xã Cầu 

Kè

 - Cắt LBFCO Khóm 7 tại trụ 

477-480CK-7/T32/01 (477CK)

 - Cắt CB+FCO trạm Khóm 7 tại 

trụ 477-480CK-7/T32/08 

(477CK)

TNĐK

93 09h00 10h00   Điện lực Cầu 

Kè

   Điện lực 

Cầu Kè + 

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long (5CN)

Thay LA, thí nghiệm MBA và thay 

công tơ trạm Sóc Ruộng 1

Từ kẹp quay trạm Sóc Ruộng 1 

trở xuống trụ 477-480CK-

7/T32/15 nhánh rẽ Khóm 7 

Ấp Sóc Ruộng, 

xã An Phú Tân

 - Cắt LBFCO Khóm 7 tại trụ 

477-480CK-7/T32/01 (477CK)

 - Cắt CB+FCO trạm Sóc Ruộng 

1 tại trụ 477-480CK-7/T32/15 

(477CK)

TNĐK

94 10h00 11h00   Điện lực Cầu 

Kè

   Điện lực 

Cầu Kè + 

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long (5CN)

Thay LA, thí nghiệm MBA và thay 

công tơ trạm Sóc Ruộng 2

Từ kẹp quay trạm Sóc Ruộng 2 

trở xuống trụ 477-480CK-

7/T32/22 nhánh rẽ Khóm 7

Ấp Sóc Ruộng, 

xã An Phú Tân

 - Cắt LBFCO Khóm 7 tại trụ 

477-480CK-7/T32/01 (477CK)

 - Cắt CB+FCO trạm Sóc Ruộng 

2 tại trụ 477-480CK-7/T32/22 

(477CK)

TNĐK

95 08h00 17h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long 

(03CN)

Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây 

trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây 

leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế

- Trung áp (22kV và 12,7kV): 

+ Trục chính tuyến 478TV từ trụ 

478TV/283 đến trụ 478TV/380, 

Mộ Cả Khối, XNCB Lương Thực 

Càng Long.

+ Nhánh NĐ Nguyễn Thị Huệ 

(QLVH thuê).

- Hạ áp: Lưới hạ áp trạm Huyện 

Ủy CL.

Xã Càng Long Không cắt điện Bảo 

dưỡng
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1 Thứ Tư

01/04/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Công ty 

Thanh Tâm 

(3CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

478BTre/01 đến trụ 478BTre/08 

tuyến 478 Bến Tre; từ trụ 478-

480BTre/8B đến trụ 478-

480BTre/20 và các NR đấu vào; từ 

trụ 478-480BTre/22 đến trụ 478-

480BTre/55 và các NR đấu vào; từ 

trụ 478-480BTre/57 đến trụ 478-

480BTre/85 và các NR đấu vào 

tuyến 478-480 Bến Tre

-Hành lang tuyếntừ trụ 

478BTre/01 đến trụ 478BTre/08 

tuyến 478 Bến Tre; từ trụ 478-

480BTre/8B đến trụ 478-

480BTre/20 và các NR đấu vào; 

từ trụ 478-480BTre/22 đến trụ 

478-480BTre/55 và các NR đấu 

vào; từ trụ 478-480BTre/57 đến 

trụ 478-480BTre/85 và các NR 

đấu vào tuyến 478-480 Bến Tre

-Phường Sơn 

Đông

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h00 13h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Cty TNHH 

MTV 

TV&XD 

Hào Quang 

Phát (06CN) 

-Thay thùng điện kế tổng trạm 

320kVA TT Phường 7-3 trụ 

476BTre/109 tuyến 476 Bến Tre. 

-Tại thùng điện kế tổng trạm 

320kVA TT Phường 7-3 trụ 

476BTre/109 tuyến 476 Bến Tre. 

-Phường Bến 

Tre

-Cắt CB + 3FCO + Tháo 

3Hotline trạm 320kVA TT 

Phường 7-3 trụ 476BTre/109 

tuyến 476 Bến Tre.  

-SCL 

năm 2026

3 13h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Cty TNHH 

MTV 

TV&XD 

Hào Quang 

Phát (06CN) 

-Thay thùng điện kế tổng trạm 

3x50kVA TT Phường 7-2 trụ 

476BTre/119 tuyến 476 Bến Tre. 

-Tại thùng điện kế tổng trạm 

3x50kVA TT Phường 7-2 trụ 

476BTre/119 tuyến 476 Bến Tre. 

-Phường Bến 

Tre

-Cắt CB + 3FCO + Tháo 

3Hotline trạm 3x50kVA TT 

Phường 7-2 trụ 476BTre/119 

tuyến 476 Bến Tre.  

-SCL 

năm 2026

4 07h00 13h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Cty TNHH 

MTV 

TV&XD 

Hào Quang 

Phát (06CN) 

-Thay thùng điện kế tổng trạm 

3x50kVA Hàm Luông trụ 

476BTre/138 tuyến 476 Bến Tre. 

-Tại thùng điện kế tổng trạm 

3x50kVA Hàm Luông trụ 

476BTre/138 tuyến 476 Bến Tre. 

-Phường Bến 

Tre

-Cắt CB + 3FCO + Tháo 

3Hotline trạm 3x50kVA Hàm 

Luông trụ 476BTre/138 tuyến 

476 Bến Tre.  

-SCL 

năm 2026
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5 13h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Cty TNHH 

MTV 

TV&XD 

Hào Quang 

Phát (06CN) 

-Thay thùng điện kế tổng trạm 

100kVA Mỹ Hóa trụ 476BTre/151 

tuyến 476 Bến Tre. 

-Tại thùng điện kế tổng trạm 

100kVA Mỹ Hóa trụ 

476BTre/151 tuyến 476 Bến Tre. 

-Phường Bến 

Tre

-Cắt CB + 3FCO + Tháo 

3Hotline trạm 100kVA Mỹ Hóa 

trụ 476BTre/151 tuyến 476 Bến 

Tre.  

-SCL 

năm 2026

6 08h30 16h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(7CN)

-Tăng cường dây hạ thế từ trụ HTb/6-

HTb/14 thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 

475AH/97/30/42/11P NR phải Phú 

Đức

-Trụ HTb/6-HTb/14 thuộc trạm 

2x37,5kVA trụ 

475AH/97/30/42/11P NR phải 

Phú Đức

-Ấp Phú Xuân 

xã Tân Phú

-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA 

trụ 475AH/97/30/42/11P NR 

phải Phú Đức

-Giảm 

TTĐN

7 08h00 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(06CN)

-Kéo dây hạ thế ABC 3x70 từ trụ 

475CL/395/31 thuộc lưới hạ hế trạm 

160kVA trụ 475CL/395/30 đến trụ 

3a thuộc lưới hạ thế trạm 

2x37.5kVA trụ 475CL/395/34 NR 

Lộ Giồng Dâu

-Cắt lưới hạ thế trụ 2a, 3a thuộc lưới 

hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 

475CL/395/34 NR Lộ Giồng Dâu 

(Chyển lưới hạ thế tử trụ 3a - 2b 

thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA 

trụ 475CL/395/34 sang nhận điện 

trạm 160kVA trụ 475CL/395/30 NR 

Lộ Giồng Dâu)

-Từ trụ 475CL/395/31 thuộc lưới 

hạ hế trạm 160kVA trụ 

475CL/395/30 đến trụ 3a thuộc 

lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 

475CL/395/34 NR Lộ Giồng Dâu

-Lưới hạ thế trụ 2a, 3a thuộc lưới 

hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 

475CL/395/34 NR Lộ Giồng Dâu 

-Ấp Hưng 

Nhơn -xã 

Hưng Khánh 

Trung

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 475CL/395/30 NR Lộ Giồng 

Dâu

-Cắt CB+FCO trạm 2x37.5kVA 

trụ 475CL/395/34 NR Lộ Giồng 

Dâu

-Xử lý 

non quá 

tải

8 07h30 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Cty TNHH 

TM DV XD 

Liên Đạt 

(08CN)

-Thay dây 2AV50+AC35 bằng dây 

ABC2x50+AC35, thay thùng điện 

kế bể, đóng tiếp địa tăng cường, thay 

chằng sét từ trụ 1a đến trụ 20a, từ trụ 

9a đến trụ 8b thuộc lưới hạ tế trạm 

25kVA trụ 478MC/94 tuyến Mỏ Cày 

- Nhuận Phú Tân

-Từ trụ 1a đến trụ 20a, từ trụ 9a 

đến trụ 8b thuộc lưới hạ tế trạm 

25kVA trụ 478MC/94 tuyến Mỏ 

Cày - Nhuận Phú Tân

Ấp Tích 

Khánh -xã 

Nhuận Phú Tân

-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 

478MC/94 tuyến Mỏ Cày - 

Nhuận Phú Tân

-SCL 

2026
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9 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

- Phát quang bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 472BTri/148/01 đến trụ 

472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh và 

các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

- Từ trụ  472BTri/148/01 đến trụ 

472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh 

và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

-Xã An Ngãi 

Trung

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

10 07h30 11h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Ép và băng kín mối nối, phát quang, 

căng lại dây hạ thế từ trụ 1/12 đến 

trụ 1/17 thuộc lưới hạ thế trạm 

25kVA trụ 472BTri/148/50/15 NR 

Tập đoàn 5.

- Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 

472BTri/148/50/15 NR Tập đoàn 

5.

-Xã An Ngãi 

Trung.

-Cắt CB+FCO  trạm 25kVA trụ 

472BTri/148/50/15 NR Tập 

đoàn 5.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

11 08h00 11h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Hốc Hỏa; NR 3P Hốc 

Hỏa 1; NR 3P Hốc Hỏa 2

-Từ trụ 477BĐ/47/266/70/01 đến 

trụ 477BĐ/47/266/70/28 NR 3P 

Hốc Hỏa; từ trụ 

477BĐ/47/266/70/14 đến trụ 

477BĐ/47/266/70/14/11 NR 3P 

Hốc Hỏa 1; từ trụ 

477BĐ/47/266/70/16 đến trụ 

477BĐ/47/266/70/16/10 NR 3P 

Hốc Hỏa 2 

-Ấp Thừa Lợi 

xã Thới Thuận

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

12 13h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Cồn Chày Mười

-Từ trụ 477BĐ/47/266/65B/01 

đến trụ 477BĐ/47/266/65B/10 

NR 3P Cồn Chày Mười

-Ấp Thừa Lợi 

xã Thới Thuận

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

13 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Phú Thuận

-Từ trụ 473BĐ/347/26/01 đến trụ 

473BĐ/347/26 NR 3P Phú Thuận

-Ấp Phú 

Thạnh xã  Phú 

Thuận

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 
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14 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

04CN

-Thay chằng lệch trụ HT08 + đóng 

tăng cường tiếp địa lưới hạ thế tại trụ 

HT8/6, HT12 + đóng tăng cường 

tiếp địa HTĐĐ tại trạm + sửa trụ hạ 

thế nghiêng trụ HT11 + ép tăng 

cường lèo lưới hạ thế trụ HT05, 

HT08 thuộc lưới hạ thế trạm 

37,5kVA trụ 474BĐ/142/02 tuyến 

Bình Thới - Bình Lộc. Cân pha, phát 

quang lưới hạ thế trạm.

-Trụ HT 05, HT08, HT8/6, 

HT11, HT12 + Lưới hạ thế trạm 

37,5kVA trụ 474BĐ/142/02 

tuyến Bình Thới - Bình Lộc

-Ấp Bình Huề 

2 xã Thạnh 

Phước

-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

474BĐ/142/02 tuyến Bình Thới - 

Bình Lộc

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

15 08h30 09h20 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 

37,5kVA trụ 473BĐ/132/06/01 NR 

3P Giồng Kiến (Khách hàng NTCN 

Nguyễn Văn Đực)

-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA 

trụ 473BĐ/132/06/01 NR 3P 

Giồng Kiến

-Ấp Giồng 

Kiến xã Thạnh 

Trị

-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 

473BĐ/132/06/01+FCO trụ 

473BĐ/132/06 NR 3P Giồng 

Kiến

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ

16 09h40 11h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ 

(trạm 75kVA + trạm 75kVA) trụ 

473BĐ/177/20/01 NR 3P Phú Vang 

(Khách hàng Cưa xẻ gỗ Tô Thị Ánh 

+ Cưa xẻ gỗ Tô Thị Ánh 2)

-Tại thùng điện kế (trạm 75kVA 

+ trạm 75kVA) trụ 

473BĐ/177/20/01 NR 3P Phú 

Vang

-Ấp Phú 

Thành xã Lộc 

Thuận

-Cắt 2CB (trạm 75kVA + trạm 

75kVA) trụ 

473BĐ/177/20/01+FCO trụ 

473BĐ/177/20 NR 3P Phú Vang

-Thay TI 

hạ thế, 

điện kế 

định kỳ

17 13h00 13h50 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA 

trụ 473BĐ/177/10/01 NR 3P Phú 

Vang (Khách hàng Hồ Văn Cát)

-Tại thùng điện kế trạm 75kVA 

trụ 473BĐ/177/10/01 NR 3P Phú 

Vang

-Ấp Phú 

Thành xã Lộc 

Thuận

-Cắt CB trạm 75kVA trụ 

473BĐ/177/10/01+FCO trụ 

473BĐ/177/10 NR 3P Phú Vang

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ

18 14h10 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ  trạm 

100kVA trụ 473BĐ/177/26/01 + 

(trạm 75kVA + trạm 75kVA) trụ 

473BĐ/177/26/02 NR 3P Phú Vang 

(Khách hàng Hộ kinh doanh Nguyễn 

Trọng Trách)

-Tại thùng điện kế trạm 100kVA 

trụ 473BĐ/177/26/01; (trạm 

75kVA + trạm 75kVA) trụ 

473BĐ/177/26/02 NR 3P Phú 

Vang

-Ấp Phú 

Thành xã Lộc 

Thuận

-Cắt CB trạm 100kVA trụ 

473BĐ/177/26/01 NR 3P Phú 

Vang

-Cắt 2CB (trạm 75kVA + trạm 

75kVA) trụ 473BĐ/177/26/02 

NR 3P Phú Vang

-Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/177/26 

NR 3P Phú Vang

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ
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19 08h00 17h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (06 

CN)

-Vệ sinh lưới điện hotline từ trụ 

475MC/07/02 đến trụ 475MC/07/65 

NR Hội An - Vĩnh Khánh

-Từ trụ 475MC/07/02 đến trụ 

475MC/07/65 NR Hội An - Vĩnh 

Khánh

-Xã Mỏ Cày -Khoá chế độ tự đóng lại của 

Recloser trụ 475MC/07/2A NR 

Hội An - Vĩnh Khánh

-SCTX

20 07h30 17h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-HTX Xây 

lắp điện 

Hưng Phú 

(15 CN)

-Thay cáp lực từ MBA đến thùng 

điện kế, từ thùng điện kế lên lưới hạ 

thế, thay thùng điện kế trạm, lắp lại 

tiếp địa LA trạm trụ 

475MC/22/120/43/72 NR Tân Điền - 

 Tân Phong

-Tại trạm trụ 

475MC/22/120/43/72 NR Tân 

Điền - Tân Phong

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB+FCO và tháo hotline 

trạm 2x15kVA trụ 

475MC/22/120/43/72 NR Tân 

Điền - Tân Phong

-SCL 

2026

21 07h30 17h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-HTX Xây 

lắp điện 

Hưng Phú 

(15 CN)

-Thay cáp lực từ MBA đến thùng 

điện kế, từ thùng điện kế lên lưới hạ 

thế, thay thùng điện kế trạm, lắp lại 

tiếp địa LA trạm trụ 

475MC/22/120/43/38/1 NR Tân 

Điền - Tân Phong

-Tại trạm trụ 

475MC/22/120/43/38/1 NR Tân 

Điền - Tân Phong

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB trạm 25kVA trụ 

475MC/22/120/43/38/1 và FCO 

trụ 475MC/22/120/43/38 NR 

Tân Điền - Tân Phong

-SCL 

2026

22 08h00 16h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Điện lực 

Thạnh Phú 

(05 CN)

-Rửa sứ và thiết bị Hotline trên lưới 

điện phân phối đang mang điện bằng 

nước áp lực cao NR Thạnh Hải và 

các NR đấu vào

-Lưới điện trung áp từ trụ 

475BTh/288/02 đến trụ 

475BTh/288/28 NR Thạnh Hải 

và các NR đấu vào

-Xã Thạnh Hải -Không cắt điện

-Khóa chế độ tự đóng lại 

Recloser trụ 475BTh/288/01 NR 

Thạnh Hải

-Giảm 

TTĐN, 

ngăn 

ngừa sự 

cố

23 08h00 16h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách 

(05CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang an toàn lưới điện trung thế 

-Từ trụ 475CL/196/23A/01 đến 

trụ 475CL/196/23A/85 nhánh rẽ 

Thanh Tân

-Từ trụ 475CL/196/92/1T đến trụ 

475CL/196/92/61T nhánh rẽ Cái 

Sơn

-Xã Vĩnh 

Thành

-Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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24 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(05CN)

Thay công tơ và TI, TU trung thế 

trạm 250kVA Trường TC Nghề 

Vĩnh Long tại trụ V46/P150/2 thuộc 

tuyến 477 Phước Hòa

Làm việc tại trụ V46/P150/2 

thuộc tuyến 477 Phước Hòa

Ấp Phước 

Yên, xã Phú 

Quới.

Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Trường 

TC Nghề Vĩnh Long tại trụ 

477PH/150 thuộc tuyến 477 

Phước Hòa

Thay 

HTĐĐ

25 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(05CN)

Thay công tơ và TI, TU trung thế 

trạm 560kVA Khách Sạn Cửu Long 

tại trụ V45/T131/P15/P1/7 thuộc 

tuyến 475 Vĩnh Long 

Làm việc tại trụ 

V45/T131/P15/P1/7 thuộc tuyến 

475 Vĩnh Long 

Đường 1/5, 

phường Long 

Châu.

- Cắt CB + 03LBFCO trạm 

560kVA Khách Sạn Cửu Long 

tại trụ V45/T131/P15/P1/7 thuộc 

tuyến 475 Vĩnh Long 

-03FCO nhánh rẽ Khách Sạn 

Cửu Long tại trụ 

V45/T131/P15/P1/6 thuộc tuyến 

475 Vĩnh Long 

Thay 

HTĐĐ

26 08h00 16h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

Phát quang cây xanh trong và ngoài 

hành lang an toàn lưới điện trung thế

Từ trụ 479PH/293 đến trụ 

479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa 

và các nhánh rẽ trên đoạn này

 Xã Long Hồ 

và Phường 

Phước Hậu.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

27 08h00 16h00 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(06 CN) 

-Nâng công suất trạm từ 25kVA lên 

50kVA do quá tải tại trạm Rạch Rô 2 

(25kVA) trụ 471VLi/T52/T90/T4/12 

tuyến 471 Vũng Liêm. (hoán chuyển 

nội bộ MBA theo Phương án số 

63/PA-ĐLTT ngày 16/03/2026 được 

duyệt).

Tại trạm Rạch Rô 2 (25kVA) trụ 

471VLi/T52/T90/T4/12 tuyến 

471 Vũng Liêm.

Ấp Rạch Rô, 

xã Trung Hiệp

- Cắt LBFCO Rạch Rô trụ 

471VLi/T52/T90/1 tuyến 471 

Vũng Liêm

Thay 

MBA
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28 08h00 16h00 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(06 CN) 

- Hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 

25kVA do non tải tại trạm Rạch Rô 

3 (50kVA) trụ 471VLi/T52/T90/8 

tuyến 471 Vũng Liêm. (hoán chuyển 

nội bộ MBA theo Phương án số 

63/PA-ĐLTT ngày 16/03/2026 được 

duyệt).

- Kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 

471VLi/T52/T90/2 đến trụ 

471VLi/T52/T90/11 và từ trụ 

471VLi/T52/T90/4 đến trụ 

471VLi/T52/T90/T4/8 tuyến 471 

Vũng Liêm

- Tại trạm Rạch Rô 3 (50kVA) trụ 

471VLi/T52/T90/8 tuyến 471 

Vũng Liêm.

- Từ trụ 471VLi/T52/T90/2 đến 

trụ 471VLi/T52/T90/11 và từ trụ 

471VLi/T52/T90/4 đến trụ 

471VLi/T52/T90/T4/8 tuyến 471 

Vũng Liêm

Ấp Rạch Rô, 

xã Trung Hiệp

- Cắt LBFCO Rạch Rô trụ 

471VLi/T52/T90/1 tuyến 471 

Vũng Liêm

Thay 

MBA

29 07h30 17h00 Điện lực Trung 

Thành

Điện lực 

Trung Thành 

(4CN)

- Phát quang lưới điện thuộc đường 

trục tuyến 472 Vũng Liêm, tuyến 

478 Vũng Liêm, nhánh rẽ Tân An 

Luông - Tân Quới Trung và các 

nhánh rẽ trên tuyến.

- Dọc hàng lang lưới điện thuộc 

đường trục tuyến 472 Vũng Liêm, 

tuyến 478 Vũng Liêm, nhánh rẽ 

Tân An Luông - Tân Quới Trung 

và các nhánh rẽ trên tuyến.

- Xã Hiếu 

Phụng,  xã 

Trung Hiệp, xã 

Quới An.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành.

Ngăn 

ngừa sự 

cố.

30 07h30 16h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(3CN)

Phát quang cây xanh nhánh Tổng 

Hưng - Bình Phú tuyến 472 Bình 

Minh

Từ trụ 472BM/T250/P115/2 đến 

trụ 472BM/T250/P115/133  

tuyến 472 Bình Minh

Ấp Bình Hòa, 

Kỳ Son, Tổng 

Hưng, xã Ngãi 

Tứ

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

31 08h30 13h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(6CN)

Thay MBA kiểm đinh không đạt 

trạm Mỹ Hòa công suất 50kVA (theo 

tờ trình số 150/TTr-ĐTB ngày 

02/12/2025).

Tại trụ 479TB/16 tuyến 479 Tam 

Bình

Ấp Mỹ Hòa, 

xã Hòa Hiệp

- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Hòa tại 

trụ 479TB/16 

- Gỡ Hotline trạm Mỹ Hòa tại trụ 

479TB/16 tuyến 479 Tam Bình

Thay 

MBA

32 11h00 15h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(6CN)

Thay MBA kiểm đinh không đạt 

trạm Ông Á 1A công suất 50kVA 

(theo tờ trình số 150/TTr-ĐTB ngày 

02/12/2025).

Tại trụ 471T/T98/T36/34 tuyến 

471 Tam Bình

Ấp Tường  

Nhơn A, xã 

Tam Bình

- Cắt CB+FCO trạm Ông Á 1A 

tại  trụ 471T/T98/T36/34 

- Gỡ hotline trạm Ông Á 1A tại  

trụ 471T/T98/T36/34 tuyến 471 

Tam Bình

Thay 

MBA 
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33 08h30 11h45 Điện lực Trà 

Ôn.

 Điện lực Trà 

Ôn (7CN).

Thay trụ 7,3m bị bể gốc thành trụ 

7,5m thuộc trạm Vĩnh Thới 4, trụ 

L45/P298A/T16/4 tuyến 475 Vũng 

Liêm.

Tại trụ hạ áp số 4 thuộc trạm 

Vĩnh Thới 4, trụ 

L45/P298A/T16/4 tuyến 475 

Vũng Liêm.

Ấp Vĩnh Thới, 

xã Vĩnh Xuân.

Cắt CB+ FCO trạm Vĩnh Thới 4, 

trụ L45/P298A/T16/4 tuyến 475 

Vũng Liêm.

Xử lý  

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện 

34 13h00 16h30 Điện lực Trà 

Ôn.

 Điện lực Trà 

Ôn (7CN).

Căng lại dây hạ thế vượt lộ chùng 

thấp + Tháp sắt hạ áp thuộc trạm 

Đình Trà Ngoa 1, trụ 

M44/T261/T149/1 tuyến 474 Bình 

Minh.

Tại trụ hạ áp số 7+8 thuộc trạm 

Đình Trà Ngoa 1, trụ 

M44/T261/T149/1 tuyến 474 

Bình Minh.

Ấp Phạm Thị 

Mến, xã Trà 

Côn.

Cắt CB+ FCO trạm Đình Trà 

Ngoa 1, trụ M44/T261/T149/1 

tuyến 474 Bình Minh.

Xử lý  

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện 

35 07h30 17h00 Điện lực Tân 

Quới

Điện lực Tân 

Quới (4CN) 

Phát quang trục chính và các nhánh 

rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới 

Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 

479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới

Khu vực Điện 

lực Tân Quới 

quản lý.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

36 08h00 11h00 Điện lực Trà 

Vinh

Công ty 

TNHH Kỹ 

Thuật Điện 

Phương Nam  

 (05 CN)

Thi công công trình KFW. Đấu nối 

đường dây hạ thế XDM vào lưới 

hiện hữu trạm Minh Khai 1

tại trụ b7 thuộc lưới hạ thế trạm 

Minh Khai 1 trụ 477-475LD-

7/T107/41 tuyến 477LD, Phường 

Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long.

Phường Trà 

Vinh

- Cắt 2CB + 03FCO trạm Minh 

Khai 1 trụ 477-475LD-

7/T107/41.

KFW

37 08h00 10h00 Điện lực Trà 

Vinh

Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện Lực 

Vĩnh Long 

(06CN)

Đấu lại caphot ngàm dưới FCO Pha 

A trạm Minh Khai 1 tại trụ 477-

475LD-7/T107/41 tuyến 477LD, 

Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long.

 Tại trụ 477-475LD-7/T107/41 

tuyến 477LD, Phường Trà Vinh, 

Tỉnh Vĩnh Long.

Phường Trà 

Vinh

- Không cắt điện đường dây 

22kV tuyến 477LD (thi công 

bằng phương pháp hotline).

- Off chức năng tự đóng lại tại tủ 

Recloser 477LD trụ số 477-

479LD/71 

- Cắt 2CB + 03FCO trạm Minh 

Khai 1 trụ 477-475LD-

7/T107/41.

Đảm bảo 

vận hành 

38 08h00 16h00 Điện lực Châu 

Thành

Điện Lực 

Châu Thành 

(04 CN)

Phát quang cây xanh trong hành lang 

lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo 

và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế

Nhánh Ngãi Lợi tuyến 472TV và 

các nhánh rẻ

Xã Hưng Mỹ Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố
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39 08h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(4CN)

Phát quang hành lang lưới điện 

trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp 

thùng CD + ĐK

Từ trụ 478-475DT-5/64A đến trụ 

478-475DT-5/T64A/28, nhánh 

La Bang Chùa, tuyến 478 Duyên 

Trà (kể cả các nhánh rẽ đấu vào).

Xã Đôn Châu  Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

40 08h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

Đo thông số dòng điện, điện áp, coss 

phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày 

khu vực quản lý, gở dây leo, đóng 

nắp thùng CD + ĐK

Từ trụ 471DT/65 đến trụ 

471DT/P65/93 nhánh Lạc Thạnh, 

kể cả các nhánh rẽ đấu vào tuyến 

471 Duyên Trà

Xã Ngũ Lạc Không cắt điện Kiểm tra 

định kỳ

41 08h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

Đo thông số dòng điện, điện áp, coss 

phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày 

khu vực quản lý, gở dây leo, đóng 

nắp thùng CD + ĐK

Từ trụ 477DT/348 đến trụ 

477DT/349/79 nhánh Tà Nị, từ 

trụ 477DT/349 đến trụ 

477DT/P349/17 nhánh Kinh Đào, 

từ trụ 477DT/348A đến trụ 

477DT/T348A/37 nhánh La Ghi, 

kể cả các nhánh rẽ đấu vào tuyến 

477 Duyên Trà

Xã Long Vĩnh Không cắt điện Kiểm tra 

định kỳ

42 08h00 11h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(4CN)

Thí nghiệm MBA, CB (công tác 

CBM) thay LA thí nghiệm định kỳ, 

kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc 

CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp, ép mối 

nối hạ áp từ trụ trạm đến trụ a1, đo 

điện trở tiếp địa trạm và đường dây 

hạ áp từ trụ a4 đến trụ c18, từ trụ 

b17 đến trụ bT1/5 thuộc lưới hạ áp 

trạm Ba Sát 1 trụ 478-475DT-

8/P109/P29/T27/05, nhánh Ba Sát 1, 

tuyến 478 Duyên Trà

Tại trạm Ba Sát 1 trụ 478-475DT-

8/P109/P29/T27/05, từ trụ a4 đến 

trụ c18, từ trụ b17 đến trụ bT1/5 

thuộc lưới hạ áp trạm Ba Sát 1

 Ấp Ba Sát - xã 

Đôn Châu

- Cắt CB trạm Ba Sát 1 trụ 478-

475DT-8/P109/P29/T27/05 

(478DT)

- Cắt FCO Ba Sát 1 trụ 478-

475DT-8/P109/P29/T27/01 

(478DT)

Khắc 

phục tồn 

tại kiềm 

tra mùa 

khô (đợt 

1), thí 

nghiệm 

CBM
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43 13h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(4CN)

Thí nghiệm MBA, CB (công tác 

CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa 

tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ 

áp, ép mối nối hạ áp từ trụ c8 đến trụ 

c13, đo điện trở tiếp địa trạm và 

đường dây hạ áp từ trụ b4 đến trụ 

c21, từ trụ b3 đến trụ bT3/7, từ trụ 

a1 đến trụ a13, từ trụ a7 đến trụ 

aT7/6 thuộc lưới hạ áp trạm Mồ Côi 

2 trụ 478-475DT-

8/P109/P12/T44/42, nhánh Giồng 

Giữa Mồ Côi, tuyến 478 Duyên Trà

Tại trạm Mồ Côi 2 trụ 478-

475DT-8/P109/P12/T44/42, từ 

trụ b4 đến trụ c21, từ trụ b3 đến 

trụ bT3/7, từ trụ a1 đến trụ a13, 

từ trụ a7 đến trụ aT7/6 thuộc lưới 

hạ áp trạm Mồ Côi 2

 Ấp Mồ Côi - 

xã Đôn Châu

- Cắt CB + FCO trạm Mồ Côi 2 

trụ 478-475DT-

8/P109/P12/T44/42 (478DT)

Khắc 

phục tồn 

tại kiềm 

tra mùa 

khô (đợt 

1)

44 09h00 10h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công 

tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn 

ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp 

hạ áp trạm Ba Sát 2 trụ 478-475DT-

8/P109/P29/08, nhánh Bào Môn Mồ 

Côi, tuyến 478 Duyên Trà

Tại trạm Ba Sát 2 trụ 478-475DT-

8/P109/P29/08, nhánh Bào Môn 

Mồ Côi, tuyến 478 Duyên Trà

 Ấp Ba Sát - xã 

Đôn Châu

- Cắt CB + FCO trạm Ba Sát 2 

trụ 478-475DT-8/P109/P29/08 

(478DT)

Thí 

nghiệm 

CBM, 

khắc 

phục vận 

hành

45 10h00 11h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công 

tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn 

ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp 

hạ áp trạm Ba Sát trụ 478-475DT-

8/P109/30, nhánh Phụ ấp trạm, tuyến 

478 Duyên Trà

Tại trạm Ba Sát trụ 478-475DT-

8/P109/30, nhánh Phụ ấp trạm, 

tuyến 478 Duyên Trà

 Ấp Ba Sát - xã 

Đôn Châu

- Cắt CB + FCO trạm Ba Sát trụ 

478-475DT-8/P109/30 (478DT)

Thí 

nghiệm 

CBM, 

khắc 

phục vận 

hành

46 13h00 14h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công 

tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn 

ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp 

hạ áp trạm Bào Môn 5 trụ 478-

475DT-8/P109/P29/62, nhánh Bào 

Môn Mồ Côi, tuyến 478 Duyên Trà

Tại trạm Bào Môn 5 trụ 478-

475DT-8/P109/P29/62, nhánh 

Bào Môn Mồ Côi, tuyến 478 

Duyên Trà

 Ấp Bào Môn - 

xã Đôn Châu

- Cắt CB + 3FCO trạm Bào Môn 

5 trụ 478-475DT-8/P109/P29/62 

(478DT)

Thí 

nghiệm 

CBM, 

khắc 

phục vận 

hành
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47 14h00 15h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công 

tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn 

ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp 

hạ áp trạm Mồ Côi 1 trụ 478-475DT-

8/P109/P12/T44/21, nhánh Giồng 

Giữa Mồ Côi, tuyến 478 Duyên Trà

Tại trạm Mồ Côi 1 trụ 478-

475DT-8/P109/P12/T44/21, 

nhánh Giồng Giữa Mồ Côi, tuyến 

478 Duyên Trà

 Ấp Mồ Côi - 

xã Đôn Châu

- Cắt CB + 3FCO trạm Mồ Côi 1 

trụ 478-475DT-

8/P109/P12/T44/21 (478DT)

Thí 

nghiệm 

CBM, 

khắc 

phục vận 

hành

48 15h00 16h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công 

tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn 

ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp 

hạ áp trạm Mồ Côi 1.1 trụ 478-

475DT-8/P109/P12/T44/29, nhánh 

Giồng Giữa Mồ Côi, tuyến 478 

Duyên Trà

Tại trạm Mồ Côi 1.1 trụ 478-

475DT-8/P109/P12/T44/29, 

nhánh Giồng Giữa Mồ Côi, tuyến 

478 Duyên Trà

 Ấp Mồ Côi - 

xã Đôn Châu

- Cắt CB + 3FCO trạm Mồ Côi 

1.1 trụ 478-475DT-

8/P109/P12/T44/29 (478DT)

Thí 

nghiệm 

CBM, 

khắc 

phục vận 

hành

49 08h00 17h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải  

(6 CN)

Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết 

bị bằng nước áp lực cao

 Trụ 472-471DT/(187-213) tuyến 

472DT, 471DT (474DT); Từ trụ 

471DT/T213/01 đến trụ 

471DT/T213/14/22, từ trụ 

471DT/T213/T10/(01-11) tuyến 

471DT (474DT) ; 

477DT/T147/T82/(01-28) tuyến 

477DT (471DT)

Phường 

Trường Long 

Hòa

 Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố 

50 07h30 16h00  Điện Lực Cầu 

Ngang

 Điện Lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày 

(02CN)

Các nhánh rẻ đấu vào trục từ trụ  

Từ trụ 479CN/142 đến trụ 

479CN/199 

Xã Hiệp Mỹ Không cắt điện

Cẩn thận khi tham gia giao thông

Ngăn 

ngừa sự 

cố

51 18h00 22h00  Điện Lực Cầu 

Ngang

 Điện Lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm 

(02CN)

Các nhánh rẻ đấu vào trục từ trụ  

Từ trụ 479CN/142 đến trụ 

479CN/199 

Xã Hiệp Mỹ Không cắt điện

Cẩn thận khi tham gia giao thông

Ngăn 

ngừa sự 

cố

52 07h30 17h00  Điện Lực Cầu 

Ngang

 Điện Lực 

Cầu Ngang 

(06CN)

Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết 

bị điện bằng nước áp lực cao (06 CN)

 Từ trụ 478-477CN/11  đến trụ 

478CN/240  thuộc tuến 478 trạm 

110/22 kV Duyên Trà

Xã Hiệp Mỹ Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố
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53 08h00 17h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (04 CN)

 - Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ 

sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm 

biến áp.

  - Lưới hạ áp trạm Giồng Đình 4, 

Cá Lóc 4, Khóm 2 Định An.

Xã Đại An.  - Không cắt điện. Ngăn 

ngừa sự 

cố 

54 08h00 11h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (04 CN)

 - Nâng công suất trạm Ba Tục 14 từ 

1x25kVA thành 1x50kVA.

 - Tuyến 475TR trụ 

475TR/T83/T57/03.

Xã Trà Cú.  - Cắt CB+FCO và gỡ cần fuse 

holder trạm Ba Tục 14 trụ 

475TR/T83/T57/03.

SCTX

55 13h30 16h30 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (04 CN)

 - Nâng công suất trạm Ba Tục 12 từ 

1x25kVA thành 2x25kVA.

 - Tuyến 475TR trụ 

475TR/T83/T49/17.

Xã Trà Cú.  - Cắt LBFCO Ba Tục 1 trụ 

475TR/T83/49.

SCTX

56 07h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần 

(4CN)

Phát quang cây xanh hành lang tuyến 

lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, 

gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu 

dao điện kế

Từ trụ 474CK/301 đến trụ 

474CK/420 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 471 Cầu Kè; Từ trụ 

473TR/162 đến trụ 232-

473TR/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 473 Trà Cú

Xã Tân Hòa, 

Hùng Hòa

- Không cắt điện

- Giữ khoảng cách an toàn đường 

dây trung, hạ áp đang mang điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

57 07h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối 

nguồn đường dây trung

Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-

473TR/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 

476TV/209 đến trụ 347-

476TV/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh

Xã Hùng Hòa, 

Tập Ngãi

- Không cắt điện

- Giữ khoảng cách các thiết bị đo 

va chạm vào thiết bị, xà và đầu 

trụ trung thế đang mang điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

58 08h30 10h30 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

Giảm công suất MBA trạm Tân 

Trung Kinh 3 từ 1x75kVA xuống 

1x50kVA và thay HTĐĐ.

Từ đầu sứ cao MBA trở xuống 

thùng CB+ĐK trạm Tân Trung 

Kinh 3 trụ 480TV/P354/P33/43 

nhánh trung thế 12,7kV Tân 

Trung Kinh 2 thuộc tuyến 480 

Trà Vinh

Xã Tiểu Cần Cắt CB+FCO trạm Tân Trung 

Kinh 3 trụ 480TV/P354/P33/43 

nhánh trung thế 12,7kV Tân 

Trung Kinh 2 thuộc tuyến 480 

Trà Vinh

SCTX, 

đảm bảo 

cung cấp 

điện
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59 13h30 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

Nâng công suất MBA trạm Tân 

Trung Kinh 5 từ 1x50kVA lên 

1x75kVA và thay HTĐĐ và xử lý 

căng dây hạ thế bị chùng 

Từ đầu sứ cao MBA trở xuống 

thùng CB+ĐK, từ trụ aT1/1 đến 

trụ aT1/6 thuộc trạm Tân Trung 

Kinh 5 trụ 

480TV/P354/P33/T43A/06 

nhánh trung thế 12,7kV Tân 

Trung Kinh 5 thuộc tuyến 480 

Trà Vinh

Xã Tiểu Cần Cắt CB+FCO trạm Tân Trung 

Kinh 5 trụ 

480TV/P354/P33/T43A/06 

nhánh trung thế 12,7kV Tân 

Trung Kinh 5 thuộc tuyến 480 

Trà Vinh

SCTX, 

đảm bảo 

cung cấp 

điện

60 07h00 12h00   Điện lực Cầu 

Kè

   Công ty 

TNHH TV 

Nguyên Bảo 

(8CN)

Thay trụ BTLT 1x12m thành 2x12m 

và sang lưới trung áp

Tại trụ 477CK/T66/11 nhánh rẽ 

Khóm 3 

Ấp 3, xã Cầu 

Kè

 - Cắt LBFCO Khóm 3 tại trụ 

477CK/T66/09 (477CK)

 - Cắt CB+FCO trạm Khóm 3 tại 

trụ 477CK/T66/16 (477CK)

KH yêu 

cầu

61 08h00 09h00   Điện lực Cầu 

Kè

   Điện lực 

Cầu Kè + 

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long

(5CN)

Thay LA và thí nghiệm MBA trạm 

Khóm 3

Từ kẹp quay trạm Khóm 3 trở 

xuống trụ 477CK/T66/16 nhánh 

rẽ Khóm 3 

Ấp ấp Bà Mi, 

xã Cầu Kè

 - Cắt LBFCO Khóm 3 tại trụ 

477CK/T66/09 (477CK)

 - Cắt CB+FCO trạm Khóm 3 tại 

trụ 477CK/T66/16 (477CK)

TNĐK

62 09h00 10h00   Điện lực Cầu 

Kè

   Điện lực 

Cầu Kè + 

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long (5CN)

Thay LA và thí nghiệm MBA trạm 

Sóc Kha 3

Từ kẹp quay trạm Sóc Kha 3 trở 

xuống trụ 477CK/T66/21 nhánh 

rẽ Khóm 3 

Ấp ấp Bà Mi, 

xã Cầu Kè

 - Cắt LBFCO Khóm 3 tại trụ 

477CK/T66/09 (477CK)

 - Cắt CB+FCO trạm Sóc Kha 3 

tại trụ 477CK/T66/21 (477CK)

TNĐK

63 10h00 11h00   Điện lực Cầu 

Kè

   Điện lực 

Cầu Kè + 

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long (5CN)

Thay LA và thí nghiệm MBA trạm 

Sóc Kha 4

Từ kẹp quay trạm Sóc Kha 4 trở 

xuống trụ 477CK/T66/43 nhánh 

rẽ Khóm 3  

Ấp ấp Bà Mi, 

xã Cầu Kè

 - Cắt LBFCO Khóm 3 tại trụ 

477CK/T66/09 (477CK)

 - Cắt CB+FCO trạm Sóc Kha 4 

tại trụ 477CK/T66/43 (477CK)

TNĐK
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64 11h00 12h00   Điện lực Cầu 

Kè

   Điện lực 

Cầu Kè + 

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long (5CN)

Thay LA và thí nghiệm MBA trạm 

Sóc Kha 2

Từ kẹp quay trạm Sóc Kha 2 trở 

xuống trụ 477CK/T66/P18/08 

nhánh rẽ Sóc Kha 2  

Ấp ấp Bà Mi, 

xã Cầu Kè

 - Cắt LBFCO Khóm 3 tại trụ 

477CK/T66/09 (477CK)

 - Cắt CB+FCO trạm Sóc Kha 2 

tại trụ 477CK/T66/P18/08 

(477CK)

TNĐK

65 07h00 16h30 Điện lực Càng 

Long

Công ty 

TNHH dịch 

vụ kỹ thuật 

công nghệ 

Hoàng Phát 

(30CN)

Thi công công trình SCL năm 2026: 

Thay xà, sứ, phụ kiện lưới trung thế 

từ trụ 478TV/T352/03 đến 

478TV/T352/67

- Bulon xà dừng 1 pha: 16 bộ

- Bulon xà đở thẳng 1 pha: 02 bộ

- Bulon xà composite 1 pha: 01 bộ

- Bulon xà composite 1 pha: 03 bộ

- Bulon xà đở thẳng 3 pha: 45 bộ

- Bulon xà dừng thẳng 3 pha: 10 bộ

- RACK nguội: 49 bộ

- Gáp níu AC50: 75 bộ

- Sứ đứng 24kV: 220 bộ

- Chống sét van LA-TY: 10 bộ

- Kẹp quay trạm: 04 bộ

- Néo xuống trung thế: 03 bộ

- Néo lệch trung thế: 01 bộ

Từ trụ 478TV/T352/03 đến 

478TV/T352/67

Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Lộ Đan 

tại trụ 478TV/T352/02

SCL

66 07h30 08h30 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 2.1 Mỹ Trường

Tại trụ 478TV/T352/19 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Lộ Đan 

tại trụ 478TV/T352/02

Thí 

nghiệm 

CBM

67 09h00 10h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 2.2 Mỹ Trường

Tại trụ 478TV/T352/27 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Lộ Đan 

tại trụ 478TV/T352/02

Thí 

nghiệm 

CBM
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68 10h30 11h30 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 2.3 Mỹ Trường

Tại trụ 478TV/T352/40 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Lộ Đan 

tại trụ 478TV/T352/02

Thí 

nghiệm 

CBM

69 13h00 14h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 2.4 Mỹ Trường

Tại trụ 478TV/T352/51 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Lộ Đan 

tại trụ 478TV/T352/02

Thí 

nghiệm 

CBM

70 14h30 15h30 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 2.5 Mỹ Trường

Tại trụ 478TV/T352/67 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Lộ Đan 

tại trụ 478TV/T352/02

Thí 

nghiệm 

CBM

1 Thứ Năm

02/04/2026

07h00 13h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Cty TNHH 

MTV 

TV&XD 

Hào Quang 

Phát (06CN) 

-Thay thùng điện kế tổng trạm 

250kVA Ngã Năm 1 trụ 

476BTre/34/55 tuyến 476 Bến Tre. 

-Tại thùng điện kế tổng trạm 

250kVA Ngã Năm 1 trụ 

476BTre/34/55 tuyến 476 Bến 

Tre. 

-Phường An 

Hội

-Cắt CB + 3FCO + Tháo 

3Hotline trạm 250kVA Ngã Năm 

1 trụ 476BTre/34/55 tuyến 476 

Bến Tre.  

-SCL 

năm 2026

2 13h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Cty TNHH 

MTV 

TV&XD 

Hào Quang 

Phát (06CN) 

-Thay thùng điện kế tổng trạm 

3x50kVA Ngã Năm 2 trụ 

476BTre/34/62 tuyến 476 Bến Tre. 

-Tại thùng điện kế tổng trạm 

3x50kVA Ngã Năm 2 trụ 

476BTre/34/62 tuyến 476 Bến 

Tre. 

-Phường An 

Hội

-Cắt CB + 3FCO + Tháo 

3Hotline trạm 3x50kVA Ngã 

Năm 2 trụ 476BTre/34/62 tuyến 

476 Bến Tre.  

-SCL 

năm 2026

3 07h00 13h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Cty TNHH 

MTV 

TV&XD 

Hào Quang 

Phát (06CN) 

-Thay thùng điện kế tổng trạm 

3x50kVA Cầu 1/5-4 trụ 

476BTre/80/03 tuyến 476 Bến Tre. 

-Tại thùng điện kế tổng trạm 

3x50kVA Cầu 1/5-4 trụ 

476BTre/80/03 tuyến 476 Bến 

Tre. 

-Phường Bến 

Tre

-Cắt CB + 3FCO + Tháo 

3Hotline trạm 3x50kVA Cầu 1/5-

4 trụ 476BTre/80/03 tuyến 476 

Bến Tre.  

-SCL 

năm 2026
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4 07h30 13h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(04CN) 

-Thay thùng điện kế tổng trạm 

250kVA Cầu 1/5-3 trụ 

476BTre/34/70/04 tuyến 476 Bến 

Tre. 

-Tại thùng điện kế tổng trạm 

250kVA Cầu 1/5-3 trụ 

476BTre/34/70/04 tuyến 476 Bến 

Tre. 

-Phường Bến 

Tre

-Cắt CB + 3FCO + Tháo 

3Hotline trạm 250kVA Cầu 1/5-

3 trụ 476BTre/34/70/04 tuyến 

476 Bến Tre.  

SCTX

5 13h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Cty TNHH 

MTV 

TV&XD 

Hào Quang 

Phát (06CN) 

-Thay thùng điện kế tổng trạm 

3x50kVA Ngã Ba Rùa 3 trụ 

476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre. 

-Tại thùng điện kế tổng trạm 

3x50kVA Ngã Ba Rùa 3 trụ 

476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre. 

-Phường Bến 

Tre

-Cắt CB + 3FCO + Tháo 

3Hotline trạm 3x50kVA Ngã Ba 

Rùa 3 trụ 476BTre/168 tuyến 

476 Bến Tre.  

-SCL 

năm 2026

6 08h00 11h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(5CN)

-Di dời trụ HT3 thuộc lưới hạ thế 

trạm 2x50kVA trụ 478GL/17/25/09 

NR Cụm công nghiệp Long Phước

-Trụ HT3 thuộc lưới hạ thế trạm 

2x50kVA trụ 478GL/17/25/09 

NR Cụm công nghiệp Long Phước

-Ấp Phước 

Hòa xã Giao 

Long 

-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA 

trụ 478GL/17/25/09 NR Cụm 

công nghiệp Long Phước

-Mở lộ 

nông thôn

7 13h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(5CN)

-Lắp lại cụm tụ bù trung thế 

(3x200+3x100)kVAr trụ 

477BTre/187/10 tuyến KCN Giao 

Long (tụ bù tháo về kiểm định lại đạt)

-Trụ 477BTre/187/10 tuyến KCN 

Giao Long

-Xã Giao Long -Cắt 4FCO trụ 477BTre/187/10 

tuyến KCN Giao Long

-Tháo 3Hotline trụ 

477BTre/187/10 tuyến KCN 

Giao Long

-Giảm 

TTĐN

8 08h00 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(05CN)

-Phát quang cây ngoài hành lang an 

toàn lưới điện

-Tuyến Mỏ Cày - Thạnh Ngãi trụ 

478TT/105 đến trụ 478TT/63

-Xã Phước Mỹ 

Trung

-Không cắt điện

-Lưu ý khoảng cách an toàn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

9 08h00 09h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(03CNKD)

-Thay điện kế trạm 3x15 kVA trụ 

478TT/22/01 tuyến Tân Thành Bình 

- Ba Vát (Hộ KD Huỳnh Văn Tuấn)

-Tại trạm 3x15 kVA trụ 

478TT/22/01 tuyến Tân Thành 

Bình - Ba Vát

-Ấp Chợ Xếp -

xã Tân Thành 

Bình

-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 

478TT/22/01 tuyến Tân Thành 

Bình - Ba Vát

-Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 

478TT/22 tuyến Tân Thành Bình 

- Ba Vát

-Thay 

điện kế 

định kỳ
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10 09h15 10h15 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(03CNKD)

-Thay điện kế trạm 3x15kVA trụ 

476TT/12/02 tuyến Tân Thành Bình 

- Thanh Tân (TT Nước Sạch Nông 

Thôn)

-Tại trạm 3x15kVA trụ 

476TT/12/02 tuyến Tân Thành 

Bình - Thanh Tân

-Ấp Chợ Xếp -

xã Tân Thành 

Bình

-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 

476TT/12/02 tuyến Tân Thành 

Bình - Thanh Tân

-Cắt 3FCO trạm 3x15kVAtại trụ 

476TT/474TT/12/01 tuyến Tân 

Thành Bình - Thanh Tân

-Thay 

điện kế 

định kỳ

11 13h00 14h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(03CNKD)

-Thay điện kế khách hàng:Hộ KDCT 

Mai Văn Mười, Lê Phát, Trần Trọng 

Hiếu, Cty XNK Hưng Long tại trụ 

472TT/70 thuộc lưới hạ thế trạm 

3x37.5kVA trụ 472TT/70/01 NR 

Hưng Long

-Tại điện kế: Hộ KDCT Mai Văn 

Mười, Lê Phát, Trần Trọng Hiếu, 

Cty XNK Hưng Long tại trụ 

472TT/70 thuộc lưới hạ thế trạm 

3x37.5kVA trụ 472TT/70/01 NR 

Hưng Long

-Ấp Hưng 

Long -xã Tân 

Thành Bình

-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA 

trụ 472TT/70/01 NR Hưng Long

-Thay 

điện kế 

định kỳ

12 15h00 16h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(03CNKD)

-Thay điện kế trạm 3x50kVA trụ 

477MC/49/01 tuyến Mỏ Cày - Ngã 

Ba Cây Trâm (Hộ KD Nguyễn Văn 

Sul)

-Tại trạm 3x50kVA trụ 

477MC/49/01 tuyến Mỏ Cày - 

Ngã Ba Cây Trâm

-Ấp Tân 

Thuận -xã Tân 

Thành Bình

-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 

477MC/49/01 tuyến Mỏ Cày - 

Ngã Ba Cây Trâm

-Cắt 3FCO trạm 3x50kVA tại trụ 

477MC/49 tuyến Mỏ Cày - Ngã 

Ba Cây Trâm

-Thay 

điện kế 

định kỳ

13 08h00 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Cty Cổ 

phần ĐT 

A&E Quảng 

Ninh (15CN)

-Di dời hoàn trả lưới trung hạ thế từ 

trụ 480TT/126 đến trụ 480TT/129 

tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi. 

-Lưới trung hạ thế từ trụ 

480TT/126 đến trụ 480TT/129 

tuyến Tân Thành Bình - Thạnh 

Ngãi. 

-Ấp Ông 

Thung -xã 

Phước Mỹ 

Trung

-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/105 

tuyến Tân Thành Bình - Thạnh 

Ngãi

-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/160 

tuyến Tân Thành Bình - Thạnh 

Ngãi

-Chuyển nguồn gián đoạn điện 

từ sau trụ 480TT/160 sang 

nhận điện qua 3LBFCO trụ 

480TT/104/42, trụ 

480TT/104/43 NR Thạnh Ngãi

-Công 

trình 

Thuỷ lợi 

Bắc Nam 

Bến Tre
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14 07h30 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Cty TNHH 

TM DV XD 

Liên Đạt 

(08CN)

-Thay dây 2AV50+AC35 bằng dây 

ABC2x50+AC35, thay thùng điện 

kế bể, đóng tiếp địa tăng cường, thay 

chằng sét từ trụ 478MC/104 đến trụ 

16a, từ trụ 4a đến trụ 7b/2 thuộc lưới 

hạ thế trạm 2x25kVA trụ 

478MC/104 tuyến Mỏ Cày - Nhuận 

Phú Tân

-Từ trụ 478MC/104 đến trụ 16a, 

từ trụ 4a đến trụ 7b/2 thuộc lưới 

hạ thế trạm 2x25kVA trụ 

478MC/104 tuyến Mỏ Cày - 

Nhuận Phú Tân

Ấp Tích 

Khánh -xã 

Nhuận Phú Tân

-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA 

trụ 478MC/104 tuyến Mỏ Cày - 

Nhuận Phú Tân

-SCL 

2026

15 08h00 16h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(06CN)

-Di dời trụ hạ thế 32b, 1h thuộc lưới 

hạ thế trạm 37,5kVA trụ 

474GTROM/213/01/22/23/09 nhánh 

rẽ ấp 6B Long Mỹ

-Tại trụ hạ thế 32b, 1h thuộc lưới 

hạ thế trạm 37,5kVA trụ 

474GTROM/213/01/22/23/09 

nhánh rẽ ấp 6B Long Mỹ

-Xã Phước 

Long 

-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

474GTROM/213/01/22/23/09 

nhánh rẽ ấp 6B Long Mỹ

-Theo 

yêu địa 

phương

16 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(06CN)

-Ép mối nối lèo tại trụ hạ thế a/24; 

sửa trụ hạ thế nghiêng trụ hạ thế 

a/6/14; xử lý  tiếp đất lặp lại tại trụ 

hạ thế 17/3, a/8, a/14, a/6/11, a/6/22, 

a/31, a/40; đóng bổ sung tiếp đất lặp 

lại tại trụ hạ thế a/24, a/24/2; luồn 

ống nhựa dẻo tại khoảng trụ 17-17/1, 

a/24-a/25; đấu phân pha thùng điện 

kế khách hàng tại trụ hạ thế 17/3, 

a/40; thay dây chằng đứt tại trụ hạ 

thế a/6/14/6; thay thùng điện kế 

khách hàng bị bể tại trụ hạ thế 17/3; 

cân pha và phát quang lưới hạ thế 

trạm 50kVA trụ 

473GTROM/175/06/16/17/03 nhánh 

rẽ Bến Đò Sáu Bé

-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 

473GTROM/175/06/16/17/03 

nhánh rẽ Bến Đò Sáu Bé

-Xã Hưng 

Nhượng

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

473GTROM/175/06/16/17/03 

nhánh rẽ Bến Đò Sáu Bé

-Giảm 

TTĐN

17 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(03CN)

- Phát quang bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 478BTri/28/32 đến trụ 

478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm 

Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

- Từ trụ 478BTri/28/32 đến trụ 

478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm 

Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

-Xã Ba Tri -  

Tân Thủy.

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố
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18 08h00 10h00 Điện lực Ba Tri - Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long - 

Đội hotline  

(06 CN) 

-Vệ sinh, bảo trì LBS; Đấu tăng 

cường 01 tiếp đất  làm việc, 01 tiếp 

đất chống sét, 01 tiếp đất vỏ thiết bị  

trụ 475BTri/161/36 NR An Ngãi 

Trung.

- Trụ 475BTri/161/36 NR An 

Ngãi Trung.

-Xã An Ngãi 

Trung.

-Cắt LBS trụ 475BTri/161/36;  

Cắt 3DS trụ 475BTri/161/38 NR 

An Ngãi Trung; 

-Khóa chế độ tự đóng lại  

Recloser trụ 475BTri/78  tuyến 

475 trạm 110kV Ba Tri.

- Chuyển nguồn từ sau trụ 

475BTri/161/36 NR An Ngãi 

Trung nhận điện từ LBS trụ 

475BTri/153 tuyến 475 trạm 

110kV Ba Tri.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

19 10h30 12h30 Điện lực Ba Tri - Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long - 

Đội hotline  

(06 CN) 

-Vệ sinh, bảo trì LBS; Đấu tăng 

cường 01 tiếp đất  làm việc, 01 tiếp 

đất chống sét, 01 tiếp đất vỏ thiết bị  

trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 

110kV Ba Tri.

- Trụ 475BTri/153 tuyến 475 

trạm 110kV Ba Tri.

-Xã An Hiệp. -Cắt LBS trụ 475BTri/153; Cắt 

3DS trụ  475BTri/159 tuyến 475 

trạm 110kV Ba Tri.

-Khóa chế độ tự đóng lại  

Recloser trụ 475BTri/78 tuyến 

475 trạm 110kV Ba Tri.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

20 08h00 09h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

-Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI 

hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm 

Lê Văn Tuấn trạm 3x37,5kVA trụ 

478BTri/28/131/14A/1 NR Bãi Ngao

- Trụ 478BTri/28/131/14A/1 NR 

Bãi Ngao

-Xã Tân Thuỷ. - Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 

478BTri/28/131/14A/1 NR Bãi 

Ngao.

- Cắt 3FCO trụ 

̣478BTri/28/131/14A NR Bãi 

Ngao

Thay điện 

kế định 

kỳ + 

Thay 3 TI 

hạ thế 

định kỳ

21 09h30 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

-Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI 

hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm 

Lâm Quốc Thành trạm 250kVA trụ 

478BTri/28/189/10 NR Ấp 8 An 

Thuỷ

- Trụ 478BTri/28/189/10 NR Ấp 

8 An Thuỷ

-Xã Tân Thuỷ. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 

478BTri/28/189/10 NR Ấp 8 An 

Thuỷ.

- Cắt 3FCO trụ 

478BTri/28/189/8 NR Ấp 8 An 

Thuỷ

Thay điện 

kế định 

kỳ ̀
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22 13h00 14h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

-Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI 

hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm 

Lê Văn Ửng trạm 3x37,5kVA trụ 

475BTri/17/18/21/5/14/73/96/1 NR 

Vĩnh An Lộ Rãnh.

- Trụ 

475BTri/17/18/21/5/14/73/96/1 

NR Vĩnh An Lộ Rãnh.

-Xã Tân Thuỷ. - Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 

475BTri/17/18/21/5/14/73/96/1 

NR Vĩnh An Lộ Rãnh.

- Cắt 3FCO trụ 

̣475BTri/17/18/21/5/14/73/96 

NR Vĩnh An Lộ Rãnh.

Thay điện 

kế định 

kỳ + 

Thay 3 TI 

hạ thế 

định kỳ

23 14h30 16h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

- Thay điện kế định kỳ khách hàng  

DNTN Đóng Tàu Tuấn

Thành trạm 3x37,5kVA trụ 

478BTri/28/109/47A/14B/1 NR Lê 

Xuân Vũ

- Trụ 478BTri/28/109/47A/14B/1 

NR Lê Xuân Vũ

-Xã  Tân Thuỷ - Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 

478BTri/28/109/47A/14B/1 NR 

Lê Xuân Vũ

- Cắt 3FCO trụ 

478BTri/28/109/47A/14B NR 

Lê Xuân Vũ

 Thay 

điện kế 

định kỳ

24 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Lộc Thuận; NR 1P Lộc 

Thuận; NR 3P Giồng Đế

-Từ trụ 473BĐ/166/01 đến trụ 

473BĐ/166/44 + từ trụ 

473BĐ/166/15 đến trụ 

473BĐ/166/15/1A NR 3P Lộc 

Thuận; từ trụ 473BĐ/166/44 đến 

trụ 473BĐ/166/49 NR 1P Lộc 

Thuận; từ trụ 473BĐ/166/34/01 

đến trụ 473BĐ/166/34/16 NR 3P 

Giồng Đế

-Ấp Cả Đuối, 

Lộc Sơn, Phú 

Thành, Phú 

Mỹ, Phú Hòa 

xã Lộc Thuận

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

25 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Long Hòa; NR 1P Sân 

Banh Long Hòa

-Từ trụ 473BĐ/392/01 đến trụ 

473BĐ/392/41 NR 3P Long Hòa; 

từ trụ 473BĐ/392/14/01 đến trụ 

473BĐ/392/14/18 NR 1P Sân 

Banh Long Hòa

-Ấp Long An, 

Long Thạnh xã 

Châu Hưng

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 
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26 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

04CN

-Tháo thu hồi đoạn dây lưới hạ thế 

không sử dụng từ trụ 

477BĐ/47/76/44/12/01 đến trụ 

477BĐ/47/76/44/12/4B, đóng tăng 

cường tiếp địa lưới hạ thế trụ 

477BĐ/47/76/44/12/4B thuộc lưới 

hạ thế trạm 3x25kVA trụ 

477BĐ/47/76/44/12/10 NR 3P Đồn 

Biên Phòng. Ép lại lèo lưới hạ thế 

trạm, cân pha, phát quang lưới hạ thế 

trạm.

-Lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 

477BĐ/47/76/44/12/10 NR 3P 

Đồn Biên Phòng

-Ấp Thừa 

Long xã Thới 

Thuận

-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA 

trụ 477BĐ/47/76/44/12/10 NR 

3P Đồn Biên Phòng

-Xử lý 

mất an 

toàn

27 08h30 09h20 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 

100kVA trụ 471BĐ/99/01/01 tuyến 

Bình Đại - An Hóa (Khách hàng 

NTCN Đỗ Thị Kha Mơ)

-Tại thùng điện kế trạm 100kVA 

trụ 471BĐ/99/01/01 tuyến Bình 

Đại - An Hóa

-Ấp Cả Nhỏ xã 

Thạnh Trị

-Cắt CB+FCO trạm 100kVA trụ 

471BĐ/99/01/01 tuyến Bình Đại 

- An Hóa

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ

28 09h30 11h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 

100kVA trụ 471BĐ/113/17A/01 NR 

3P Ao Vuông (Khách hàng Nuôi 

tôm càng xanh Nguyễn Thị Nô)

-Tại thùng điện kế trạm 100kVA 

trụ 471BĐ/113/17A/01 NR 3P 

Ao Vuông 

-Ấp Ao Vuông 

xã Thạnh Trị

-Cắt CB trạm 100kVA trụ 

471BĐ/113/17A/01+3LBFCO 

trụ 471BĐ/113/17A NR 3P Ao 

Vuông 

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ

29 13h00 14h30 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 

3x50kVA trụ 471BĐ/113/18/01 NR 

3P Ao Vuông (Khách hàng Nuôi 

tôm càng xanh Nguyễn Tấn Lập)

-Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA 

trụ 471BĐ/113/18/01 NR 3P Ao 

Vuông 

-Ấp Ao Vuông 

xã Thạnh Trị

-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 

471BĐ/113/18/01+3LBFCO trụ 

471BĐ/113/18 NR 3P Ao Vuông 

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ

30 14h40 16h20 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 

3x37,5kVA trụ 471BĐ/113/30/01 

NR 3P Ao Vuông (Khách hàng Nuôi 

tôm càng xanh Mai Thị Phượng)

-Tại thùng điện kế trạm 

3x37,5kVA trụ 471BĐ/113/30/01 

NR 3P Ao Vuông 

-Ấp Ao Vuông 

xã Thạnh Trị

-Cắt CB+3LBFCO trạm 

3x37,5kVA trụ 

471BĐ/113/30/01 NR 3P Ao 

Vuông 

-Thay TI 

hạ thế, 

điện kế 

định kỳ
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31 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Công ty Cổ 

Phần Xây 

Dựng Điện 

VNECO 3 

(05CN)

-Lắp giàn giáo + Bọc ốp cách điện 

dây trung thế (03 pha) tại khoảng trụ 

471BĐ/89/22B/09 đến trụ 

471BĐ/89/22B/10 NR 3P Kênh Cả 

Nhỏ giao chéo đường dây 110kV 

Phú Thuận - Bình Đại khoảng cột 66 

đến trụ 67.

-Tại khoảng trụ 

471BĐ/89/22B/09 đến trụ 

471BĐ/89/22B/10 NR 3P Kênh 

Cả Nhỏ

-Ấp Cả Nhỏ xã 

Thạnh Trị

-Cắt 3LBFCO trụ 

471BĐ/89/22B NR 3P Cả Nhỏ 

(đầu NR 3P Kênh Cả Nhỏ)

-Phục vụ 

công tác 

kéo dây 

110kV 

Phú 

Thuận - 

Bình Đại

32 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Công ty Cổ 

Phần Xây 

Dựng Điện 

VNECO 3 

(05CN)

-Lắp giàn giáo + Bọc ốp cách điện 

dây trung thế (03 pha) tại khoảng trụ 

475BĐ/07/71/17 đến trụ 

475BĐ/07/71/18 NR 3P Ấp 1 Định 

Trung giao chéo đường dây 110kV 

Phú Thuận - Bình Đại khoảng cột 70 

đến trụ 71.

-Tại khoảng trụ 475BĐ/07/71/17 

đến trụ 475BĐ/07/71/18 NR 3P 

Ấp 1 Định Trung

-Ấp Bình 

Trung xã 

Thạnh Trị

-Cắt 3LBFCO trụ 475BĐ/07/66 

NR 3P Bình Thới - Định Trung

-Phục vụ 

công tác 

kéo dây 

110kV 

Phú 

Thuận - 

Bình Đại

33 08h00 09h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (04 

CN)

-Nâng cao thùng điện kế trạm trụ 

475MC/22/120/33/84/17T NR Thới 

Đức - Thới Khương

-Tại trạm trụ 

475MC/22/120/33/84/17T NR 

Thới Đức - Thới Khương

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

475MC/22/120/33/84/17T NR 

Thới Đức - Thới Khương 

-Xử lý 

mất an 

toàn

34 10h00 11h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (04 

CN)

-Nâng cao thùng điện kế trạm trụ 

475MC/22/120/33/84/28T NR Thới 

Đức - Thới Khương

-Tại trạm trụ 

475MC/22/120/33/84/28T NR 

Thới Đức - Thới Khương

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

475MC/22/120/33/84/28T NR 

Thới Đức - Thới Khương 

-Xử lý 

mất an 

toàn

35 13h00 17h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (04 

CN)

-Tháp sắt đầu trụ hạ thế 15a giữa 

khoảng trụ trung thế 

475MC/22/120/33/84/15 - 

475MC/22/120/33/84/16 NR Cầu 3 

Thi - Thới Đức

-Tại trụ 15a giữa khoảng trụ trung 

thế 475MC/22/120/33/84/15 - 

475MC/22/120/33/84/16 NR Cầu 

3 Thi - Thới Đức

-Xã Thành 

Thới

-Cắt LBFCO trụ 

475MC/22/120/33/84/13T NR 

Thới Đức - Thới Khương (đầu 

NR Cầu Ba Thi - Thới Đức)

-Xử lý 

mất an 

toàn
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36 07h30 16h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-HTX Xây 

Lắp Điện 

Hưng Phú 

(20 CN)

-Thay trụ  hiện hữu 12m, sang lưới 

trung hạ thế, thay xà, sứ từ trụ  

477BTh/109/38/02 đến trụ 

477BTh/109/38/57 NR An Qui - An 

Thạnh

-Từ trụ 477BTh/109/38/02 đến 

trụ 477BTh/109/38/57 NR An 

Qui - An Thạnh

-Xã An Qui -Cắt 3LBFCO trụ 

477BTh/109/38/01 NR An Qui - 

An Thạnh

-SCL 

năm 2026

37 08h00 11h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Điện lực 

Thạnh Phú 

(04 CN)

-Phát quang lưới điện hạ áp; xử lý 

mất an toàn: nâng thùng điện kế trạm 

(thấp) tại trạm 37,5kVA trụ 

477BTh/109/38/80 NR An Qui - An 

Thạnh

-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 

37,5kVA trụ 477BTh/109/38/80 

NR An Qui - An Thạnh

-Xã Thạnh Phú -Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA 

trụ 477BTh/109/38/80 NR An 

Qui - An Thạnh

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, xử lý 

tồn tại 

mùa khô

38 13h00 16h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Điện lực 

Thạnh Phú 

(04 CN)

-Phát quang lưới điện hạ áp; thay 

thùng điện kế trạm (mục, sét) tại trạm 

37,5kVA trụ 

473BTh/45/10/57T/29T NR đi Quới 

Điền

-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 

37,5kVA trụ 

473BTh/45/10/57T/29T NR đi 

Quới Điền

-Xã Thạnh Phú -Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA 

trụ 473BTh/45/10/57T/29T NR 

đi Quới Điền

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, xử lý 

tồn tại 

mùa khô

39 08h00 11h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay thùng công tơ mất an toàn 

trạm 50kVA CSNT Huỳnh Văn Vũ 

trụ 475BTh/326/72/22/03 NRNT 

Đặng Văn Bảy

-Trụ 475BTh/326/72/22/03 

NRNT Đặng Văn Bảy

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt CB + FCO trạm 50kVA 

CSNT Huỳnh Văn Vũ trụ 

475BTh/326/72/22/03 NRNT 

Đặng Văn Bảy

-Thay 

thùng 

công tơ 

mất an 

toàn

40 13h00 14h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 

25kVA trụ 478BTh/143/72/07/17 

NR 3 pha vùng kinh tế mới

-Trụ 478BTh/143/72/07/17 NR 3 

pha vùng kinh tế mới

-Xã Thạnh Hải -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 

478BTh/143/72/07/17 NR 3 pha 

vùng kinh tế mới

-Thay 

công tơ 

định kỳ
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41 14h30 15h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 

75kVA trụ 

473BTh/45/10/57T/42T/07 NR ấp 9 

Mỹ An

-Trụ 473BTh/45/10/57T/42T/07 

NR ấp 9 Mỹ An

-Xã Thạnh Phú -Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 

473BTh/45/10/57T/42T/07 NR 

ấp 9 Mỹ An

-Thay 

công tơ 

định kỳ

42 08h00 16h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách 

(06CN)

-Rửa sứ hotline từ trụ 474CL/145 

đến 474CL/203 tuyến Chợ Lách - 

Phú Phụng

-Từ trụ 474CL/145 đến 

474CL/203 tuyến Chợ Lách - Phú 

Phụng

-Xã Phú Phụng -Không cắt điện, thực hiện bằng 

phương pháp rửa sứ hotline, chú 

ý khoảng cách an toàn với lưới 

điện trung - hạ thế đang vận hành

-Khóa chế độ tự đóng lại của 

Recloser trụ 473CL/125 tuyến 

Chợ Lách - Sơn Định

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN

43 08h00   16h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Chỉnh lại 01 trụ hạ áp BTLT 8,5 bị 

nghiêng thuộc trạm 250kVA Tân 

Hưng tại trụ 478VLg/21 thuộc tuyến 

478 Vĩnh Long.

Làm việc trên đường dây hạ áp tại 

trụ A/7 thuộc trạm 250kVA Tân 

Hưng tại trụ 478VLg/21 thuộc 

tuyến 478 Vĩnh Long.

Ấp Tân Hưng, 

Phường Tân 

Hạnh.

Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA 

Tân Hưng tại trụ 478VLg/21 

thuộc tuyến 478 Vĩnh Long.

Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới hạ áp

44 08h00   11h30  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay công tơ trạm 3*37,5kVA Cục 

Quản Lý Thị Trường tại trụ 

V42/P153A/1 thuộc tuyến 474 Cổ 

Chiên.

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

V42/P153A/1 thuộc tuyến 474 

Cổ Chiên.

Đường 14/9, 

phường Thanh 

Đức.

Cắt CB + 03FCO trạm 

3*37,5kVA Cục Quản Lý Thị 

Trường tại trụ V42/P153A/1 

thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.

Thay 

HTĐĐ

45 08h00   11h30  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay công tơ trạm 250kVA Trạm 

Sạc VinFast - Thanh Đức tại trụ 

V49/T164/P5A/1 thuộc tuyến 474 

Cổ Chiên.

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

V49/T164/P5A/1 thuộc tuyến 

474 Cổ Chiên.

Đường 14/9, 

phường Thanh 

Đức.

Cắt 03LBFCO nhánh rẽ trạm Sạc 

VinFast - Thanh Đức tại trụ 472-

474CC/164/5A thuộc tuyến 474 

Cổ Chiên.

Thay 

HTĐĐ

46 08h00   11h30  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay công tơ, TI hạ áp trạm 

3*37,5kVA Trường Lưu Văn Liệt tại 

trụ V45/T131/P3/T3/1 thuộc tuyến 

475 Vĩnh Long.

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

V45/T131/P3/T3/1 thuộc tuyến 

475 Vĩnh Long.

Đường 1/5, 

phường Long 

Châu.

Cắt CB + 03FCO trạm 

3*37,5kVA Trường Lưu Văn 

Liệt tại trụ V45/T131/P3/T3/1 

thuộc tuyến 475 Vĩnh Long.

Thay 

HTĐĐ
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47 10h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay công tơ, TI hạ áp trạm 160kVA 

Nấm Rơm tại trụ 472-474CC/166 

thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

472-474CC/166 thuộc tuyến 474 

Cổ Chiên.

Ấp Thanh Mỹ, 

phường Thanh 

Đức.

Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA 

Nấm Rơm tại trụ 472-

474CC/166 thuộc tuyến 474 Cổ 

Chiên.

Thay 

HTĐĐ

48 10h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay công tơ, TI hạ áp trạm 100kVA 

Thầu Vân tại trụ V49/T164/T8/1 

thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

V49/T164/T8/1 thuộc tuyến 474 

Cổ Chiên.

Ấp Thanh Mỹ, 

phường Thanh 

Đức.

Cắt CB + 03FCO trạm 100kVA 

Thầu Vân tại trụ V49/T164/T8/1 

thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.

Thay 

HTĐĐ

49 10h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay công tơ, TI hạ áp trạm 100kVA 

Hoàng An Cửu Long tại trụ 

V49/T164/T8/2 thuộc tuyến 474 Cổ 

Chiên.

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

V49/T164/T8/2 thuộc tuyến 474 

Cổ Chiên.

Ấp Thanh Mỹ, 

phường Thanh 

Đức.

Cắt CB + 03FCO trạm 100kVA 

Hoàng An Cửu Long tại trụ 

V49/T164/T8/2 thuộc tuyến 474 

Cổ Chiên.

Thay 

HTĐĐ

50 08h00 16h00 Điện lực Cái 

Vồn

Điện lực Cái 

Vồn (7CN)

Kéo lại đường dây hạ thế đoạn từ trụ 

HT-8 đến trụ HT-13 và phát quang 

cây xanh trên đường trục hạ thế trạm 

Phú Mỹ 1C tại trụ 477-475BM/176 

tuyến 477 Bình Minh 

Trụ 477-475BM/176 tuyến 477 

Bình Minh 

Xã Song Phú Cắt MCCB + FCO trạm Phú Mỹ 

1C tại trụ 477-475BM/176 tuyến 

477 Bình Minh 

Khắc 

phục 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện

51 08h00 16h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

Phát quang cây xanh trong và ngoài 

hành lang an toàn lưới điện trung thế

Từ trụ 479PH/72 đến trụ 

479PH/244 tuyến 479 Phước Hòa 

và các nhánh rẽ trên đoạn này

 Xã Phú Qưới 

và Long Hồ.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

52 07h30 10h00 Điện lực Cái 

Nhum

Điện lực Cái 

Nhum 

(04CN)

Kiểm định, định kỳ CB + FCO + 

MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ 

thống tiếp đất trạm Ấp 4 Chánh Hội 

trụ 471CC/261/76/5 tuyến 471 Cổ 

Chiên

Tại trạm Ấp 4 Chánh Hội trụ 

471CC/261/76/5 tuyến 471 Cổ 

Chiên

Ấp Chánh 

Thuận xã Cái 

Nhum 

Cắt LBFCO Ấp 4 Chánh Hội trụ 

471CC/261/76 tuyến 471 Cổ 

Chiên

Kiểm 

định thiết 

bị

53 10h10 16h30 Điện lực Cái 

Nhum

Điện lực Cái 

Nhum 

(04CN)

Kiểm định, định kỳ CB + FCO + 

MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ 

thống tiếp đất trạm Tân Thắng 3 trụ 

471CC/352/11/3 tuyến 471 Cổ Chiên

Tại trạm Tân Thắng 3 trụ 

471CC/352/11/3 tuyến 471 Cổ 

Chiên

Ấp Tân Thắng 

xã Tân Long 

Hội 

Cắt LBFCO Tân Thắng trụ 

471CC/352/1 tuyến 471 Cổ 

Chiên

Kiểm 

định thiết 

bị
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54 10h10 16h30 Điện lực Cái 

Nhum

Điện lực Cái 

Nhum 

(04CN)

Kiểm định, định kỳ CB + FCO + 

MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ 

thống tiếp đất trạm Tân Thắng 1A 

trụ 471CC/352/11/4 tuyến 471 Cổ 

Chiên

Tại trạm Tân Thắng 1A trụ 

471CC/352/11/4 tuyến 471 Cổ 

Chiên

Ấp Tân Thắng 

xã Tân Long 

Hội 

Cắt LBFCO Tân Thắng trụ 

471CC/352/1 tuyến 471 Cổ 

Chiên

Kiểm 

định thiết 

bị

55 10h10 16h30 Điện lực Cái 

Nhum

Điện lực Cái 

Nhum 

(04CN)

Kiểm định, định kỳ CB + FCO + 

MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ 

thống tiếp đất trạm Tân Thắng 2A 

trụ 471CC/352/20/1 tuyến 471 Cổ 

Chiên

Tại trạm Tân Thắng 2A trụ 

471CC/352/20/1 tuyến 471 Cổ 

Chiên

Ấp Tân Thắng 

xã Tân Long 

Hội 

Cắt LBFCO Tân Thắng trụ 

471CC/352/1 tuyến 471 Cổ 

Chiên

Kiểm 

định thiết 

bị

56 07h30 17h00 Điện lực Trung 

Thành

Điện lực 

Trung Thành 

(6CN)

- Phát quang lưới điện thuộc đường 

trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 

475 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên 

tuyến.

- Dọc hàng lang lưới điện thuộc 

đường trục tuyến tuyến  471 

Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng 

Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến.

- Xã Trung 

Thành,  xã 

Trung Ngãi, xã 

Hiếu Phụng, 

xã Hiếu 

Thành, xã 

Trung Hiệp, xã 

Quới An.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành.

Ngăn 

ngừa sự 

cố.

57 08h30 12h30 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(06 CN) 

-Nâng công suất trạm từ 25kVA lên 

50kVA do quá tải tại trạm Hiếu 

Xuân Tây 3 (25kVA) trụ 

475VLi/P174/4 tuyến 475 Vũng 

Liêm. 

- Hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 

25kVA do non tải tại trạm Hiếu 

Xuân Tây 2A (50kVA) trụ 

475VLi/P174/8 tuyến 475 Vũng 

Liêm (hoán chuyển nội bộ MBA 

theo Phương án số 63/PA-ĐLTT 

ngày 16/03/2026 được duyệt).

- Tại trạm Hiếu Xuân Tây 3 

(25kVA) trụ 475VLi/P174/4 

tuyến 475 Vũng Liêm.

- Tại trạm Hiếu Xuân Tây 2A 

(50kVA) trụ 475VLi/P174/8 

tuyến 475 Vũng Liêm.

Ấp Hiếu Ngãi, 

xã Hiếu Thành

- Cắt LBFCO Hiếu Xuân Tây 2 

trụ 475VLi/P174/1 tuyến 475 

Vũng Liêm

Thay 

MBA
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58 07h30 16h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Phát quang cây xanh tuyến 479 Tam 

Bình

Từ trụ 479-473-471TB/1 đến 

479TB/215 tuyến 479 Tam Bình

Ấp Mỹ Hòa, 4, 

Thạnh Trí, 2B, 

2C, xã Hòa 

Hiệp

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

59 08h30 11h45 Điện lực Trà 

Ôn.

Điện lực Trà 

Ôn (4CN).

Xử lý ép lại các mối nối hạ áp và 

phát quang hạ áp thuộc trạm Tích 

Quới 2, trụ M44/P296T45/11 tuyến 

474 Bình Minh.

Tại trụ hạ áp 4-5 thuộc trạm Tích 

Quới 2, trụ M44/P296T45/11 

tuyến 474 Bình Minh.

Ấp Tích Quới, 

xã Trà Ôn.

Cắt CB+ FCO trạm Tích Quới 2, 

trụ M44/P296T45/11 tuyến 474 

Bình Minh.

Ngăn 

ngừa sự 

cố

60 13h00 16h30 Điện lực Trà 

Ôn.

Điện lực Trà 

Ôn (4CN).

Xử lý ép lại các mối nối hạ áp và 

phát quang hạ áp thuộc trạm Tích 

Quới 3A, trụ 

M44/P296/T45/T11/T14/1 tuyến 

474 Bình Minh.

Tại trụ hạ áp 6-7 và tại trụ hạ áp 

1.3 và trụ hạ áp 1.4 thuộc trạm 

Tích Quới 3A, trụ 

M44/P296/T45/T11/T14/1 tuyến 

474 Bình Minh.

Ấp Tích Quới, 

xã Trà Ôn.

Cắt CB+ FCO trạm Tích Quới 

3A, trụ 

M44/P296/T45/T11/T14/1 tuyến 

474 Bình Minh.

Ngăn 

ngừa sự 

cố

61 08h30 10h00 Điện lực Trà 

Ôn.

Điện lực Trà 

Ôn (3CN)

Thay công tơ định kỳ + Vệ sinh công 

nghiệp MBA trạm Cấp Nước Xã Phú 

Thành, trụ M42/P67/T42/P3/2 tuyến 

472 Bình Minh.

Tại trạm Cấp Nước Xã Phú 

Thành, trụ M42/P67/T42/P3/2 

tuyến 472 Bình Minh.

Ấp Phú Sung, 

xã Lục Sĩ 

Thành.

Cắt CB+3FCO trạm Cấp Nước 

Xã Phú Thành, trụ 

M42/P67/T42/P3/2 tuyến 472 

Bình Minh.

Thay 

HTĐĐ

62 10h30 12h00 Điện lực Trà 

Ôn.

Điện lực Trà 

Ôn (3CN)

Thay công tơ định kỳ + Vệ sinh công 

nghiệp MBA trạm Nhà Máy Nước 

Lục Sĩ Thành 2, trụ 

M42/P67/P113/T1/1 tuyến 472 Bình 

Minh.

Tại trạm  Nhà Máy Nước Lục Sĩ 

Thành 2, trụ M42/P67/P113/T1/1 

tuyến 472 Bình Minh.

Ấp Long 

Hưng, xã Lục 

Sĩ Thành.

Cắt CB+3FCO trạm  Nhà Máy 

Nước Lục Sĩ Thành 2, trụ 

M42/P67/P113/T1/1 tuyến 472 

Bình Minh.

Thay 

HTĐĐ

63 07h30 17h00 Điện lực Tân 

Quới

Điện lực Tân 

Quới (4CN) 

Phát quang trục chính và các nhánh 

rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới 

Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 

471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới

Khu vực Điện 

lực Tân Quới 

quản lý.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố
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64 08h00 11h30 Điện lực Tân 

Quới

- Điện lực 

Tân Quới 

(2CN)

- XNDV 

ĐLVL(2CN) 

Thí nghiệm định kỳ máy biến áp Tại trạm Tân Định 3 trụ 

471TQ/182/24 tuyến 471 Tân 

Quới

Ấp Tân Định, 

xã Tân Lược

- Cắt CB+FCO và gỡ hotline 

trạm Tân Định 3 trụ 

471TQ/182/24 tuyến 471 Tân 

Quới;

Thí 

nghiệm 

thiết bị

65 08h00 11h30 Điện lực Tân 

Quới

- Điện lực 

Tân Quới 

(2CN)

- XNDV 

ĐLVL(2CN) 

Thí nghiệm định kỳ máy biến áp Tại trạm Tân Định 4A trụ 

471TQ/182/13/2P/1 tuyến 471 

Tân Quới

Ấp An Khánh, 

xã Tân Lược

- Cắt CB+FCO trạm Tân Định 

4A trụ 471TQ/182/13/2P/1 tuyến 

471 Tân Quới;

Thí 

nghiệm 

thiết bị

66 13h00 16h30 Điện lực Tân 

Quới

- Điện lực 

Tân Quới 

(2CN)

- XNDV 

ĐLVL(2CN) 

Thay LA+FCO và thí nghiệm định 

kỳ máy biến áp 

Tại trạm An Khánh 1B trụ 

471TQ/191/3P tuyến 471 Tân 

Quới

Ấp An Khánh, 

xã Tân Lược

- Cắt CB+FCO và gỡ hotline 

trạm An Khánh 1B trụ 

471TQ/191/3P tuyến 471 Tân 

Quới;

Thí 

nghiệm 

thiết bị

67 13h00 16h30 Điện lực Tân 

Quới

- Điện lực 

Tân Quới 

(2CN)

- XNDV 

ĐLVL(2CN) 

Thay LA+FCO và thí nghiệm định 

kỳ máy biến áp 

Tại trạm An Thành 3 trụ 

471TQ/208/24 tuyến 471 Tân 

Quới

Ấp An Thành, 

xã Tân Lược

- Cắt CB+FCO và gỡ hotline 

trạm An Thành 3 trụ 

471TQ/208/24 tuyến 471 Tân 

Quới;

Thí 

nghiệm 

thiết bị

68 08h00 16h00 Điện lực Châu 

Thành

Điện Lực 

Châu Thành 

(04 CN)

Phát quang cây xanh trong hành lang 

lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo 

và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế

Nhánh Ngãi Hòa Vang Nhất Xã Hưng Mỹ Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố
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69 8h30 9h30 Công ty CP PT 

Điện Trà Vinh 

+ Điện lực 

Châu Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Thay công tơ trạm không truyền dữ 

liệu (Trực tiếp).

Tại thùng CB-ĐK Trạm Long Trị 

3-1 ĐNT tại trụ 

472TV/T97/P13/T80/T46/T83/01 

tuyến 472TV

Khóm Long 

Trị, Phường 

Long Đức

-Cắt CB trạm Long Trị 3-1 ĐNT 

tại trụ 

472TV/T97/P13/T80/T46/T83/01

.

-Cắt LBFCO Long Trị 3-1 ĐNT 

tại trụ 

472TV/T97/P13/T80/T46/83 

(Tài sản khách hàng tự QLVH)

Thay hệ 

thống đo 

đếm 

70 9h30 10h30 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp).

Tại thùng CB-ĐK Trạm Long Trị 

4 tại trụ 

472TV/T97/P13/T80/T46/91 

tuyến 472TV

Khóm Long 

Trị, Phường 

Long Đức

-Cắt CB + 03 FCO trạm Long 

Trị 4 tại trụ 

472TV/T97/P13/T80/T46/91. 

(Tài sản ngành điện)

Thay hệ 

thống đo 

đếm 

71 10h30 11h30 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp).

Tại thùng CB-ĐK Trạm Long Trị 

7 tại trụ 

472TV/T97/P13/T80/T46/P80/05 

tuyến 472TV

Khóm Long 

Trị, Phường 

Long Đức

-Cắt CB + FCO trạm Long Trị 7 

tại trụ 

472TV/T97/P13/T80/T46/P80/05

. (Tài sản ngành điện)

Thay hệ 

thống đo 

đếm 

72 13h00 14h00 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp).

Tại thùng CB-ĐK Trạm CN Long 

Trị tại trụ 

472TV/T97/P13/T80/T46/66 

tuyến 472TV

Khóm Long 

Trị, Phường 

Long Đức

-Cắt CB + 03 FCO trạm CN 

Long Trị tại trụ 

472TV/T97/P13/T80/T46/66. 

(Tài sản ngành điện)

Thay hệ 

thống đo 

đếm 

73 14h00 15h00 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp).

Tại thùng CB-ĐK Trạm Long Trị 

2 tại trụ 

472TV/T97/P13/T80/T46/62 

tuyến 472TV

Khóm Long 

Trị, Phường 

Long Đức

-Cắt CB + 03 FCO trạm Long 

Trị 2 tại trụ 

472TV/T97/P13/T80/T46/62. 

(Tài sản ngành điện)

Thay hệ 

thống đo 

đếm 
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74 08h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

Đo thông số dòng điện, điện áp, coss 

phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày 

khu vực quản lý, gở dây leo, đóng 

nắp thùng CD + ĐK

Từ trụ 477DT/213 đến trụ 472-

474DT-2/P128A/T19/T250/06 

nhánh Kinh Xáng, kể cả các 

nhánh rẽ đấu vào tuyến 477 

Duyên Trà. Từ trụ 472-474DT-

2/P128A/T19/T250/01 đến trụ 

477DT/T213/P91/P1/56 nhánh 

Phước Thiện, kể cả các nhánh rẽ 

đấu vào tuyến 477 Duyên Trà

Xã Đông Hải Không cắt điện Kiểm tra 

định kỳ

75 08h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

Đo thông số dòng điện, điện áp, coss 

phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày 

khu vực quản lý, gở dây leo, đóng 

nắp thùng CD + ĐK

Từ trụ 472-474DT/128A đến trụ 

477DT/273, từ trụ 472-

474DT/P128A/19 đến trụ 472-

474DT-2/P128A/T19/44, kể cả 

các nhánh rẽ đấu vào tuyến 477 

Duyên Trà. Trừ nhánh Kinh Xáng 

đấu nối trụ 477DT/213

Xã Long Thành Không cắt điện Kiểm tra 

định kỳ

76 08h00 09h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công 

tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn 

ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp 

hạ áp trạm Chợ Thạnh Hòa Sơn trụ 

471DT/P65/23, nhánh Lạc Thạnh, 

tuyến 471 Duyên Trà

Tại trạm Chợ Thạnh Hòa Sơn trụ 

471DT/P65/23, nhánh Lạc 

Thạnh, tuyến 471 Duyên Trà

 Ấp Lạc Thạnh 

A - xã Ngũ Lạc

- Cắt CB + 3FCO trạm Chợ 

Thạnh Hòa Sơn trụ 

471DT/P65/23 (474DT)

Thí 

nghiệm 

CBM, 

khắc 

phục vận 

hành

77 09h00 10h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công 

tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn 

ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp 

hạ áp trạm Cống Tân Lập trụ 

471DT/86, tuyến 471 Duyên Trà

Tại trạm Cống Tân Lập trụ 

471DT/86, tuyến 471 Duyên Trà

 Ấp Lạc Thạnh 

A - xã Ngũ Lạc

- Cắt CB + 3FCO trạm Cống Tân 

Lập trụ 471DT/86 (474DT)

Thí 

nghiệm 

CBM, 

khắc 

phục vận 

hành
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78 10h00 11h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công 

tác CBM), thay công tơ + TI định kỳ, 

kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc 

CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm 

Trường Bắn 3 trụ 

471DT/T44/P27/14, nhánh Trường 

Bắn 2 tuyến 471 Duyên Trà

Tại trạm Trường Bắn 3 trụ 

471DT/T44/P27/14, nhánh 

Trường Bắn 2 tuyến 471 Duyên 

Trà

 Ấp Trường 

Bắn A - xã 

Ngũ Lạc

- Cắt CB + FCO trạm Trường 

Bắn 3 trụ 471DT/T44/P27/14 

(474DT)

Thí 

nghiệm 

CBM, 

khắc 

phục vận 

hành

79 13h00 14h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công 

tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn 

ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp 

hạ áp trạm Lạc Sơn 3 trụ 

471DT/T44/33, nhánh Lạc Sơn 

tuyến 471 Duyên Trà

Tại trạm Lạc Sơn 3 trụ 

471DT/T44/33, nhánh Lạc Sơn 

tuyến 471 Duyên Trà

 Ấp Lạc Sơn - 

xã Ngũ Lạc

- Cắt CB + FCO trạm Lạc Sơn 3 

trụ 471DT/T44/33 (474DT)

Thí 

nghiệm 

CBM, 

khắc 

phục vận 

hành

80 14h00 15h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công 

tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn 

ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp 

hạ áp trạm Lạc Sơn 2 trụ 

471DT/T44/13, nhánh Lạc Sơn 

tuyến 471 Duyên Trà

Tại trạm Lạc Sơn 2 trụ 

471DT/T44/13, nhánh Lạc Sơn 

tuyến 471 Duyên Trà

 Ấp Lạc Sơn - 

xã Ngũ Lạc

- Cắt CB + FCO trạm Lạc Sơn 2 

trụ 471DT/T44/13 (474DT)

Thí 

nghiệm 

CBM, 

khắc 

phục vận 

hành

81 15h00 16h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công 

tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn 

ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp 

hạ áp trạm Lạc Sơn 1 trụ 

471DT/T44/04, nhánh Lạc Sơn 

tuyến 471 Duyên Trà

Tại trạm Lạc Sơn 1 trụ 

471DT/T44/04, nhánh Lạc Sơn 

tuyến 471 Duyên Trà

 Ấp Lạc Sơn - 

xã Ngũ Lạc

- Cắt CB + FCO trạm Lạc Sơn 1 

trụ 471DT/T44/04 (474DT)

Thí 

nghiệm 

CBM, 

khắc 

phục vận 

hành
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82 08h00 09h30 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

trung thế trụ 472-474DT-

2/P128A/T19/T245/01, bảo dưỡng 

lưới điện có cắt điện theo hợp đồng 

QLVH trạm sạc điện Toàn Cầu V-

Green 76 trụ 472-474DT-

2/P128A/T19/T245/02, nhánh sạc 

điện Toàn Cầu V-Green 76, tuyến 

472 Duyên Trà

Tại trụ 472-474DT-

2/P128A/T19/T245/(01, 02), 

nhánh sạc điện Toàn Cầu V-

Green 76, tuyến 472 Duyên Trà

 Ấp Động Cao - 

 xã Đông Hải

- Cắt  3LBFCO sạc điện Toàn 

Cầu V-Green 76 trụ 

477DT/201A (471DT)

- TU, TI trung thế tài sản nghành 

điện

- Khách hàng đã ký vận hành 

thuê

Bảo 

dưỡng 

định kỳ

83 10h00 11h30 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

trung thế, bảo dưỡng lưới điện có cắt 

điện theo hợp đồng QLVH trạm Trần 

Thị Bến trụ 477DT/P231/P8/T12/01, 

nhánh Trần Thị Bến, tuyến 477 

Duyên Trà

Tại trạm Trần Thị Bến trụ 

477DT/P231/P8/T12/01, nhánh 

Trần Thị Bến, tuyến 477 Duyên 

Trà

 Ấp Phước 

Thiện - xã 

Đông Hải 

- Cắt  3LBFCO Trần Thị Bến trụ 

477DT/P231/P8/12 (471DT)

- TU, TI trung thế tài sản nghành 

điện

- Khách hàng đã ký vận hành 

thuê

Bảo 

dưỡng 

định kỳ

84 13h00 14h30 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

trung thế, bảo dưỡng lưới điện có cắt 

điện theo hợp đồng QLVH trạm Lê 

Tuấn Lợi trụ 477DT/P249/8/T4/13, 

nhánh Lê Tuấn Lợi, tuyến 477 

Duyên Trà

Tại trạm Lê Tuấn Lợi trụ 

477DT/P249/8/T4/13, nhánh Lê 

Tuấn Lợi, tuyến 477 Duyên Trà

 Ấp Vĩnh 

Khánh - xã 

Long Thành

- Cắt  3LBFCO Lê Tuấn Lợi trụ 

477DT/P249/8/T4/01 (472DT)

- TU, TI trung thế tài sản nghành 

điện

- Khách hàng đã ký vận hành 

thuê

Bảo 

dưỡng 

định kỳ

20260323 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 30.03 DEN NGAY 05.04 (toan cong ty).xlsx



90

85 15h00 16h30 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

trung thế, bảo dưỡng lưới điện có cắt 

điện theo hợp đồng QLVH trạm 

Phạm Văn Đèo 1 trụ 

477DT/P250A/02, nhánh Phạm Văn 

Đèo 1, tuyến 477 Duyên Trà

Tại trạm Phạm Văn Đèo 1 trụ 

477DT/P250A/02, nhánh Phạm 

Văn Đèo 1, tuyến 477 Duyên Trà

 Ấp Cái Đôi - 

xã Long Thành 

- Cắt 3LBFCO Phạm Văn Đèo 1 

trụ 477DT/250A (471DT)

- TU, TI trung thế tài sản nghành 

điện

- Khách hàng đã ký vận hành 

thuê

Bảo 

dưỡng 

định kỳ

86 08h00 09h30 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải  

(3 CN)

Thay TI, điện kế định kỳ trạm Cty 

Dũng Tiền 1 và “Bảo dưỡng lưới 

điện có cắt điện theo hợp đồng 

QLVH”

 Trụ 476DT/T153A/02 nhánh 

22kV  Cty Dũng Tiền 1, tuyến 

476 Duyên Trà

Ấp 11 xã Long 

Hữu

 Cắt 3 LBFCO Cty Dũng Tiền 1 

trụ 476DT/153A

Khách hàng đã thuê QLVH

 Thay hệ 

thống đo 

đếm

87 09h45 10h30 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải  

(2 CN)

Thay TI  & điện kế định kỳ  Tại thùng CD ĐK trạm NT 

Chung Thị Hồng trụ 

473DT/T153/P43/P09/01, tuyến 

477 Duyên Trà 

Khóm Ba 

Đông phường 

Trường Long 

Hòa

 Cắt LBFCO NT Chung Thị 

Hồng trụ 473DT/T153/P43/09

Khách hàng chưa thuê QLVH

 Thay hệ 

thống đo 

đếm

88 10h45 11h30 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải  

(3 CN)

Thay TI, điện kế định kỳ trạm NT 

Trần Thị Phượng  và “Bảo dưỡng 

lưới điện có cắt điện theo hợp đồng 

QLVH”

 Trụ 473DT/T153/T47A/01 

nhánh 12,7kV NT Trần Thị 

Phượng, tuyến 473 Duyên Trà

Khóm Ba 

Đông phường 

Trường Long 

Hòa

 Cắt LBFCO NT Trần Thị 

Phượng trụ 473DT/T153/47A

Khách hàng đã thuê QLVH

 Thay hệ 

thống đo 

đếm

89 13h30 14h30 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải  

(3 CN)

Thay TI, điện kế định kỳ trạm NT 

Huỳnh Thị Riêng và “Bảo dưỡng 

lưới điện có cắt điện theo hợp đồng 

QLVH”

 Từ đầu sứ cao máy biến áp 

xuống đất  trạm NT Huỳnh Thị 

Riêng, tuyến 477 Duyên Trà (473 

Duyên Trà)

Khóm Láng 

Cháo phường 

Duyên Hải

 Cắt CB + FCO trạm NT Huỳnh 

Thị Riêng trụ 

477DT/T147/T66/P25/08/P02/01

Khách hàng đã thuê QLVH

 Thay hệ 

thống đo 

đếm

90 14h45 15h45 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải  

(3 CN)

Thay TI, điện kế định kỳ trạm NT 

Nguyễn Thanh Huy và “Bảo dưỡng 

lưới điện có cắt điện theo hợp đồng 

QLVH”

 Từ đầu sứ cao máy biến áp 

xuống đất  trạm NT Nguyễn 

Thanh Huy, tuyến 477 Duyên Trà

Khóm Cồn 

Ông phường 

Duyên Hải

 Cắt CB + FCO trạm NT Nguyễn 

Thanh Huy trụ 

473DT/T147/T59/T38A/03/04/P

01/01

 Thay hệ 

thống đo 

đếm
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91 16h00 16h45 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải  

(2 CN)

Thay TI  & điện kế định kỳ  Tại thùng CD ĐK trạm NT 

Nguyễn Văn Chiến trụ 

477DT/T147/T59/61/P05/03, 

tuyến 477 Duyên Trà 

Khóm Cồn 

Ông phường 

Duyên Hải

 Cắt LBFCO NT Nguyễn Văn 

Chiến trụ 

477DT/T147/T59/61/P05/01

Khách hàng chưa thuê QLVH

 Thay hệ 

thống đo 

đếm

92 07h30 16h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Công ty 

Quốc Việt 

Vĩnh Long 

(06 CN)

- Lắp xà, sứ, phụ kiện toàn tuyến.

- Lắp dây chằng: 05 bộ (06; 09; 11; 

13(2))

Từ trụ 476DT/222 đến trụ 

476DT/T222/15 nhánh 12,7kV 

Chợ Hiệp Thạnh, tuyến 476 

Duyên Trà 

Ấp Chợ xã 

Long Hữu

 - Cắt LBS Hiệp Thạnh trụ 

476DT/174A

- Cắt 3 DS1 Hiệp Thạnh trụ 

476DT/173

- Cắt 3 DS1 NT 479CN-476DT 

trụ 476DT/T174/013

 SCL

93 08h00 16h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải  

(6 CN)

- Bảo dưỡng tiếp xúc LBFCO Hiệp 

Thạnh 1, Rạch Cạn, Rạch Gốc.

- Tăng cường chống gãy: LBS Hiệp 

Thạnh trụ 476DT/174A, 3 DS2 Hiệp 

Thạnh trụ 476DT/175

- Thay LBFCO Sông Giăng tăng 

cường chống gãy

Trụ 476DT/(174A, 175, 215) 

476DT/P203A/01, 

476DT/226/06, 

476DT/P215/28A tuyến 476 

Duyên Trà

Xã Long Hữu  - Cắt LBS Hiệp Thạnh trụ 

476DT/174A

- Cắt 3 DS1 Hiệp Thạnh trụ 

476DT/173

- Cắt 3 DS1 NT 479CN-476DT 

trụ 476DT/T174/013

Sửa chữa 

thường 

xuyên 

94 07h30 16h30  Điện Lực Cầu 

Ngang

 Điện Lực 

Cầu Ngang 

(05CN)

Phát quang cây xanh gần hành lang 

lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên 

dây chằng trên trụ, phong quang gốc 

trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao 

điện kế trạm (05CN)

Nhánh rẻ 22 kV Cải Già từ trụ 

479CN/143 đến trụ 

479CN/T143/108 và từ trụ 

473CN/T143/28 

479CN/T143/T28/30

Nhánh rẻ 12,7 kV từ trụ 

479CN/T143/44 đến trụ 

479CN/T143/T44/21

Xã Mỹ Long Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

95 07h30 16h00  Điện Lực Cầu 

Ngang

 Điện Lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày 

(02CN)

Các nhánh rẻ đấu vào trục từ trụ 

từ trụ 475CN/91 đến trụ 

475CN/177

Xã Cầu Ngang Không cắt điện

Cẩn thận khi tham gia giao thông

Ngăn 

ngừa sự 

cố
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96 18h00 22h00  Điện Lực Cầu 

Ngang

 Điện Lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm 

(02CN)

Các nhánh rẻ đấu vào trục từ trụ 

từ trụ 475CN/91 đến trụ 

475CN/177

Xã Cầu Ngang Không cắt điện

Cẩn thận khi tham gia giao thông

Ngăn 

ngừa sự 

cố

97 08h00 17h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (04 CN)

 - Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ 

sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm 

biến áp.

 - Lưới hạ áp trạm Giồng Lớn B6, 

Giồng Lớn B7, Giồng Lớn B8, 

Giồng Lớn B9.

Xã Đại An.  - Không cắt điện. Ngăn 

ngừa sự 

cố 

98 08h00 11h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (04 CN)

 - Nâng công suất trạm Đông Sơn 1 

từ 1x25kVA thành 2x25kVA.

 - Tuyến 471TR trụ 471-

473TR/P20/36.

Xã Tập Sơn.  - Cắt LBFCO Đông Sơn trụ 471-

473TR/P20/28.

SCTX

99 13h30 16h30 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (04 CN)

 - Nâng công suất trạm Lưu Cừ 7 từ 

1x25kVA thành 2x25kVA.

 - Tuyến 477TR trụ 

477TR/T113/09.

Xã Lưu 

Nghiệp Anh.

 - Cắt LBFCO Rạch Trà Cú trụ 

477TR/T113/01.

SCTX

100 07h00 22h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm 

đường dây trung, hạ thế, trạm biến 

áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng 

nắp thùng cầu dao điện kế

Từ trụ 475CK/162 đến trụ 

475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 

474CK/301 đến trụ 474CK/420 

và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 

Cầu Kè

Xã Tiểu Cần, 

Tân Hòa

- Không cắt điện 

- Thử điện thùng công tơ, các kết 

cấu bằng kim loại không bị rò 

điện trước khi đóng cửa thùng

Ngăn 

ngừa sự 

cố

101 08h00 12h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần 

(4CN)

Nâng công suất MBA trạm Cao Một 

2 từ 1x37,5kVA lên 1x50kVA, thay 

HTĐĐ và xử lý căng dây hạ thế bị 

chùng

Từ đầu sứ cao MBA trở xuống 

thùng CB+ĐK, hạ thế từ trụ trạm 

đến trụ a2 thuộc trạm Cao Một 2 

trụ 

475CK/P259/T82/T48/P7/T2/32 

nhánh trung thế 12,7kV Cao Một 

1 thuộc tuyến 478 Cầu Kè

Xã Tân Hòa Cắt CB+FCO trạm  Cao Một 2 

trụ 

475CK/P259/T82/T48/P7/T2/32 

nhánh trung thế 12,7kV Cao Một 

1 thuộc tuyến 478 Cầu Kè

SCTX, 

đảm bảo 

cung cấp 

điện
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102 14h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

Xử lý nối lại dây nguội bị tưa đứt 

tao, căng lại dây hạ thế bị chùng thấp 

và chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng thuộc 

trạm Xóm Chòi 4

Lưới hạ thế từ trụ trạm đến trụ a1, 

từ trụ b11 đến trụ b12 và từ trụ 

b17 đến trụ b18 thuộc trạm Xóm 

Chòi 4 trụ 

476TV/P278/T35/T22/02 nhánh 

trung thế 12,7kV Xóm Chòi 4 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh 

XãTập Ngãi Cắt CB+FCO trạm  Xóm Chòi 4 

trụ 476TV/P278/T35/T22/02 

nhánh trung thế 12,7kV Xóm 

Chòi 4 thuộc tuyến 476 Trà Vinh 

Đảm bảo 

vận hành

103 08h00 11h30   Điện lực Cầu 

Kè

   Điện lực  

Cầu Kè 

(4CN)

Nâng công suất trạm từ 1x25kVA 

lên 2x25kVA, thay LA, thay công tơ 

và thay CB trạm Cây Trăng 

Tại trụ 480CK/P198/32 nhánh rẽ 

Vàm Tân Dinh

Ấp Dinh An, 

xã An Phú Tân

 - Cắt LBFCO Vàm Tân Dinh tại 

trụ 480CK/P198/15A (480CK)

 -Cắt CB+FCO trạm Cây Trăng 

tại trụ 480CK/P198/32 (480CK)

SCTX

104 08h00 09h00   Điện lực Cầu 

Kè

   Điện lực  

Cầu Kè 

(2CN)

Thay công tơ trạm Vàm Tân Dinh 

(đo đếm trực tiếp) 

Tại thùng cầu dao điện kế trạm 

Vàm Tân Dinh trụ 

480CK/P198/16 nhánh rẽ Vàm 

Tân Dinh

Ấp Dinh An, 

xã An Phú Tân Cắt CB+FCO trạm Vàm Tân 

Dinh tại trụ 480CK/P198/16 

(480CK)

Tài sản ngành điện

Bảo 

dưỡng

105 09h00 10h00   Điện lực Cầu 

Kè

   Điện lực  

Cầu Kè 

(2CN)

Chỉnh nấc tăng áp và thay công tơ 

trạm Dinh An 3 (đo đếm trực tiếp) 

Từ sứ cao MBA trạm Dinh An 3 

trở xuống trụ 

480CK/P198/T19/04 nhánh rẽ 

Dinh An 3

Ấp Dinh An, 

xã An Phú Tân Cắt CB+FCO trạm Dinh An 3 tại 

trụ 480CK/P198/T19/04 (480CK)

Tài sản ngành điện

Bảo 

dưỡng

106 13h30 16h30   Điện lực Cầu 

Kè

   Điện lực  

Cầu Kè 

(4CN)

Nâng công suất trạm từ 1x25kVA 

lên 2x25kVA, thay LA, thay công tơ 

và thay CB trạm Bần Xà 

Tại trụ 480CK/T254/03 nhánh rẽ 

Bần Xà 

ẤpTân Quy 2, 

xã An Phú Tân

 -Cắt LBFCO Bần Xà tại trụ 

480CK/254 (480CK)

 -Cắt CB+FCO trạm Bần Xà tại 

trụ 480CK/T254/03 (480CK)

SCTX

107 07h00 10h00   Điện lực Cầu 

Kè

   Công ty 

TNHH TV 

Nguyên Bảo 

(8CN)

Di trụ hạ áp trạm Cầu Cống 1 Tại trụ b02 lưới hạ áp trạm Cầu 

Cống 1 trụ 477CK/P66/01 tuyến 

477CK 

Ấp 1, xã Cầu 

Kè

 - Cắt CB trạm Cầu Cống 1 tại 

trụ 477CK/P66/01 (477CK)

 - Cắt 03LBFCO Cầu Cống 1 tại 

trụ 477CK/66 (477CK)

KH yêu 

cầu
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108 12h00 16h00   Điện lực Cầu 

Kè

   Công ty 

TNHH TV 

Nguyên Bảo 

(8CN)

Thay trụ BTLT 10.5m thành 12m, 

thay dây lưới hạ thế lên LVABC 

4x120 và sang dây nhánh khách 

hàng qua lưới mới xây dựng

Từ trụ trạm đến trụ b03 lưới hạ áp 

trạm Khóm 1 trụ 477CK/P76/09 

tuyến 477CK 

Ấp 1, xã Cầu 

Kè

Cắt CB+03FCO trạm Khóm 1 tại 

trụ 477CK/P76/09 (477CK)

KH yêu 

cầu

109 08h00 17h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long 

(03CN)

Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây 

trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây 

leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế

- Trung áp (22kV và 12,7kV): 

Nhánh Tân Bình B

- Hạ áp: Lưới hạ áp trạm An 

Thanh 3, An Thanh 4.

Xã An Trường Không cắt điện Bảo 

dưỡng

1 Thứ Sáu

03/04/2026

07h00 13h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(06CN) 

-Thay giáp buộc, giáp níu, ốp tole, 

bịt lỗ trụ từ trụ 473BTre/49/27/27A 

đến trụ 473BTre/49/27/27A/04 

tuyến 473 Bến Tre. Thay thùng điện 

kế tổng trạm 250kVA TT Nguyễn 

Huệ trụ 473BTre/49/27/27A/04 

tuyến 473 Bến Tre. 

-Từ tầng đà FCO trở xuống trụ 

473BTre/49/27/27A tuyến 473 

Bến Tre. 

-Từ trụ 473BTre/49/27/27A/01 

đến trụ 473BTre/49/27/27A/04 

tuyến 473 Bến Tre.

-Phường Phú 

Khương

-Cắt CB + 3FCO trạm 

3x37.5kVA Cầu Bà Mụ trụ 

473BTre/49/27/29A tuyến 473 

Bến Tre.

-Cắt CB trạm 3x25kVA TT 

Nguyễn Huệ 1 trụ 

473BTre/49/27/27A/03 tuyến 

473 Bến Tre

-Cắt CB trạm 250kVA TT 

Nguyễn Huệ trụ 

473BTre/49/27/27A/04 tuyến 

473 Bến Tre

-Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trụ 

473BTre/49/27/27A tuyến 473 

Bến Tre.  

-SCL 

năm 2026

2 13h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Cty TNHH 

MTV 

TV&XD 

Hào Quang 

Phát (06CN) 

-Thay thùng điện kế tổng trạm 

3x37.5kVA Tú Điền 4A trụ 

473BTre/49/22 tuyến 473 Bến Tre. 

-Tại thùng điện kế tổng trạm 

3x37.5kVA Tú Điền 4A trụ 

473BTre/49/22 tuyến 473 Bến 

Tre.  

-Phường Phú 

Khương

-Cắt CB + 3FCO + Tháo 

3Hotline trạm 3x37.5kVA Tú 

Điền 4A trụ 473BTre/49/22 

tuyến 473 Bến Tre.  

-SCL 

năm 2026
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3 07h30 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(06CN)

-Phát quang cây ngoài hành lang an 

toàn lưới điện

-NR Thạnh Ngãi trụ 

478TT/104/01 đến trụ 

478TT/104/42 và NR đấu vào

-NR Phú Thạnh trụ 

478TT/104/38/01 đến trụ 

478TT/104/38/32

-Xã Phước Mỹ 

Trung

-Không cắt điện

-Lưu ý khoảng cách an toàn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 07h30 17h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Cty TNHH 

TM DV XD 

Liên Đạt 

(08CN)

-Thay trụ BTLT12m trụ 

478MC/47B/01/04/04, lắp bổ sung 

chằng trụ 478MC/47B/01/04/03, 

đóng tiếp địa tăng cường, lắp tole, 

nút lỗ trụ từ trụ 

478MC/47B/01/04/03 đến trụ 

478MC/47B/01/04/11 NR Khánh 

Thạnh Tân

-Từ trụ 478MC/47B/01/04/03 

đến trụ 478MC/47B/01/04/11 NR 

Khánh Thạnh Tân

-Ấp Vĩnh Trị -

xã Nhuận Phú 

Tân

-Cắt LBS trụ 478MC/47B/14 NR 

Vĩnh Hòa

-Cắt 3DS trụ 478MC/47B/15 NR 

Vĩnh Hòa

-Cắt Recloser+3DS trụ 

475MC/22/143 NR An Thạnh

-Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 

478MC/47B/01/04/12 NR 

Khánh Thạnh Tân

-Chuyển lưới từ sau trụ 

475MC/22/143 nhận điện qua 

LBS trụ 475MC/22/111 NR An 

Thạnh

-SCL 

2026

5 08h00 17h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Cty TNHH 

TM DV XD 

Liên Đạt 

(08CN)

-Thay thùng điện kế bể, đóng tiếp địa 

tăng cường, thay chằng sét từ trụ 

478MC/47B/01/04/03/22 đến trụ 

478MC/47B/01/04/03/25 thuộc lưới 

hạ thế trạm 320kVA trụ 

478MC/47B/01/04/03/22 NR Tân 

Hưng - Tân Lợi

-Từ trụ 478MC/47B/01/04/03/22 

đến trụ 478MC/47B/01/04/03/25 

thuộc lưới hạ thế trạm 320kVA 

trụ 478MC/47B/01/04/03/22 NR 

Tân Hưng - Tân Lợi

-Ấp Vĩnh Trị -

xã Nhuận Phú 

Tân

-Cắt CB+3FCO trạm 320kVA 

trụ 478MC/47B/01/04/03/22 NR 

Tân Hưng - Tân Lợi

-SCL 

2026

6 08h00 12h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(06CN)

-Di dời trụ hạ thế 18d thuộc lưới hạ 

thế trạm 37,5kVA trụ 

471GTROM/35B tuyến 471 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Tại  hạ thế 18d thuộc lưới hạ thế 

trạm 37,5kVA trụ 

471GTROM/35B tuyến 471 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Xã Giồng 

Trôm

-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

471GTROM/35B tuyến 471 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Theo 

yêu cầu 

địa 

phương
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7 08h00 16h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Ép mối nối lèo tại trụ trung thế 12, 

trụ hạ thế 12/25; xử lý tiếp đất lặp lại 

tại trụ hạ thế 12/8, 12/25, 12/28; cân 

Pha và phát quang lưới hạ thế trạm 

37,5kVA trụ 471GTROM/50B/12 

nhánh rẽ Phong Mỹ

-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 

471GTROM/50B/12 nhánh rẽ 

Phong Mỹ

-Xã Lương Hòa -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

471GTROM/50B/12 nhánh rẽ 

Phong Mỹ 

-Giảm 

TTĐN

8 08h00 16h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(02CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

475GTROM/12 đến trụ 

475GTROM/152 tuyến 475 trạm 

110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ 

đấu vào

-Từ trụ 475GTROM/12 đến trụ 

475GTROM/152 tuyến 475 trạm 

110kV Giồng Trôm và các nhánh 

rẽ đấu vào

-Xã Giồng 

Trôm, Châu 

Hòa

-Không Cắt điện -Giảm 

TTĐN

9 06h30 12h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Cty TNHH 

Tư Vấn và 

Xây Dựng 

Gia Bảo An 

(05CN)

-Thay giá FCO bằng đà composite, 

thay FCO, thay chằng tại trụ 

475BTRE/250/20/01; thay sứ đứng, 

sứ treo, khung sứ đỉnh, tháp sắt đầu 

trụ, thay dây pha hiện hữu bằng dây 

ACSR 50mm2 từ trụ 

475BTRE/250/20 nhánh rẽ nối tuyến 

Phong Nẫn - Phong Mỹ đến trụ 

475BTRE/250/20/02 nhánh rẽ Số 2 

Phong Mỹ

-Từ trụ 475BTRE/250/20 nhánh 

rẽ nối tuyến Phong Nẫn - Phong 

Mỹ đến trụ 475BTRE/250/20/02 

nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ

-Xã Lương Hòa -Cắt 3LBFCO trụ 

475BTRE/250/01 nhánh rẽ nối 

tuyến Phong Nẫm - Phong Mỹ

-3LBFCO trụ 

471GTROM/50B/01 nhánh rẽ 

Phong Mỹ đang cắt (mạch vòng)

-SCL 

2026
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10 12h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Cty TNHH 

Tư Vấn và 

Xây Dựng 

Gia Bảo An 

(05CN)

-Thay giá FCO bằng đà composite, 

thay FCO, thay chằng tại trụ 

471GTROM/50B/12/01; thay sứ 

đứng, sứ treo, khung sứ đỉnh, tháp 

sắt đầu trụ, thay dây pha hiện hữu 

bằng dây ACSR 50mm2 từ trụ 

471GTROM/50B/12 nhánh rẽ Phong 

Mỹ đến trụ 471GTROM/50B/12/02 

nhánh rẽ Số 1 Phong Mỹ

-Từ trụ 471GTROM/50B/12 

nhánh rẽ Phong Mỹ đấn trụ 

471GTROM/50B/12/02 nhánh rẽ 

Số 1 Phong Mỹ

-Xã Lương Hòa -Cắt 3LBFCO trụ 

475BTRE/250/01 nhánh rẽ nối 

tuyến Phong Nẫm - Phong Mỹ

-3LBFCO trụ 

471GTROM/50B/01 nhánh rẽ 

Phong Mỹ đang cắt (mạch vòng)

-SCL 

2026

11 06h30 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Cty TNHH 

Tư Vấn và 

Xây Dựng 

Gia Bảo An 

(08CN)

-Thay giá FCO bằng đà composite, 

thay FCO, thay chằng tại trụ 

471GTROM/50B/48/17/01, 

471GTROM/50B/48/23; thay giá 

LBFCO bằng đà composite tại trụ 

471GTROM/50B/48/23/01; thay sứ 

đứng, sứ treo, khung sứ đỉnh, tháp 

sắt đầu trụ, thay dây pha hiện hữu 

bằng dây ACSR 50mm2 từ trụ 

471GTROM/50B/48/17 đến trụ 

471GTROM/50B/48/17/02, từ trụ 

471GTROM/50B/48/23 đến trụ 

471GTROM/50B/48/23/01 (nhánh 

rẽ số 5), từ trụ 

471GTROM/50B/48/23 đến trụ 

471GTROM/50B/48/23/02 (nhánh 

rẽ Số 6) nhánh rẽ số 3 Phong Mỹ

-Từ trụ 471GTROM/50B/48/17 

đến trụ 

471GTROM/50B/48/17/02, từ trụ 

471GTROM/50B/48/23 đến trụ 

471GTROM/50B/48/23/01 

(nhánh rẽ số 5), từ trụ 

471GTROM/50B/48/23 đến trụ 

471GTROM/50B/48/23/02 

(nhánh rẽ Số 6) nhánh rẽ số 3 

Phong Mỹ

-Xã Lương Hòa -Cắt 3LBFCO trụ 

471GTROM/50B/48/01 nhánh rẽ 

Số 3 Phong Mỹ

-SCL 

2026

12 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(03CN)

-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 475BTri/78 đến trụ 475BTri/153 

tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các 

nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

-Từ trụ 475BTri/78 đến trụ 

475BTri/153 tuyến 475 trạm 

110kV Ba Tri và các nhánh rẽ 

nhỏ đấu vào.

-Xã An Hiệp. -Không cắt điện. -Ngăn 

ngừa sự 

cố
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13 07h30 09h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(06CN)

-Rửa sứ hotline  từ trụ 

478BTri/28/86/02A/01 đến trụ 

478BTri/28/86/02A/27 NR Cầu 

Tượng 2.

- Từ trụ 478BTri/28/86/02A/01 

đến trụ 478BTri/28/86/02A/27 

NR Cầu Tượng 2.

-Xã Tân Thủy. -Không cắt điện.

-Khóa chế độ tự đóng lại 

Recloser trụ 478BTri/28/31 NR 

Ba Tri Tiệm Tôm.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

14 09h00 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(06CN)

-Rửa sứ hotline  từ trụ 

478BTri/28/32 đến trụ 

478BTri/28/70 NR Ba Tri Tiệm Tôm.

- Từ trụ 478BTri/28/32 đến trụ 

478BTri/28/70 NR Ba Tri Tiệm 

Tôm.

-Xã Tân Thủy. -Không cắt điện.

-Khóa chế độ tự đóng lại 

Recloser trụ 478BTri/28/31 NR 

Ba Tri Tiệm Tôm.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

15 08h00 09h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

-Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI 

hạ thế định kỳ khách hàng Cơ Sở 

Hòa Phát trạm 160kVA trụ 

474BTri/113A/01 tuyến 474 trạm 

110kV Ba Tri.

- Trụ 474BTri/113A/01 tuyến 

474 trạm 110kV Ba Tri. 

-Xã An Ngãi 

Trung.

- Cắt CB trạm 160kVA trụ 

474BTri/113A/01 tuyến 474 

trạm 110kV Ba Tri. 

-Cắt 3FCO trụ 474-

471BTri/113A tuyến 474-471 

trạm 110kV Ba Tri.

Thay điện 

kế định 

kỳ + 

Thay 3 TI 

hạ thế 

định kỳ

16 09h30 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

-Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI 

hạ thế định kỳ khách hàng Xay Xát 

Lê Thị Mau trạm 180kVA trụ 

474BTri/86/01 tuyến 474 trạm 

110kV Ba Tri.

- Trụ 474BTri/86/01 tuyến 474 

trạm 110kV Ba Tri. 

-Xã An Ngãi 

Trung.

- Cắt CB trạm 180kVA trụ 

474BTri/86/01 tuyến 474 trạm 

110kV Ba Tri. 

-Cắt 3FCO trụ 474-471BTri/86 

tuyến 474-471 trạm 110kV Ba 

Tri.

Thay điện 

kế định 

kỳ + 

Thay 3 TI 

hạ thế 

định kỳ

17 13h00 14h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

- Thay điện kế định kỳ  khách hàng  

Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Sản Xuất 

Bánh Kẹo Huỳnh Anh trạm 250kVA 

trụ 475BTri/71A/1 tuyến 475 trạm 

110kV Ba Tri

- Trụ 475BTri/71A/1 tuyến 475 

trạm 110kV Ba Tri

-Xã An Hiệp - Cắt CB trạm 250kVA trụ 

475BTri/71A/1 tuyến 475 trạm 

110kV Ba Tri

- Cắt 3FCO trụ 475BTri/71A 

tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri

 Thay  

điện kế 

định kỳ
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18 14h30 16h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

- Thay điện kế định kỳ khách hàng  

Nuôi Tôm  Đặng Văn

Phục trạm 3x37,5kVA trụ 

475BTri/17/18/70/1 NR Ba Tri An 

Đức

- Trụ 475BTri/17/18/70/1 NR Ba 

Tri An Đức

-Xã  Ba Tri - Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 

475BTri/17/18/70/1 NR Ba Tri 

An Đức

- Cắt 3FCO trụ 

475BTri/17/18/70 NR Ba Tri An 

Đức

 Thay 

điện kế 

định kỳ

19 08h45 09h30 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện từ trụ 472BĐ/03/54B đến trụ 

472BĐ/54B/02 tuyến Bình Đại - 

Đập Ba Lai

-Từ trụ 472BĐ/03/54B đến trụ 

472BĐ/54B/02 tuyến Bình Đại - 

Đập Ba Lai

-Ấp Bình 

Thạnh 2 xã 

Thạnh Trị

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

20 10h00 11h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Ấp 3 Thạnh Trị

-Từ trụ 472BĐ/03/86 đến trụ 

472BĐ/03/86/13 + từ trụ 

472BĐ/03/86/13 đến trụ 

472BĐ/86/13/01 NR 3P Ấp 3 

Thạnh Trị

-Ấp Bình 

Thạnh 3 xã 

Thạnh Trị

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

21 13h30 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Miễu Cây Răng

-Từ trụ 472BĐ/108/01 đến trụ 

472BĐ/108/50 + từ trụ 

472BĐ/108/35 đến trụ 

472BĐ/108/35/01 NR 3P Miễu 

Cây Răng

-Ấp Bình 

Thạnh 3, Bình 

Phú xã Thạnh 

Trị

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

22 09h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 1P Kênh Ba Điếc; NR 1P 

Kênh Ba Giang 

-Từ trụ 473BĐ/264/23/01 đến trụ 

473BĐ/264/23/16 NR 1P Kênh 

Ba Điếc; từ trụ 473BĐ/264/41/01 

đến trụ 473BĐ/264/41/06 NR 1P 

Kênh Ba Giang

-Ấp Giồng 

Bông, Giồng 

Hổ xã Châu 

Hưng

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

23 09h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hanh lang lưới 

điện NR 3P Thới Bình; NR 3P CP 

Bình Đại

-Từ trụ 477BĐ/47/227/1A đến trụ 

477BĐ/47/227/55 NR 3P Thới 

Bình; từ trụ 477BĐ/47/227/30/01 

đến trụ 477BĐ/47/227/30/30 NR 

3P CP Bình Đại

-Ấp Thới Lợi 

1, Thới An xã 

Thới Thuận

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 
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24 09h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

04CN

-Bảo trì LBS+3FCO, sửa trụ nghiêng 

trụ 477BĐ/47/227/30 NR 3P Thới 

Bình + Căng lại lưới trung thế từ trụ 

477BĐ/47/227/30 NR 3P Thới Bình 

đến trụ 477BĐ/47/227/30/01 NR 3P 

CP Bình Đại

-Trụ 477BĐ/47/227/30 NR 3P 

Thới Bình + từ trụ 

477BĐ/47/227/30 NR 3P Thới 

Bình đến trụ 

477BĐ/47/227/30/01 NR 3P CP 

Bình Đại

-Ấp Thới An 

xã Thới Thuận

-Cắt LBS+3FCO trụ 

477BĐ/47/227/1A NR 3P Thới 

Bình

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

25 10h00 11h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay điện kế định kỳ trụ 

477BĐ/168B/02 NR 3P Võ Thành 

Hoàng (thuộc trạm 100kVA trụ 

477BĐ/168B/14/01 + trạm 160kVA 

trụ 477BĐ/168B/21/01 + trạm 

250kVA trụ 477BĐ/168B/21/03 + 

trạm 400kVA trụ 

477BĐ/168B/29/03 + trạm 

250kVAtrụ 477BĐ/168B/34 NR 3P 

Võ Thành Hoàng. Khách hàng 

NTCN Võ Thành Hoàng)

-Tại trụ 477BĐ/168B/02 NR 3P 

Võ Thành Hoàng

-Ấp Phước 

Bình xã Thạnh 

Phước

-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/168B 

tuyến Bình Đại - Thới Thuận 

(đầu NR 3P Võ Thành Hoàng)

-Thay 

điện kế 

định kỳ

26 10h00 11h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

3CN (3KD)

-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế 

trạm 1250kVA trụ 

477BĐ/47/76/85/17/11/16/02A/01 

NR 3P NTCN Trần Văn Bắc (Khách 

hàng NTCN Lê Văn Tuyển)

-Tại trụ 

477BĐ/47/76/85/17/11/16/02A/0

1 NR 3P NTCN Trần Văn Bắc

-Ấp Thừa 

Thạnh xã Thới 

Thuận

-Cắt CB trạm 1250kVA trụ 

477BĐ/47/76/85/17/11/16/02A/0

1+3LBFCO trụ 

477BĐ/47/76/85/17/11/16/02A 

NR 3P NTCN Trần Văn Bắc

-Bảo trì 

HTĐĐ 

định kỳ.

27 13h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

3CN (3KD)

-Thu hồi hệ thống đo đếm trung thế 

trụ 477BĐ/76/85/17/11/16/20/01 

NR 3P Điện gió Mê Kông (Trạm 

250kVA trụ 

477BĐ/76/85/17/11/16/20/02 NR 3P 

Điện gió Mê Kông. Khách hàng  

Công ty cổ phần Điện gió Mê Kông). 

Trạm khách hàng không còn sử dụng

-Tại trụ 

477BĐ/76/85/17/11/16/20/01 NR 

3P Điện gió Mê Kông

-Ấp Thừa 

Thạnh xã Thới 

Thuận

-Cắt CB trạm 250kVA trụ 

477BĐ/76/85/17/11/16/20/02 + 

3LBFCO trụ 

477BĐ/76/85/17/11/16/20 NR 

3P Điện gió Mê Kông (đang cắt )

-Theo 

yêu cầu 

khách 

hàng
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28 07h30 17h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-HTX Xây 

lắp điện 

Hưng Phú 

(15 CN)

-Thay sứ đứng, khung sứ đỉnh từ 

475MC/22/120/33/58/01 đến trụ 

475MC/22/120/33/58/21 NR Lộ 

Ngang - Bà Hạt

-Từ 475MC/22/120/33/58/01 đến 

trụ 475MC/22/120/33/58/21 NR 

Lộ Ngang - Bà Hạt

-Xã Thành 

Thới

-Cắt LBFCO trụ 

475MC/22/120/33/58/01 NR Lộ 

Ngang - Bà Hạt

-Tháo hotline tại trụ 

475MC/22/120/33/58 NR Thành 

Thới A (đầu NR Lộ Ngang - Bà 

Hạt)

-SCL 

2026

29 08h00 11h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Điện lực 

Thạnh Phú 

(04 CN)

-Phát quang lưới điện hạ áp; thay 

thùng điện kế trạm (mục, sét) tại trạm 

2x25kVA trụ 473BTh/117/20A/14 

NR Mỹ Hưng

-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 

2x25kVA trụ 

473BTh/117/20A/14 NR Mỹ 

Hưng

-Xã Quới Điền -Cắt CB + FCO trạm 2x25kVA 

trụ 473BTh/117/20A/14 NR Mỹ 

Hưng

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, xử lý 

tồn tại 

mùa khô

30 13h00 16h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Điện lực 

Thạnh Phú 

(04 CN)

-Thay thùng điện kế trạm (mục, sét) 

tại trạm 37,5kVA trụ 

471BTh/171/50/17/15 NR 12,5kV 

Cập đê sông Cổ Chiên

-Tại trụ 471BTh/171/50/17/15 

NR 12,5kV Cập đê sông Cổ Chiên

-Xã Quới Điền -Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA 

trụ 471BTh/171/50/17/15 NR 

12,5kV Cập đê sông Cổ Chiên

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, xử lý 

tồn tại 

mùa khô

31 08h00 09h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 

3x75kVA Công ty TNHH Kim Tiểu 

My trụ 471BTh/169/01 tuyến 471 

Thạnh Phú -Hương Mỹ

-Trụ 471BTh/169/01 tuyến 471 

Thạnh Phú -Hương Mỹ

-Xã Quới Điền -Cắt CB trạm 3x75kVA Công ty 

TNHH Kim Tiểu My trụ 

471BTh/169/01 tuyến 471 

Thạnh Phú -Hương Mỹ

-Cắt 3FCO trụ 471-473BTh/169 

tuyến 471 Thạnh Phú -Hương Mỹ

-Thay 

công tơ 

định kỳ
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32 09h30 10h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA 

trụ 471BTh/174/01 tuyến 471 Thạnh 

Phú -Hương Mỹ

-Trụ 471BTh/174/01 tuyến 471 

Thạnh Phú -Hương

-Xã Quới Điền -Cắt CB trạm 50kVA trụ 

471BTh/174/01 tuyến 471 

Thạnh Phú -Hương Mỹ

-Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471-

473BTh/174 tuyến 471 Thạnh 

Phú -Hương Mỹ

-Thay 

công tơ 

định kỳ

33 11h30 12h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 

3x25kVA Trường THCS Quới Điền 

trụ 471BTh/185/01 tuyến 471 Thạnh 

Phú -Hương Mỹ

-Trụ 471BTh/185/01 tuyến 471 

Thạnh Phú -Hương Mỹ

-Xã Quới Điền -Cắt CB trạm 3x25kVA Trường 

THCS Quới Điền trụ 

471BTh/185/01 tuyến 471 

Thạnh Phú -Hương Mỹ

-Cắt 3FCO trụ 471-473BTh/185 

tuyến 471 Thạnh Phú -Hương Mỹ

-Thay 

công tơ 

định kỳ

34 08h00 16h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách 

(05CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang an toàn lưới điện trung thế 

-Từ trụ 475CL/265/01 đến trụ 

475CL/265/20 nhánh rẽ Tây Lộc

-Từ trụ 475CL/265//08/01 đến trụ 

475CL/265/08/42 nhánh rẽ Vĩnh 

Hưng

-Xã Vĩnh 

Thành

-Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

35 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay công tơ và TI, TU trung thế 

trạm 1600kVA Cty VinCom Rital + 

800kVA VinCom - 1 tại trụ 

V41/T134/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh 

Long.

Làm việc tại trụ V41/T134/1 

thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.

Đường Phạm 

Thái Bường, 

phường Phước 

Hậu.

- Cắt Rec VinCom tại trụ 

V41/T134/1 thuộc tuyến 471 

Vĩnh Long.

- Cắt 03LTD VinCom - 1 tại trụ 

471VLg/134 thuộc tuyến 471 

Vĩnh Long.

Thay 

HTĐĐ
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36 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay công tơ và TI, trung thế trạm 

1600kVA Cty Dược Phẩm 2 tại trụ 

V42/T138/3 thuộc tuyến 472 Cổ 

Chiển.

Làm việc tại trụ V42/T138/3 

thuộc tuyến 472 Cổ Chiển.

Đường 14/9, 

phường Thanh 

Đức.

Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Cty 

Dược Phẩm 2 tại trụ V42/T138/1 

thuộc tuyến 472 Cổ Chiển.

Thay 

HTĐĐ

37 08h00 12h00 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  

(3CN)

Tháo, đấu 03 Hotline trạm Thị Trấn 

1 tại trụ 473BM/114/4/1 tuyến 473 

Bình Minh

 Trụ 473BM/114/4/1 tuyến 473 

Bình Minh

Phường Cái 

Vồn

- Off Relay 79 Rec Đông Thuận 

trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình 

Minh.

- Cắt MCCB+3FCO trạm Thị 

Trấn 1 tại trụ 473BM/114/4/1 

tuyến 473 Bình Minh

Tháo và 

đấu 

Hotline

38 08h00 12h00 Điện lực Cái 

Vồn

Điện lực Cái 

Vồn (4CN)

Thay 01MBA CS 400kVA kém chất 

lượng trạm Thị Trấn 1 tại trụ 

473BM/114/4/1 tuyến 473 Bình 

Minh 

Trụ 473BM/114/4/1 tuyến 473 

Bình Minh 

Phường Cái 

Vồn

- Kiểm tra 03 Hotline trạm Thị 

Trấn 1 tại trụ 473BM/114/4/1 

tuyến 473 Bình Minh đã cô lập. 

- Cắt MCCB + FCO trạm Đèn 

đường Huyện Đội trụ 

473BM/114/5 tuyến 473 Bình 

Minh. 

- Kiểm tra MCCB+3FCO trạm 

Thị Trấn 1 tại trụ 

473BM/114/4/1 tuyến 473 Bình 

Minh đang cắt.

Thay thế 

thiết bị

39 08h00 12h00 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  

(4CN)

Thay định kỳ 3LBF Mỹ Bồn tại trụ 

473BM/127/1 tuyến 473 Bình Minh

Trụ 473BM/127/1 tuyến 473 

Bình Minh

Phường Cái 

Vồn

Off Relay 79 Rec Đông Thuận 

trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình 

Minh.

Kiểm 

định thiết 

bị
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40 13h00 16h00 Điện lực Cái 

Vồn

Phòng Kinh 

tế hạ tầng và 

đô thị 

phường 

Đông Thành

Cắt điện để đảm bảo an toàn cho đơn 

vị phát quang cây xanh trong khu nội 

bộ Tái Định Cư Bình Minh (theo 

công văn số 63/PKTHT&ĐT-CX 

ngày 14/3/2026 của phòng Kinh tế, 

hạ tầng và đô thị phường Đông 

Thành)  

Từ trụ 475BM/47/2 đến trụ 

475BM/47/10 tuyến 475 Bình 

Minh

Phường Đông 

Thành

Cắt 3LBF Đông Bình tại trụ 

475BM/47/1 tuyến 475 Bình 

Minh

Ngăn 

ngừa sự 

cố

41 13h00 16h00 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  

(4CN)

Thay định kỳ 3LBF Đông Bình tại 

trụ 475BM/47/1 tuyến 475 Bình 

Minh

Trụ 475BM/47/1 tuyến 475 Bình 

Minh

Phường Đông 

Thành

- Off Relay 79 Máy cắt 475 Bình 

Minh. 

- Kiểm tra 3LBF Đông Bình tại 

trụ 475BM/47/1 tuyến 475 Bình 

Minh đang cắt.

- Gỡ 3 Hotline đầu trên 3LBF 

Đông Bình tại trụ 475BM/47/1 

tuyến 475 Bình Minh.

Kiểm 

định thiết 

bị

42 13h00 16h00 Điện lực Cái 

Vồn

Điện lực Cái 

Vồn (4CN)

Thay 01MBA CS 50kVA bị chảy 

dầu trạm Tái định cư Bình Minh 1A 

tại trụ 475BM/47/3 tuyến 475 Bình 

Minh 

Trụ 475BM/47/3 tuyến 475 Bình 

Minh 

Phường Đông 

Thành

Kiểm tra 3LBF Đông Bình tại trụ 

475BM/47/1 tuyến 475 Bình 

Minh đang cắt.

Thay thế 

thiết bị

43 08h00 16h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

Phát quang cây xanh trong và ngoài 

hành lang an toàn lưới điện trung thế

Từ trụ 472VLg/128/1/12A đến 

trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 

Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên 

đoạn này

 Xã An Bình. Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố
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44 08h00 16h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

Phát quang cây xanh trong và ngoài 

hành lang an toàn lưới điện trung thế

 - Từ trụ 472-474VLi/57 đến trụ 

474VLi/135 tuyến 474 Vũng 

Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn 

này. 

 - Từ trụ 472VLi/94 đến trụ 

472VLi/359 tuyến 472 Vũng 

Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn 

này.

 Xã Hòa Hiệp, 

Tân Long Hội 

và Long Hồ.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

45 07h30 16h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Phát quang cây xanh tuyến 473 Tam 

Bình

Từ trụ 473-471TB/3 đến 

473TB/317 tuyến 473 Tam Bình

- Ấp Mỹ Quới, 

Mỹ Trung 1, 

Mỹ Phú, Mỹ 

Phú Tân - xã 

Tam Bình

- Ấp 6B, 6A, 

Phú Thọ, Phú 

Hữu Yên - xã 

Song Phú

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

46 08h30 10h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(3CN)

Kiểm tra, bảo dưỡng TBA Chùa 

Phước Sơn công suất 160kVA (KH 

thuê QLVH)

Tại trụ 473TB/T83/1 tuyến 473 

Tam Bình

Tổ 4, ấp Mỹ 

Phú 1 xã Tam 

Bình

- Cắt 3LBF Chùa Phước Sơn tại 

trụ 473TB/83 tuyến 473 Tam 

Bình

Kiểm tra, 

bảo 

dưỡng 

thiết bị

47 09h30 11h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(3CN)

Kiểm tra, bảo dưỡng TBA HKD Tol 

Hoàng Thành công suất 3x15kVA 

(KH thuê QLVH)

Tại trụ 473TB/T90/1 tuyến 473 

Tam Bình

Tổ 4, ấp Mỹ 

Phú 1 xã Tam 

Bình

- Cắt CB+3FCO trạm Tol Hoàng 

Thành tại trụ 473TB/90 tuyến 

473 Tam Bình  

Kiểm tra, 

bảo 

dưỡng 

thiết bị

48 10h30 12h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(3CN)

Kiểm tra, bảo dưỡng TBA NMXX 

Nguyễn Văn Hiệp công suất 25kVA 

(KH thuê QLVH)

Tại trụ 473TB/P78/P24A/1 tuyến 

473 Tam Bình

Tổ 3, ấp Mỹ 

Thành, xã Tam 

Bình

- Cắt CB+FCO trạm XX Nguyễn 

Văn Hiệp tại trụ 

473TB/P78/P24A/1 tuyến 473 

Tam Bình  

Kiểm tra, 

bảo 

dưỡng 

thiết bị
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49 13h00 14h30 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(3CN)

Kiểm tra, bảo dưỡng TBA HKD 

Đặng Hữu Vân công suất 15kVA 

(KH thuê QLVH)

Tại trụ 473TB/T105/P17/1 tuyến 

473 Tam Bình

Tổ 11, ấp Mỹ 

Phú 5, xã Tam 

Bình

- Cắt LBF HKD Đặng Hữu Vân 

tại trụ 473TB/T105/17 tuyến 473 

Tam Bình

Kiểm tra, 

bảo 

dưỡng 

thiết bị

50 14h00 15h30 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(3CN)

Kiểm tra, bảo dưỡng TBA Cty Chín 

Rồng công suất 37,5kVA (KH thuê 

QLVH)

Tại trụ 473TB/P156/1 tuyến 473 

Tam Bình

Tổ 8, ấp Mỹ 

Phú 3, xã Tam 

Bình

- Cắt CB+FCO trạm Chín Rồng 

tại trụ 473TB/P156/1 tuyến 473 

Tam Bình 

Kiểm tra, 

bảo 

dưỡng 

thiết bị

51 08h30 10h00 Điện lực Trà 

Ôn.

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo 

CBM trạm Mỹ Định 1A trụ 

M44/T222/45 tuyến 474 Bình Minh.

Tại trạm Mỹ Định 1A trụ 

M44/T222/45 tuyến 474 Bình 

Minh.

Ấp Mỹ Định, 

xã Trà Côn.

Cắt CB+ FCO và gỡ hotline trạm 

Mỹ Định 1A trụ M44/T222/45 

tuyến 474 Bình Minh.

Thử 

nghiệm 

thiết bị

52 10h15 11h45 Điện lực Trà 

Ôn.

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo 

CBM trạm Mỹ Định 1 trụ 

M44/T222/50 tuyến 474 Bình Minh.

Tại trạm Mỹ Định 1 trụ 

M44/T222/50 tuyến 474 Bình 

Minh.

Ấp Mỹ Định, 

xã Trà Côn.

Cắt CB+ FCO và gỡ hotline trạm 

Mỹ Định 1 trụ M44/T222/50 

tuyến 474 Bình Minh.

Thử 

nghiệm 

thiết bị

53 13h00 14h30 Điện lực Trà 

Ôn.

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo 

CBM trạm Cần Thay 1C trụ 

M44/T222/P106/52 tuyến 474 Bình 

Minh.

Tại trạm Cần Thay 1C trụ 

M44/T222/P106/52 tuyến 474 

Bình Minh.

Ấp Cần Thay, 

xã Trà Côn.

Cắt CB+ FCO và gỡ hotline trạm 

Cần Thay 1C trụ 

M44/T222/P106/52 tuyến 474 

Bình Minh.

Thử 

nghiệm 

thiết bị

54 15h00 16h30 Điện lực Trà 

Ôn.

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo 

CBM trạm Cần Thay 2B trụ 

M44/T222/P106/57 tuyến 474 Bình 

Minh.

Tại trạm Cần Thay 2B trụ 

M44/T222/P106/57 tuyến 474 

Bình Minh.

Ấp Cần Thay, 

xã Trà Côn.

Cắt CB+ FCO và gỡ hotline trạm 

Cần Thay 2B trụ 

M44/T222/P106/57 tuyến 474 

Bình Minh.

Thử 

nghiệm 

thiết bị
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55 08h30 10h00 Điện lực Trà 

Ôn.

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo 

CBM trạm Mỹ Định 3 trụ 

M44/T222/P55/8 tuyến 474 Bình 

Minh.

Tại trạm Mỹ Định 3 trụ 

M44/T222/P55/8 tuyến 474 Bình 

Minh.

Ấp Mỹ Định, 

xã Trà Côn.

Cắt LBF Mỹ Định 3 trụ 

M44/T222/P55/1 tuyến 474 Bình 

Minh.

Thử 

nghiệm 

thiết bị

56 10h15 11h45 Điện lực Trà 

Ôn.

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo 

CBM trạm Mỹ Phú 3, trụ 

M44/T222/P83/11 tuyến 474 Bình 

Minh.

Tại trạm Mỹ Phú 3, trụ 

M44/T222/P83/11 tuyến 474 

Bình Minh.

Ấp Mỹ Phú, xã 

Trà Côn.

Cắt CB+ FCO và gỡ hotline trạm 

Mỹ Phú 3, trụ M44/T222/P83/11 

tuyến 474 Bình Minh.

Thử 

nghiệm 

thiết bị

57 13h00 14h30 Điện lực Trà 

Ôn.

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo 

CBM trạm Mỹ Phú 2, trụ 

M44/T222/89 tuyến 474 Bình Minh.

Tại trạm  Mỹ Phú 2, trụ 

M44/T222/89 tuyến 474 Bình 

Minh.

Ấp Mỹ Phú, xã 

Trà Côn.

Cắt CB+ FCO và gỡ hotline trạm 

Mỹ Phú 2, trụ M44/T222/89 

tuyến 474 Bình Minh.

Thử 

nghiệm 

thiết bị

58 15h00 16h30 Điện lực Trà 

Ôn.

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo 

CBM trạm Mỹ Phú 1B, trụ 

M44/T222/97 tuyến 474 Bình Minh.

Tại trạm Mỹ Phú 1B trụ 

M44/T222/97 tuyến 474 Bình 

Minh.

Ấp Mỹ Phú, xã 

Trà Côn.

Cắt CB+ FCO và gỡ hotline trạm 

Mỹ Phú 1B trụ M44/T222/97 

tuyến 474 Bình Minh.

Thử 

nghiệm 

thiết bị

59 07h30 17h00 Điện lực Tân 

Quới

Điện lực Tân 

Quới (4CN) 

Phát quang trục chính và các nhánh 

rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới 

Từ trụ 471TQ/135 đến trụ 

471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới

Khu vực Điện 

lực Tân Quới 

quản lý.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

60 8h00 9h00 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp).

Tại thùng CB-ĐK Trạm Cấp 

Nước Mỹ Chánh tại trụ 

474TV/P115/01 tuyến 474TV

ấp Đầu Giồng 

A, xã Châu 

Thành

-Cắt CB trạm Cấp Nước Mỹ 

Chánh tại trụ 474TV/P115/01.

-Cắt 03 LBFCO Cấp Nước Mỹ 

Chánh tại trụ 474TV/115 (Tài 

sản ngành điện)

Thay hệ 

thống đo 

đếm 
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61 9h00 10h00 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp).

Tại thùng CB-ĐK Trạm Bơm Số 

9 tại trụ 474TV/129 tuyến 474TV

ấp Đầu Giồng 

A, xã Châu 

Thành

-Cắt CB + 03 FCO trạm Bơm Số 

9 tại trụ 474TV/129 (Tài sản 

ngành điện)

Thay hệ 

thống đo 

đếm 

62 10h00 11h00 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp).

Tại thùng CB-ĐK Trạm Bơm Số 

10 tại trụ 474TV/137 tuyến 

474TV

ấp Đầu Giồng 

A, xã Châu 

Thành

-Cắt CB + 03 FCO trạm Bơm Số 

10 tại trụ 474TV/137 (Tài sản 

ngành điện)

Thay hệ 

thống đo 

đếm 

63 13h00 14h00 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp).

Tại thùng CB-ĐK Trạm Bơm Số 

11 tại trụ 474TV/145 tuyến 

474TV

ấp Giồng 

Trôm, xã Châu 

Thành

-Cắt CB + 03 FCO trạm Bơm Số 

11 tại trụ 474TV/145 (Tài sản 

ngành điện)

Thay hệ 

thống đo 

đếm 

64 14h00 15h00 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp).

Tại thùng CB-ĐK Trạm XX Cẩm 

Tú tại trụ 474TV/153 tuyến 

474TV

ấp Giồng 

Trôm, xã Châu 

Thành

-Cắt CB điện kế treo trụ, CB + 

03 FCO trạm XX Cẩm Tú tại trụ 

474TV/153. (Tài sản ngành điện)

Thay hệ 

thống đo 

đếm 

65 08h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

Đo thông số dòng điện, điện áp, coss 

phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày 

khu vực quản lý, gở dây leo, đóng 

nắp thùng CD + ĐK

Từ sau MC 478DT, MC 475DT 

đến trụ 478-475DT/109 trục 

chính tuyến 478, 475 Duyên Trà, 

kể cả các nhánh rẽ đấu vào

Xã Ngũ Lạc, 

Đôn Châu

Không cắt điện Kiểm tra 

định kỳ

66 08h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

Đo thông số dòng điện, điện áp, coss 

phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày 

khu vực quản lý, gở dây leo, đóng 

nắp thùng CD + ĐK

Từ trụ 471DT/65 đến trụ 

471DT/91 trục chính tuyến 471 

Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ 

đấu vào

Xã Đôn Châu Không cắt điện Kiểm tra 

định kỳ

67 08h30 11h30 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Thay thùng CDĐK mụt sét, thay 

công tơ + TI định kỳ, ép kẹp WR bộ 

cáp hạ áp, sơn MBA rỉ sét, đo điện 

trở tiếp địa trạm Động Cao 17 trụ 

477DT/T213/T125/06, nhánh Động 

Cao 11, tuyến 477 Duyên Trà 

Tại trạm Động Cao 17 trụ 

477DT/T213/T125/06, nhánh 

Động Cao 11, tuyến 477 Duyên 

Trà 

 Ấp Động Cao - 

 xã Đông Hải

- Cắt CB + 3FCO trạm Động Cao 

17 trụ 477DT/T213/T125/06 

(472DT)

Khắc 

phục tồn 

tại kiềm 

tra mùa 

khô (đợt 

2)
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68 13h00 16h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Thay thùng CDĐK mụt sét, ép kẹp 

WR bộ cáp hạ áp, sơn MBA rỉ sét, 

đo điện trở tiếp địa trạm Động Cao 

18 trụ 477DT/T213/T125/22, nhánh 

Động Cao 11, tuyến 477 Duyên Trà 

Tại trạm Động Cao 18 trụ 

477DT/T213/T125/22, nhánh 

Động Cao 11, tuyến 477 Duyên 

Trà 

 Ấp Động Cao - 

 xã Đông Hải

- Cắt CB + 3FCO trạm Động Cao 

18 trụ 477DT/T213/T125/22 

(472DT)

Khắc 

phục tồn 

tại kiềm 

tra mùa 

khô (đợt 

2)

69 08h00 17h00 Điện lực 

Duyên Hải  

Điện lực 

Duyên Hải  

(6 CN)

Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ 

dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK

 Từ trụ 476DT/T117/(01-22) kể 

các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 476 

Duyên Trà 

Xã Long Hữu  Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố 

70 07h30 17h00  Điện Lực Cầu 

Ngang

 Điện Lực 

Cầu Ngang 

(06CN)

Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết 

bị điện bằng nước áp lực cao (06CN)

Nhánh rẻ 22 kV ấp Rẩy từ trụ 

475CN/236 đến trụ 

475CN/P236/66; từ trụ 

475CN/P236/27 đến trụ 

475CN/P236/P27 /20

Xã Vinh Kim Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

71 08h00 16h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (04 CN)

 - Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ 

sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm 

biến áp.

 - Lưới hạ áp trạm Xa Xi 8, Xa Xi 

4.

Xã Lưu 

Nghiệp Anh.

 - Không cắt điện. Ngăn 

ngừa sự 

cố 

72 09h00 10h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (04 CN)

 - Thay dây néo bị mụt sét.  - Tuyến 471CN trụ 

471CN/208/P48/T51/04.

Xã Long Hiệp.  - Cắt LBFCO Ba Trạch A trụ 

471CN/208/P48/01

SCTX

73 09h00 10h30 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (04 CN)

 - Tháp sắt nâng cao lưới hạ áp.  - Tại trụ b1 lưới hạ áp trạm Ba 

Trạch B3

Xã Long Hiệp.  - Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch 

B3 trụ 471CN/208/P48/P45/06.

SCTX

74 09h00 10h30 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (04 CN)

 - Tháp sắt nâng cao lưới hạ áp.  - Tại trụ b1 lưới hạ áp trạm Ba 

Trạch B2

Xã Long Hiệp.  - Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch 

B2 trụ 471CN/208/P48/P26/06.

SCTX
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75 13h30 15h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (04 CN)

 - Tháp sắt nâng cao lưới hạ áp.  - Tại trụ a0, b1 lưới hạ áp trạm 

Ba Trạch A3

Xã Long Hiệp.  - Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch 

A3 trụ 471CN/208/P1-

48/T32/T18/T11/01.

SCTX

76 07h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

Phát quang cây xanh hành lang tuyến 

lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, 

gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu 

dao điện kế

Từ trụ 475CK/162 đến trụ 

475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 

476TV/209 đến trụ 347-

476TV/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh

Xã Tiểu Cần, 

Tân Hòa, Tập 

Ngãi

- Không cắt điện

- Giữ khoảng cách an toàn đường 

dây trung, hạ áp đang mang điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

77 07h00 22h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm 

đường dây trung, hạ thế, trạm biến 

áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng 

nắp thùng cầu dao điện kế

Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-

473TR/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 

476TV/209 đến trụ 347-

476TV/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh

Xã Hùng Hòa, 

Tập Ngãi

- Không cắt điện 

- Thử điện thùng công tơ, các kết 

cấu bằng kim loại không bị rò 

điện trước khi đóng cửa thùng

Ngăn 

ngừa sự 

cố

78 08h00 11h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần 

(4CN)

Chế phẩm vệ sinh, bảo vệ bề mặt sứ 

cách điện Recloser, MĐĐ và kiểm 

tra hệ thống đo đếm MĐĐ Song Lộc - 

 Hiếu Tử

Từ trụ 480TV/280 đến trụ 

480TV/281 thuộc tuyến 480 Trà 

Vinh

Xã Tập Ngãi - Cắt Recloser Song Lộc -Hiếu 

Tử trụ 480TV/280

- Cắt 3DS1 Song Lộc -Hiếu Tử 

trụ 480TV/279  

- Cắt 3DS2 Song Lộc -Hiếu Tử 

trụ 480TV/282

Đóng đẳng áp 478CK

Ngăn 

ngừa sự 

cố

79 07h30 08h30   Điện lực Cầu 

Kè

   Điện lực  

Cầu Kè 

(2CN)

Thay công tơ trạm Giồng Lớn 6 (đo 

đếm trực tiếp) 

Tại thùng cầu dao điện kế trạm 

Giồng Lớn 6 tại trụ  

477CK/P78/P28/28 nhánh rẽ 

Giồng Lớn

Ấp Giồng Lớn, 

xã Cầu Kè

Cắt CB+FCO trạm Giồng Lớn 6 

tại trụ 477CK/P78/P28/28  

(477CK)

Tài Sản ngành điện

Bảo 

dưỡng
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80 09h00 10h00   Điện lực Cầu 

Kè

   Điện lực  

Cầu Kè 

(2CN)

Thay công tơ Khách hàng Công ty 

Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh 

(trạm Cầu Trà Mẹt) 

Tại thùng cầu dao điện kế Khách 

hàng Công ty Cổ phần Phát triển 

Điện Trà Vinh tại trụ 477CK/194 

trục chính tuyến 477CK

Ấp Trà Mẹt, xã 

Tam Ngãi

Cắt CB trạm Cầu Trà Mẹt và 

khóa thùng cầu dao điện kế bằng 

ổ khóa riêng của nhóm thao tác 

tại trụ 477CK/194 (477CK)

Bảo 

dưỡng

81 07h00 12h00   Điện lực Cầu 

Kè

   Điện lực  

Cầu Kè 

(4CN)

Nâng công suất trạm từ 1x100kVA 

lên 1x160kVA, thay công tơ và thay 

CB trạm Phong Phú 1 

Vị trí cách 1.5m từ đầu trên FCO 

trạm Phong Phú 1 hướng xuống 

đất theo phương thắng đứng tại 

trụ 478CK/49 trục chính tuyến 

478CK

Ấp Kinh Xáng, 

xã Phong 

Thạnh

Cắt CB+03FCO trạm Phong Phú 

1 tại trụ 478CK/49 (478CK)

SCTX

82 13h00 16h30   Điện lực Cầu 

Kè

   Điện lực  

Cầu Kè 

(4CN)

Nâng công suất trạm từ 1x15kVA 

lên 2x15kVA, thay công tơ và thay 

CB trạm Ấp 1 Phong Phú

Tại trụ 471CK/P59/03 nhánh rẽ 

Ấp 1 Phong Phú

Ấp 1, xã 

Phong Thạnh

 - Cắt LBFCO Ấp 1 Phong Phú 

tại trụ 471CK/P59/01 (471CK)

 - Cắt CB+FCO trạm Ấp 1 Phong 

Phú tại trụ 471CK/P59/03 

(471CK)

 - Cắt CB+FCO trạm Ấp 1A 

Phong Phú tại trụ 471CK/P59/06 

(471CK)

SCTX
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83 07h00 16h30 Điện lực Càng 

Long

Công ty 

TNHH dịch 

vụ kỹ thuật 

công nghệ 

Hoàng Phát 

(30CN)

Thi công công trình SCL năm 2026: 

Thay xà, sứ, phụ kiện lưới trung thế 

từ trụ 478TV/T316/P09/03 đến 

478TV/T316/P9/112 và từ trụ 

478TV/T316/P9/101 đến trụ 

478TV/T316/P9/T101/03

- Bulon xà dừng 1 pha: 17 bộ

- Bulon xà composite 1 pha: 03 bộ

- Bulon xà composite 3 pha: 02 bộ

- Bulon xà đở thẳng 3 pha: 102 bộ

- Bulon xà dừng thẳng 3 pha: 10 bộ

- RACK nguội: 99 bộ

- Giáp níu AC50: 62 bộ

- Sứ đứng 24kV: 384 bộ

- Chống sét van LA-TY: 11 bộ

- Kẹp quay trạm: 07 bộ

- Néo xuống trung thế: 24 bộ

- Néo lệch trung thế: 07 bộ

 Từ trụ 478TV/T316/P09/03 đến 

478TV/T316/P9/112 và từ trụ 

478TV/T316/P9/101 đến trụ 

478TV/T316/P9/T101/03

Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu 

Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02

SCL

84 08h00 09h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 5.2 Mỹ Trường

Tại trụ 478TV/T316/P9/106 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu 

Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02

Thí 

nghiệm 

CBM

85 09h30 10h30 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 6.1 Mỹ Trường

Tại trụ 478TV/T316/P9/19 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu 

Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02

Thí 

nghiệm 

CBM

86 11h00 12h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 6.3 Mỹ Trường

Tại trụ 478TV/T316/P9/38 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu 

Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02

Thí 

nghiệm 

CBM
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87 13h00 14h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 6.5 Mỹ Trường

Tại trụ 478TV/T316/P9/54 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu 

Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02

Thí 

nghiệm 

CBM

88 08h00 09h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 4.2 Mỹ Trường

Tại trụ 478TV/T316/P9/75 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu 

Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02

Thí 

nghiệm 

CBM

89 09h30 10h30 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 5.1 Mỹ Trường

Tại trụ 478TV/T316/P9/93 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu 

Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02

Thí 

nghiệm 

CBM

90 11h00 12h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 6.2 Mỹ Trường

Tại trụ 478TV/T316/P9/P32/10 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu 

Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02

Thí 

nghiệm 

CBM

91 13h00 14h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 6.4 Mỹ Trường

Tại trụ 478TV/T316/P9/P39/8 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu 

Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02

Thí 

nghiệm 

CBM

92 14h30 15h30 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 4.1 Mỹ Trường

Tại trụ 478TV/T316/P9/P63/6 Xã Càng Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu 

Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02

Thí 

nghiệm 

CBM
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1 Thứ Bảy

04/04/2026

06h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Cty TNHH 

MTV 

TV&XD 

Hào Quang 

Phát (10CN) 

-Thay giáp buộc, giáp níu, ốp tole, 

bịt lỗ trụ tại các vị trí trụ: 

474BTre/128/6A, 

474BTre/128/6A/01, 

474BTre/128/11A, 

474BTre/128/11A/01, 

474BTre/128/14, 

474BTre/128/14/01, 

474BTre/128/15, 

474BTre/128/15/07 

474BTre/128/16, 474BTre/128/19, 

474BTre/128/20, 474BTre/128/21, 

474BTre/128/26, 474BTre/128/29, 

474BTre/128/35,   474BTre/128/68. 

Từ trụ 474BTre/128/48B đến trụ 

474BTre/128/48B/06, từ trụ 

474BTre/128/65 đến trụ 

474BTre/128/65/17, từ trụ 

474BTre/128/68/01 đến trụ 

474BTre/128/68/17. Sửa lại đà đở bị 

nghiêng tại trụ 474BTre/128/44 

tuyến 474 Bến Tre

-Tại các vị trí trụ: 

474BTre/128/6A, 

474BTre/128/6A/01, 

474BTre/128/11A, 

474BTre/128/11A/01, 

474BTre/128/14, 

474BTre/128/14/01, 

474BTre/128/15, 

474BTre/128/15/07 

474BTre/128/16, 

474BTre/128/19, 

474BTre/128/20, 

474BTre/128/21, 

474BTre/128/26, 

474BTre/128/29, 

474BTre/128/35, 

474BTre/128/44, 

474BTre/128/68 tuyến 474 Bến 

Tre

-Từ trụ 474BTre/128/48B đến trụ 

474BTre/128/48B/06, từ trụ 

474BTre/128/65 đến trụ 

474BTre/128/65/17, từ trụ 

474BTre/128/68/01 đến trụ 

474BTre/128/68/17 tuyến 474 

Bến Tre.

-Phường An 

Hội

-Cắt Recloser + 3DS trụ 

474BTre/128/01 tuyến 474 Bến 

Tre  

-Cắt LBS + 3DS trụ 

474BTre/128/40B/1B tuyến 474 

Bến Tre 

-Chuyển nguồn từ sau LBS trụ 

474BTre/128/40B/1B sang 

nhận điện từ 3LBFCO trụ 

474BTre/128/40B/19 tuyến 474 

Bến Tre

-SCL 

năm 2026

2 07h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Bến Tre 

(06CN) 

-Di dời trụ hạ thế 2/11 thuộc lưới hạ 

thế trạm 250kVA trụ 475BTre/87/01 

tuyến Tân Thành - Hữu Định - 

Phong Nẫm

-Trụ hạ thế 2/11 thuộc lưới hạ thế 

trạm 250kVA trụ 475BTre/87/01 

tuyến Tân Thành - Hữu Định - 

Phong Nẫm

-Phường Phú 

Tân

-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA 

trụ 475BTre/87/01 tuyến Tân 

Thành - Hữu Định - Phong Nẫm

-Theo 

yêu cầu 

khách 

hàng
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3 07h30 16h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(6CN)

-Thu hồi dây trung thế pha 1 từ trụ 

480BTre/41/16 tuyến Tuần Đậu - 

Rạch Miễu đến trụ 

480BTre/41/16/02 NR Lộ Năm Ý, 

kéo dây trung thế pha 1 từ trụ 

480BTre/41/16 tuyến Tuần Đậu - 

Rạch Miễu đến trụ 

480BTre/41/16/01 (mới) và đến trụ 

480BTre/41/16/02, từ trụ 

480BTre/41/16/01 (mới) đến trụ 

480BTre/41/16/01 (cũ) NR Lộ Năm 

Ý

-Từ trụ 480BTre/41/16 tuyến 

Tuần Đậu - Rạch Miễu đến trụ 

480BTre/41/16/02 NR Lộ Năm 

Ý, từ trụ 480BTre/41/16 tuyến 

Tuần Đậu - Rạch Miễu đến trụ 

480BTre/41/16/01 (mới), từ trụ 

480BTre/41/16/02, từ trụ 

480BTre/41/16/01 (mới) đến trụ 

480BTre/41/16/01 (cũ) NR Lộ 

Năm Ý

-Phường Sơn 

Đông

-Cắt MC 480 + MC 480 ra khỏi 

vị trí vận hành + Đóng DTĐ 480-

76 trạm 110kV Bến Tre

-Cắt 3DS trụ 480BTre/02 tuyến 

480 Bến Tre

-Cắt LBS+3DS (liên nối 477-

480) trụ 477-480BTre/05 tuyến 

480 Bến Tre 

-Cắt Recloser+3LTD trụ 

480BTre/41/27 tuyến Tuần Đậu - 

Rạch Miễu

-Cắt LBS+3LTD trụ 480BTre/41 

tuyến Tân Thành - Rạch Miễu 

-Cắt 3LBFCO trụ 

480BTre/41/01 tuyến Tuần Đậu - 

Rạch Miễu (Đầu NR Phước Hậu) 

đang cắt

-Chuyển nguồn phía sau trụ 

480BTre/41/27 nhận điện qua 

LBS trụ 480BTre/41/54 tuyến 

472 Bến Tre

-Xử lý 

mất an 

toàn

4 07h00 12h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Công ty 

Huỳnh Lâm 

(5CN)

-Thay thế VTTB vận hành lâu năm, 

sứ đứng trung thế, phụ kiện dừng 

dây, thay giáp buộc sứ, thay LBFCO, 

thay kẹp wire, tháp sắt đầu trụ nâng 

cao độ tĩnh không tại trụ 

475AH/97/30/01 NR Quới Thành - 

Phú Đức

-Trụ 475AH/97/30/01 NR Quới 

Thành - Phú Đức

-Xã Tân Phú -Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/01 

tuyến Tiên Thủy - Tân Phú

-Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/54 

tuyến Tiên Thủy - Tân Phú

-SCL 

2026
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5 08h00 16h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(05CN)

-Lắp trạm 25kVA trụ 477MC/85/03 

NR Tân Đức A

-Cắt lưới hạ thế trụ 477MC/85/04, 

trụ 477MC/85/05 thuộc lưới hạ thế 

trạm 25kVA trụ 477MC/85/05 NR 

Tân Đức A

-Chuyển lưới hạ thế từ trụ 

477MC/85/04 đến trụ 8b thuộc lưới 

hạ thế trạm 25kVA trụ 477MC/85/05 

sang nhận điện trạm 25kVA trụ 

477MC/85/03 NR Tân Đức

-Tại trụ 477MC/85/03 NR Tân 

Đức A

-Lưới hạ thế trụ 477MC/85/04, 

trụ 477MC/85/05 thuộc lưới hạ 

thế trạm 25kVA trụ 

477MC/85/05 NR Tân Đức A

-Ấp Tân Đức 

A -xã Tân 

Thành Bình

-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 

477MC/85/05 NR Tân Đức A

-Kiểm tra FCO, hotline (đang 

mỡ) (trạm 25kVA trụ 

477MC/85/03 NR Tân Đức A 

lắp mới)

-Xử lý 

non quá 

tải

6 08h00 09h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(03CNKD)

-Thay điện kế trạm 250kVA trụ 

476CL/416/01 tuyến Chợ Lách - Mỏ 

Cày (Cty XNK Vina Grin)

-Tại trạm 250kVA trụ 

476CL/416/01 tuyến Chợ Lách - 

Mỏ Cày 

-Ấp Gia 

Khánh -xã 

Hưng Khánh 

Trung

-Cắt CB trạm 250kVA trụ 

476CL/416/01 tuyến Chợ Lách - 

Mỏ Cày

-Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 

475-476CL/416 tuyến Chợ Lách 

- Mỏ Cày

-Thay 

điện kế 

định kỳ

7 09h15 10h15 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(03CNKD)

-Thay điện kế trạm 160kVA trụ 

476CL/371/01 tuyến Chợ Lách - Mỏ 

Cày (Hộ KD Nguyễn Thị Vinh)

-Tại trạm 160kVA trụ 

476CL/371/01 tuyến Chợ Lách - 

Mỏ Cày 

-Ấp Cái Tắc -

xã Hưng 

Khánh Trung

-Cắt CB trạm 160kVA trụ 

476CL/371/01 tuyến Chợ Lách - 

Mỏ Cày

-Cắt 3FCO trạm 160kVA tại trụ 

475-476CL/371 tuyến Chợ Lách 

- Mỏ Cày

-Thay 

điện kế 

định kỳ

8 10h45 11h45 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(03CNKD)

-Thay điện kế, thay TI trạm 

3x25kVA trụ 480TT/53/01 tuyến 

Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi (Cty 

Ming Xing)

-Tại trạm 3x25kVA trụ 

480TT/53/01 tuyến Tân Thành 

Bình - Thạnh Ngãi

-Ấp Tân Long 

2 -xã Tân 

Thành Bình

-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 

480TT/53/01 tuyến Tân Thành 

Bình - Thạnh Ngãi

-Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 

480TT/53 tuyến Tân Thành Bình 

- Thạnh Ngãi

-Thay 

điện kế 

định kỳ
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9 07h30 17h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Cty TNHH 

TM DV XD 

Liên Đạt 

(15CN)

-Thay trụ BTLT 12m trụ 

478MC/56/16, trụ 478MC/56/17, trụ 

478MC/56/20, trụ 478MC/56/21, trụ 

478MC/56/26, trụ 478MC/56/29, trụ 

478MC/56/31, trụ 478MC/56/31A, 

trụ 478MC/56/38 NR Khánh Thạnh 

Tân

-Lắp tole, nút lỗ trụ NR Khánh 

Thạnh Tân

-Tại trụ 478MC/56/16, trụ 

478MC/56/17, trụ 478MC/56/20, 

trụ 478MC/56/21, trụ 

478MC/56/26, trụ 478MC/56/29, 

trụ 478MC/56/31, trụ 

478MC/56/31A, trụ 

478MC/56/38 NR Khánh Thạnh 

Tân

-NR Khánh Thạnh Tân từ trụ 

478MC/56/14 đến trụ 478MC/39

-Ấp Vĩnh Trị, 

Tích Phúc, Tài 

Đại -xã Nhuận 

Phú Tân

-Cắt 3LBFCO trụ 478MC/56 

tuyến Mỏ Cày - Nhuận Phú Tân 

(đầu NR Khánh Thạnh Tân)

-SCL 

2026

10 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(06CN)

-Cố định dây trung hòa tại trụ 

475GTROM/47, trụ 

475GTROM/48, trụ 

475GTROM/51, trụ 

475GTROM/61; ôp tol thân trụ và 

bịt lỗ trụ tại trụ trung thế 

475GTROM/22, trụ 

475GTROM/26, trụ 

475GTROM/47, trụ 

475GTROM/72/1A, trụ 

475GTROM/72/1B, trụ 

475GTROM/72/1, trụ 

475GTROM/75, trụ 

475GTROM/76; trụ 

475GTROM/79, trụ 

475GTROM/79/1, trụ 

475GTROM/47, trụ 

475GTROM/81, trụ 

475GTROM/90/1, trụ 

475GTROM/91/1; sửa trụ trung thế 

nghiêng trụ 475GTROM/127 tuyến 

475 trạm 110kV Giồng Trôm 

-Tại trụ 475GTROM/47, trụ 

475GTROM/48, 475GTROM/51, 

475GTROM/61, 475GTROM/22, 

475GTROM/26, 475GTROM/47, 

475GTROM/72/1A, 

475GTROM/72/1B, 

475GTROM/72/1, 

475GTROM/75, 475GTROM/76, 

475GTROM/79, 

475GTROM/79/1, 

475GTROM/47, 475GTROM/81, 

475GTROM/90/1, 

475GTROM/91/1, 

475GTROM/127 tuyến 475 trạm 

110kV Giồng Trôm 

-Xã Châu Hòa -Cắt LBS + 3DS trụ 

475GTROM/18 tuyến 475 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Cắt 3DS trụ 475GTROM/152 

tuyến 475 trạm 110kV Giồng 

Trôm

-Chuyển nguồn gián đoạn điện 

từ sau 3DS trụ 

475GTROM/152 nhận điện từ 

3 DS trụ 473BTri/224/101 NR 

Tân Xuân - Tân Mỹ

-SCTX
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11 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(06CN)

-Dựng trụ BTLT 12m đệm lưới, lắp 

đà lệch toàn phần tại trụ trung thế 

473GTROM/244/26/15/20A; thay 

đà lệch 0,8m bằng đà lệch toàn phần 

2m tại trụ trung thế trụ 

473GTROM/244/26/15/22, trụ 

473GTROM/244/26/15/23, trụ 

473GTROM/244/26/15/24, trụ 

473GTROM/244/26/15/26, trụ 

473GTROM/244/26/15/27 nhánh rẽ 

Giồng Đồng và phát quang hành 

lang lưới trung thế từ trụ 

473GTROM/244/26/15/01 đến trụ 

473GTROM/244/26/15/48 nhánh rẽ 

Giồng Đồng

-Từ trụ 

473GTROM/244/26/15/01 đến 

trụ 473GTROM/244/26/15/48 

nhánh rẽ Giồng Đồng

-Xã Tân Hào -Cắt 3LBFCO trụ 

473GTROM/244/26/01 đầu 

nhánh rẽ ấp 3 Tân Lợi Thạnh

-SCTX

12 06h30 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Cty TNHH 

Tư Vấn và 

Xây Dựng 

Gia Bảo An 

15CN)

-Thay giá LA+FCO bằng đà 

composite trạm 25kVA trụ 

475GTROM/18/34/07 nhánh rẽ Ba 

Nhan; thay sứ đứng, sứ treo, khung 

sứ đỉnh, tháp sắt đầu trụ, thay chằng, 

thay dây pha, dây trung hòa hiện hữu 

bằng dây ACSR 50mm2 từ trụ 

475GTROM/18/34 nhánh rẽ Ba 

Nhan đến trụ 475GTROM/18/34/07 

nhánh rẽ Trường Tiểu Học Bình 

Thành

-Từ trụ 475GTROM/18/34 nhánh 

rẽ Ba Nhan đến trụ 

475GTROM/18/34/07 nhánh rẽ 

Trường Tiểu Học Bình Thành

-Xã Giồng 

Trôm

-Cắt LBS + 3DS trụ 

475GTROM/18/01 nhánh rẽ Ba 

Nhan

-Cắt 3DS trụ 472BTri/168/24/98 

nhánh rẽ Mỹ Hòa - Giồng Trôm

-SCL 

2026
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13 06h30 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Cty TNHH 

Tư Vấn và 

Xây Dựng 

Gia Bảo An 

(20CN)

-Thay giá FCO bằng đà composite, 

thay FCO trụ 475GTROM/91/01; 

thay giá LA+FCO bằng đà 

composite trạm 25kVA trụ 

475GTROM/91/02, trạm 2x15kVA 

trụ 475GTROM/91/21, trạm 3,5kVA 

trụ 475GTROM/91/34  nhánh rẽ Trụ 

89 rẽ Trái; thay sứ đứng, sứ treo, 

khung sứ đỉnh, tháp sắt đầu trụ, thay 

chằng, thay dây pha hiện hữu bằng 

dây ACSR 50mm2 từ trụ 

475GTROM/91 tuyến 475 trạm 

110kV Giồng Trôm đến trụ 

475GTROM/91/15 nhánh rẽ Trụ 89 

rẽ Trái

-Từ trụ 475GTROM/91 tuyến 

475 trạm 110kV Giồng Trôm đến 

trụ 475GTROM/91/15 nhánh rẽ 

Trụ 89 rẽ Trái

-Xã Châu Hòa -Cắt LBS + 3DS trụ 

475GTROM/18 tuyến 475 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Cắt 3DS trụ 475GTROM/152 

tuyến 475 trạm 110kV Giồng 

Trôm

-SCL 

2026

14 06h30 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Cty TNHH 

Tư Vấn và 

Xây Dựng 

Gia Bảo An 

(15CN)

-Thay giá FCO bằng đà composite, 

thay FCO trụ 475GTROM/113/01, 

trụ 475GTROM/127/01; thay giá 

LA+FCO bằng đà composite trạm 

25kVA trụ 475GTROM/113/05; 

thay sứ đứng, sứ treo, khung sứ đỉnh, 

tháp sắt đầu trụ, thay chằng, thay dây 

pha hiện hữu bằng dây ACSR 

50mm2 từ trụ 475GTROM/113 

tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm 

đến trụ 475GTROM/113/05, từ trụ 

475GTROM/127 đến trụ 

475GTROM/127/02 tuyến 475 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Từ trụ 475GTROM/113 tuyến 

475 trạm 110kV Giồng Trôm đến 

trụ 475GTROM/113/05, từ trụ 

475GTROM/127 đến trụ 

475GTROM/127/02 tuyến 475 

trạm 110kV Giồng Trôm

-Xã Châu Hòa -Cắt LBS + 3DS trụ 

475GTROM/18 tuyến 475 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Cắt 3DS trụ 475GTROM/152 

tuyến 475 trạm 110kV Giồng 

Trôm

-SCL 

2026
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15 06h30 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Cty TNHH 

Tư Vấn và 

Xây Dựng 

Gia Bảo An 

(15CN)

-Thay 3FCO trụ 475GTROM/138; 

thay giá LA+FCO bằng đà 

composite, thay LA +FCO trạm 

25kVA trụ 475GTROM/138/02; 

thay thùng điện kế trạm 25kVA trụ 

475GTROM/138/02, trạm 250kVA 

trụ 475GTROM/138/03; thay sứ 

đứng, sứ treo, khung sứ đỉnh, thay 

trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 12m từ 

trụ 475GTROM/138/01 đến trụ 

475GTROM/138/03, thay chằng, 

thay dây pha, dây trung hòa hiện hữu 

bằng dây ACSR 50mm2 từ trụ 

475GTROM/138 đến trụ 

475GTROM/138/03 tuyến 475 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Từ trụ 475GTROM/138 đến trụ 

475GTROM/138/03 tuyến 475 

trạm 110kV Giồng Trôm

-Cắt LBS + 3DS trụ 

475GTROM/18 tuyến 475 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Cắt 3DS trụ 475GTROM/152 

tuyến 475 trạm 110kV Giồng 

Trôm

-SCL 

2026

16 06h30 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Cty TNHH 

ĐT - SX - 

TM - DV 

Nam Lập 

Phát (05CN)

-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu từ 

trụ 475GTROM/12 đến trụ 

475GTROM/18 nhánh rẽ K20; di 

dời trụ 475GTROM/18/28 và khắc 

phục tồn tại sau nghiệm thu từ trụ 

475GTROM/18/01 đến trụ 

475GTROM/18/34 nhánh rẽ Ba 

Nhan

-Từ trụ 475GTROM/12 đến trụ 

475GTROM/18 nhánh rẽ K20, từ 

trụ 475GTROM/18/01 đến trụ 

475GTROM/18/34 nhánh rẽ Ba 

Nhan

-Xã Giồng 

Trôm

-Cắt MC 475 + đưa MC 475 ra 

khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 

475-76 trạm 110kV Giồng Trôm

-Cắt DS 3 pha trụ G3-G4 đầu 

tuyến 475 trạm 110kV Giồng 

Trôm

-Cắt 3DS trụ 475GTROM/152 

tuyến 475 trạm 110kV Giồng 

Trôm

-Cắt 3DS trụ 472BTri/168/24/98 

nhánh rẽ Mỹ Hòa Giồng Trôm

-Khắc 

phục tồn 

tại sau 

nghiệm 

thu

17 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(03CN)

-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 

tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các 

nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

-Từ trụ  473BTri/35 đến trụ 

473BTri/282 tuyến 473 trạm 

110kV Ba Tri và các nhánh rẽ 

nhỏ đấu vào.

-Xã Ba Tri- 

Tân Xuân.

-Không cắt điện. -Ngăn 

ngừa sự 

cố
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18 13h00 15h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(03CN)

-Bảo trì, hạ điện áp trạm 3x50kVA  

trụ 474BTri/100A/01  NR Trường 

THCS An Ngãi Trung.

-Trụ 474BTri/100A/01  NR 

Trường THCS An Ngãi Trung.

-Xã An Ngãi 

Trung.

-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA  

trụ 474BTri/100A/01  NR 

Trường THCS An Ngãi Trung.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

19 08h00 09h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng  

Nuôi tôm Đặng Minh Thọai trạm 

50kVA trụ 475BTri/83/23/10/1 NR 

Ấp An Bình

- Trụ 475BTri/83/23/10/1 NR Ấp 

An Bình

-Xã An Hiệp. - Cắt CB trạm 50kVA trụ 

475BTri/83/23/10/1 NR Ấp An 

Bình

- Cắt FCO trụ 475BTri/83/23/10 

NR Ấp An Bình

 Thay  TI 

hạ thế 

định kỳ

20 09h30 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng  

Nuôi Tôm Phan Thị Mướt trạm 

50kVA trụ 475BTri/83/23/17/1 NR 

Ấp An Bình

- Trụ 475BTri/83/23/17/1 NR Ấp 

An Bình

-Xã An Hiệp. - Cắt CB trạm 50kVA trụ 

475BTri/83/23/17/1 NR Ấp An 

Bình

- Cắt FCO trụ 475BTri/83/23/17 

NR Ấp An Bình

 Thay  TI 

hạ thế 

định kỳ

21 13h00 14h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng  

Nuôi Tôm Bùi Thị Hiếm trạm 

50kVA trụ 475BTri/83/23/25A/1 

NR Ấp An Bình

- Trụ 475BTri/83/23/25A/1 NR 

Ấp An Bình

-Xã An Hiệp. - Cắt CB trạm 50kVA trụ 

475BTri/83/23/25A/1 NR Ấp An 

Bình

- Cắt FCO trụ 

475BTri/83/23/25A NR Ấp An 

Bình

 Thay  TI 

hạ thế 

định kỳ

22 14h30 16h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng  

Nuôi Tôm Nguyễn Văn Nhỏ 1 trạm 

50kVA trụ 475BTri/83/23/28/1 NR 

Ấp An Bình

- Trụ 475BTri/83/23/28/1 NR Ấp 

An Bình

-Xã An Hiệp. - Cắt CB trạm 50kVA trụ 

475BTri/83/23/28/1 NR Ấp An 

Bình

- Cắt FCO trụ 475BTri/83/23/28 

NR Ấp An Bình

 Thay  TI 

hạ thế 

định kỳ
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23 07h30 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ KD 

(03CN)

-Bảo trì  HTĐĐ trung thế  trụ 

472BTri/168/24/97 NR Mỹ Hòa- 

Giồng Trôm.

- Trụ 472BTri/168/24/97 NR Mỹ 

Hòa- Giồng Trôm.

Xã Mỹ Chánh 

Hòa.

-Cắt 3DS trụ 472BTri/168/24/98 

NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm.

-Kiểm tra LBS đang cắt + cắt 

3DS trụ 472BTri/168/24/01 NR 

Mỹ Hòa- Giồng Trôm.

-Cắt 3LBFCO trụ 

472BTri/168/24/56 NR Mỹ Hòa- 

Giồng Trôm.( Đang cắt).

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

24 07h30 09h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH 

(02CN)

-Vệ sinh, bảo trì, hạ điện áp trạm 

3x25kVA  trụ 472BTri/168/24/21 

NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm.

-Trụ 472BTri/168/24/21 NR Mỹ 

Hòa- Giồng Trôm.

-Xã Mỹ Chánh 

Hòa.

-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA 

trụ 472BTri/168/24/21 NR Mỹ 

Hòa- Giồng Trôm.

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

25 09h00 10h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH 

(02CN)

-Bảo trì trạm, thay giá lắp LA, thay 

LA trạm 25kVA  trụ 

472BTri/168/24/53/08 NR Mỹ Hòa- 

Cầu Vĩ.

- Trụ 472BTri/168/24/53/08 NR 

Mỹ Hòa- Cầu Vĩ.

Xã Mỹ Chánh 

Hòa.

-Cắt 3LBFCO trụ 

472BTri/168/24/53/01 NR Mỹ 

Hòa- Cầu Vĩ.

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

26 10h30 11h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH 

(02CN)

-Bảo trì trạm, thay giá lắp LA,  thay 

LA trạm 25kVA  trụ 

472BTri/168/24/53/14/03/02 NR  

Cầu Vĩ 4.

- Trụ 

472BTri/168/24/53/14/03/02 NR  

Cầu Vĩ 4.

Xã Mỹ Chánh 

Hòa.

-Cắt FCO trụ 

472BTri/168/24/53/14/03 NR  

Cầu Vĩ 3.

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

27 07h30 09h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH 

(02CN)

-Vệ sinh, bảo trì trạm 75kVA Hộ 

Kinh doanh Ba Tra  trụ 

472BTri/168/24/62/01 NR Mỹ Hòa- 

Giồng Trôm.

-Trụ 472BTri/168/24/62/01 NR 

Mỹ Hòa- Giồng Trôm.

-Xã Mỹ Chánh 

Hòa.

-Cắt CB trạm 75kVA trụ 

472BTri/168/24/62/01 NR Mỹ 

Hòa- Giồng Trôm.

-Cắt 3FCO trụ 

472BTri/168/24/62 NR Mỹ Hòa- 

Giồng Trôm.

- Ngăn 

ngừa sự 

cố
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28 09h00 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH 

(02CN)

-Vệ sinh, bảo trì trạm 560kVA Công 

ty Thành Công  trụ 

472BTri/168/24/94/03 NR Mỹ Hòa- 

Giồng Trôm.

-Trụ 472BTri/168/24/94/03 NR 

Mỹ Hòa- Giồng Trôm.

-Xã Mỹ Chánh 

Hòa.

-Cắt CB trạm 560kVA trụ 

472BTri/168/24/94/03 NR Mỹ 

Hòa- Giồng Trôm.

-Cắt 3FCO trụ 

472BTri/168/24/94 NR Mỹ Hòa- 

Giồng Trôm.

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

29 08h00 09h30 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện từ trụ 475-477-472BĐ/01 đến 

trụ 475-477-472BĐ/03 + từ trụ 475-

477BĐ/14A đến trụ 475BĐ/14A/03 

tuyến Bình Đại - Thị Trấn

-Từ trụ 475-477-472BĐ/01 đến 

trụ 475-477-472BĐ/03 + từ trụ 

475-477BĐ/14A đến trụ 

475BĐ/14A/03 tuyến Bình Đại - 

Thị Trấn

-Ấp 3 Bình 

Thới xã Bình 

Đại

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

30 10h00 11h30 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện từ trụ 471BĐ/15/13 đến trụ 

471BĐ/15/13/1A + từ trụ 

471BĐ/15/26 đến trụ 

471BĐ/15/26/02/01 NR 3P Ấp 2 

Bình Thới

-Từ trụ 471BĐ/15/13 đến trụ 

471BĐ/15/13/1A + từ trụ 

471BĐ/15/26 đến trụ 

471BĐ/15/26/02/01 NR 3P Ấp 2 

Bình Thới

-Ấp Giồng 

Sầm xã Bình 

Đại

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

31 13h30 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện từ trụ 475BĐ/07/03 đến trụ 

475BĐ/07/03/01 + từ trụ 

475BĐ/07/18 đến trụ 

475BĐ/07/18/01 + từ trụ 

475BĐ/07/27 đến trụ 

475BĐ/07/27/01 + từ trụ 

475BĐ/07/41 đến trụ 

475BĐ/07/41/01 NR 3P Bình Thới - 

Định Trung

-Từ trụ 475BĐ/07/03 đến trụ 

475BĐ/07/03/01 + từ trụ 

475BĐ/07/18 đến trụ 

475BĐ/07/18/01 + từ trụ 

475BĐ/07/27 đến trụ 

475BĐ/07/27/01 + từ trụ 

475BĐ/07/41 đến trụ 

475BĐ/07/41/01 NR 3P Bình 

Thới - Định Trung

-Ấp Giồng 

Sầm xã Bình 

Đại; ấp Bình 

Trung xã 

Thạnh Trị

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 
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32 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

02CN

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 1P Giồng Sầm

-Từ trụ 473BĐ/220/01 đến trụ 

473BĐ/220/27 NR 1P Giồng Sầm

-Ấp Việt Giữa 

xã Châu Hưng

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

33 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

03CN

-Tháo thu hồi lưới hạ thế không sử 

dụng thuộc lưới hạ thế trạm 

3x50kVA trụ 472BĐ/03/60 tuyến 

Bình Đại - Đập Ba Lai. Ép lại lèo 

lưới hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ 

thế, phát quang lưới hạ thế trạm.

-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 

472BĐ/03/60 tuyến Bình Đại - 

Đập Ba Lai

-Ấp Bình 

Thạnh 2 xã 

Thạnh Trị

-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA 

trụ 472BĐ/03/60 tuyến Bình Đại 

- Đập Ba Lai

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

34 08h00 17h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (05 

CN)

-Phát quang, bảo trì trạm và thiết bị 

từ trụ 472MC/03 đến trụ 472MC/15 

lộ ra tuyến 472 trạm 110kV Mỏ Cày 

và từ trụ 472MC/15/01 đến trụ 

472MC/15/04 tuyến Vượt Sông Mỏ 

Cày

-Từ trụ 472MC/03 đến trụ 

472MC/15 lộ ra tuyến 472 trạm 

110kV Mỏ Cày và từ trụ 

472MC/15/01 đến trụ 

472MC/15/04 tuyến Vượt Sông 

Mỏ Cày

-Xã Mỏ Cày -Cắt MC 472 + đưa MC 472 ra 

khii3 vị trí vận hành + đóng 

DTĐ 472-76 trạm 110kV Mỏ 

Cày

-Cắt 3DS trụ 472MC/02 tuyến 

472 lộ ra trạm 110kV Mỏ Cày

-Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 

472MC/15/01 tuyến Vượt Sông 

Mỏ Cày

-Cắt 3DS trụ 473MC/15 Lộ ra 

tuyến 473 trạm 110kV Mỏ Cày

-Cắt LBS trụ 472MC/15/05 + 

3DS trụ 472MC/15/4A tuyến 

Vượt Sông Mỏ Cày

-Chuyển nguồn từ sau trụ 

472MC/15/05 tuyến Vượt Sông 

Mỏ Cày nhận điện từ LBS trụ 

475MC/22/07 NR An Thạnh 

-SCTX
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35 07h30 17h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-HTX Xây 

lắp điện 

Hưng Phú 

(25 CN)

-Thay dây trung thế hiện hữu bằng 

3ACXH50+AC35mm2 từ trụ 

472MC/15/02 tuyến Vượt Sông Mỏ 

Cày đến trụ 472MC/15/02/22A NR 

Cơ Khí

-Từ trụ 472MC/15/02 tuyến Vượt 

Sông Mỏ Cày đến trụ 

472MC/15/02/22A NR Cơ Khí

-Xã Mỏ Cày -Cắt MC 472 + đưa MC 472 ra 

khii3 vị trí vận hành + đóng 

DTĐ 472-76 trạm 110kV Mỏ 

Cày

-Cắt 3DS trụ 472MC/02 tuyến 

472 lộ ra trạm 110kV Mỏ Cày

-Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 

472MC/15/01 tuyến Vượt Sông 

Mỏ Cày

-Cắt 3DS trụ 473MC/15 Lộ ra 

tuyến 473 trạm 110kV Mỏ Cày

-Cắt LBS trụ 472MC/15/05 + 

3DS trụ 472MC/15/4A tuyến 

Vượt Sông Mỏ Cày 

-SCL 

2026
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36 06h30 16h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Điện lực 

Thạnh Phú 

(08 CN)

-Phát quang lưới điện trung hạ áp 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng 

và tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An 

Nhơn)

-Thay LA trạm trụ 

475BTh/219/01A, trụ 

475BTh/219/01, trạm trụ 

475BTh/219/08, trạm trụ 

475BTh/219/12, trạm trụ 

475BTh/219/22, trạm trụ 

475BTh/219/27, trạm trụ 

475BTh/219/41, trạm trụ 

475BTh/219/65, trạm trụ 

475BTh/219/75, trạm trụ 

475BTh/219/81 NR Dự án 1000ha

-Thay LA trạm trụ 475BTh/186/07, 

trạm trụ 475BTh/186/22, 

475BTh/186/43 NR ấp 8 Giao 

Thạnh, trạm trụ 475BTh/186/28/08 

NR Trường học Giao Thạnh

-Thay FCO trạm trụ 

477BTh/87/24/12 NR Giồng Rọ

-Từ trụ 475-477BTh/68 đến 475-

477BTh/140 tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng và tuyến 476 

(tuyến Thạnh Phú - An Nhơn), từ 

trụ 475BTh/141 đến trụ 

475BTh/243 tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng

-Xã An Qui, 

Thạnh Phong

-Cắt MC 475 + đưa MC 475 ra khỏi 

vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76 

trạm 110kV Bình Thạnh

-Cắt DS 3 pha trụ 475-477BTh/01 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng 

liên nối với tuyến 471 tuyến Thạnh 

Phú - Hương Mỹ (đang cắt)

-Cắt 3DS 1 pha trụ 475-477BTh/(1a-

1b) tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu 

Băng

-Cắt 3DS 1 pha trụ 475-477BTh/(1e-

1f) liên nối tuyến 475 với tuyến 

Thạnh Phú - An Nhơn 

-Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/244 tuyến 

475 Thạnh Phú - Khâu Băng

-Cắt Recloser phân đoạn + 3DS 1P 

trụ 475-477BTh/59A tuyến 476 

(tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)

-Cắt LBS (đang cắt) + cắt 3DS 1P trụ 

475-477BTh/101 tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng liên nối với tuyến 

476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)

-Cắt LBS + 3DS trụ 478BTh/143 

(475-477BTh/109) liên nối tuyến 478 

với tuyến 475 trạm 110kV Bình 

Thạnh (đang cắt)

-Chuyển nguồn gián đoạn điện từ 

sau trụ 475BTh/244 nhận điện từ 

LBS trụ 475BTh/288/29 NR Thạnh 

Hải

-Xử lý 

tồn tại 

mùa khô

-Ngăn 

ngừa xử 

lý sự cố, 

giảm 

TTĐN
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37 06h30 16h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-HTX Xây 

Lắp Điện 

Hưng Phú 

(20 CN)

-Thay dây pha trung thế hiện hữu 

bằng đây ACKP 70mm2  từ trụ  475-

477BTh/87 tuyến 476 (tuyến Thạnh 

Phú -An Nhơn) và tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng đến trụ 

477BTh/87/17 NR An Ninh

-Từ trụ  475-477BTh/87 tuyến 

476 (tuyến Thạnh Phú -An Nhơn) 

và tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu 

Băng đến trụ 477BTh/87/17 NR 

An Ninh

-Xã An Qui -Cắt MC 475 + đưa MC 475 ra khỏi 

vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76 

trạm 110kV Bình Thạnh

-Cắt DS 3 pha trụ 475-477BTh/01 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng 

liên nối với tuyến 471 tuyến Thạnh 

Phú - Hương Mỹ (đang cắt)

-Cắt 3DS 1 pha trụ 475-477BTh/(1a-

1b) tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu 

Băng

-Cắt 3DS 1 pha trụ 475-477BTh/(1e-

1f) liên nối tuyến 475 với tuyến 

Thạnh Phú - An Nhơn

-Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/244 tuyến 

475 Thạnh Phú - Khâu Băng

-Cắt Recloser phân đoạn + 3DS 1P 

trụ 475-477BTh/59A tuyến 476 

(tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)

-Cắt LBS (đang cắt) + cắt 3DS 1P trụ 

475-477BTh/101 tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng liên nối với tuyến 

476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)

-Cắt LBS + 3DS trụ 478BTh/143 

(475-477BTh/109) liên nối tuyến 478 

với tuyến 475 trạm 110kV Bình 

Thạnh (đang cắt)

-SCL 

năm 2026

38 07h40 09h40 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trụ 

477BTh/113/01 NRNT Lê Văn Tri

-Trụ 477BTh/113/01 NRNT Lê 

Văn

Tri

-Xã An Qui -Cắt CB trạm 250kVA CSNT Lê 

Văn Tri trụ 477BTh/113/07 

NRNT Lê Văn Tri 

-Cắt 3FCO trụ 477BTh/113/01 

NRNT Lê Văn Tri

-Bảo trì 

HTĐĐ 

trung thế
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39 10h00 11h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

250kVA DNTN Chí Cường trụ 

475BTh/143/01 tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng

-Trụ 475BTh/143/01 tuyến 475 

Thạnh Phú - Khâu Băng

-Xã An Qui -Cắt CB trạm 250kVA DNTN 

Chí Cường trụ 475BTh/143/01 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu 

Băng

-Cắt 3FCO trụ 475BTh/143 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu 

Băng

-Bảo trì 

HTĐĐ 

trung thế

40 13h00 15h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

250kVA Công ty TNHH MTV Đào 

Quang Vinh trụ 475BTh/169/05/01 

NR Cảng Cá An Nhơn

-Trụ 475BTh/169/05/01 NR 

Cảng Cá An Nhơn

-Xã An Qui -Cắt CB trạm 250kVA Công ty 

TNHH MTV Đào Quang Vinh 

trụ 475BTh/169/05/01 NR Cảng 

Cá An Nhơn

-Cắt 3LBFCO trụ 

475BTh/169/05 NR Cảng Cá An 

Nhơn

-Bảo trì 

HTĐĐ 

trung thế

41 08h00 09h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ 

trạm 320kVA CSNT Hồ Đức Hùng 

trụ 475BTh/219/85/1T/04P NR Dự 

án 1000Ha

-Trụ 475BTh/219/85/1T/04P NR 

Dự án 1000Ha

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt CB trạm 160kVA CSNT 

Huỳnh Văn Trường trụ 

475BTh/219/85/1T/03P NR Dự 

án 1000Ha

-Cắt CB trạm 320kVA CSNT Hồ 

Đức Hùng trụ 

475BTh/219/85/1T/04P NR Dự 

án 1000Ha

-Cắt 3FCO trụ 

475BTh/219/85/1T NR Dự án 

1000Ha

-Bảo trì 

HTĐĐ 

trung thế

42 09h40 11h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

250kVA CSNT Hồ Văn Cường trụ 

475BTh/219/64/01 NR Dự án 

1000Ha

-Trụ 475BTh/219/64/01 NR Dự 

án 1000Ha

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt CB trạm 250kVA CSNT Hồ 

Văn Cường trụ 

475BTh/219/64/01 NR Dự án 

1000Ha

-Cắt 3LBFCO trụ 

475BTh/219/64 NR Dự án 

1000Ha

-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA 

trụ 475BTh/219/65 NR Dự án 

1000Ha

-Bảo trì 

HTĐĐ 

trung thế
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43 13h00 15h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

400kVA CSNT Nguyễn Văn Tèo trụ 

475BTh/219/70/01 NRNT Nguyễn 

Văn Tèo

-Trụ 475BTh/219/70/01 NRNT 

Nguyễn Văn Tèo

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt CB trạm 400kVA CSNT 

Nguyễn Văn Tèo trụ 

475BTh/219/70/07 NRNT 

Nguyễn Văn Tèo

-Cắt 3LBFCO trụ 

475BTh/219/70 NR Dự án 

1000Ha

-Bảo trì 

HTĐĐ 

trung thế

44 07h40 12h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Thay 3TU, 3TI định kỳ và Bảo trì 

HTĐĐ trung thế đo đếm nội bộ NR 

An Nhơn trụ 477BTh/140/17 NR An 

Nhơn

-Trụ 477BTh/140/17 NR An 

Nhơn

-Xã  An Qui -Cắt 3LBFCO trụ 

477BTh/140/01A NR An Nhơn

-Thay 

3TU, 3TI 

định kỳ, 

Bảo trì 

HTĐĐ

45 13h00 14h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 

75kVA trụ 477BTh/87/27/14 NR Gò 

Mã

-Trụ 477BTh/87/27/14 NR Gò Mã -Xã An Qui -Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 

477BTh/87/27/14 NR Gò Mã

-Thay 

công tơ 

định kỳ

46 07h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH TM 

DV XD Liên 

Đạt (10CN)

-Thay mới dây AC50, thay đà bị rỉ 

sét, đóng tiếp đất tăng cường, thay sứ 

đứng, thay kẹp Wire+Hotline từ trụ 

trung thế 474CL/50/05 đến trụ trung 

thế 474CL/50/39 nhánh rẽ Phụng 

Châu

-Lưới trung thế từ trụ 

474CL/50/05 đến trụ 

474CL/50/39 nhánh rẽ Phụng 

Châu

-Xã Phú Phụng -Cắt 3LBFCO trụ 474CL/50/01 

nhánh rẽ Phụng Châu

-Công 

trình Sửa 

chữa lưới 

trung hạ 

thế huyện 

Chợ Lách 

năm 2026

47 08h00 16h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách 

(05CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang an toàn lưới điện trung thế 

-Lưới trung thế từ trụ 

474CL/50/01 đến trụ 

474CL/50/39 nhánh rẽ Phụng 

Châu

-Xã Phú Phụng -Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

hạ thế đang vận hành

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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48 09h00 12h00 Điện lực Cái 

Vồn

Công ty 

TNHH TV 

TK ĐT XD 

Nguyên 

Phạm (3CN)

Thí nghiệm bảo trì thiết bị thuộc 

Trạm ÔTô Trường Xuân trụ 

473BM/59/3 tuyến 473 Bình Minh 

(theo đề nghị số ngày 16/3/2026 của 

Công ty TNHH Ô tô Trường Xuân)

Tại trụ 473BM/59/3 tuyến 473 

Bình Minh

Phường Đông 

Thành

Cắt LBF Ô tô Trường Xuân trụ 

473BM/59/1 tuyến 473 Bình 

Minh

Kiểm 

định thiết 

bị

49 07h30 16h30 Điện lực Long 

Hồ

Địa phương

(UBND xã 

An Bình)

UBND xã An Bình đề nghị hỗ trợ 

cắt điện để phát quang cây xanh cặp 

với đường dây trung hạ thế (theo 

công văn số: 19/UBND ngày 

02/02/2026 của UBND xã An Bình).

 Đoạn đường từ cầu Hòa Ninh 

đến Ngã ba Sáu Ri (từ trụ 

472VLg/128/1/118 về đến 

472VLg/128/1/150 tuyến Chợ 

Lách) và hạ thế khu vực Chợ Hòa 

Ninh.

Xã An Bình. * Điện lực Chợ Lách:

 - Cắt LBS + 3DS trụ 474CL/199 

tuyến Chợ Lách - Phú Phụng

 * Điện lực Long Hồ:

 - Kiểm tra LBS Hòa Ninh trụ 

472VLg/128/1/117 tuyến 472 

Vĩnh Long đang ở vị trí cắt

 - Cắt DS Hòa Ninh - 1 tại trụ 

472VLg/128/1/116 tuyến 472 

Vĩnh Long

 - Cắt CB + FCO trạm Chợ Hòa 

Ninh trụ 472VLg/128/1/113 

tuyến 472 Vĩnh Long

Hỗ trợ cắt 

điện theo 

công văn 

số: 

19/UBND 

 ngày 

02/02/202

6 của 

UBND 

xã An 

Bình

50 07h30 16h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(03CN) + 

XNDV 

ĐLVL 

(02CN)

Kiểm định định kỳ Rec Cù Lao và 

DS Cù Lao – V2

Tại trụ 472VLg/128/1/182 tuyến 

Chợ Lách - Phú Phụng

Xã An Bình. * Điện lực Chợ Lách:

 - Cắt LBS + 3DS trụ 474CL/199 

tuyến Chợ Lách - Phú Phụng

 * Điện lực Long Hồ:

 - Kiểm tra LBS Hòa Ninh trụ 

472VLg/128/1/117 tuyến 472 

Vĩnh Long đang ở vị trí cắt

 - Cắt DS Hòa Ninh - 1 tại trụ 

472VLg/128/1/116 tuyến 472 

Vĩnh Long

Kiểm 

định định 

kỳ
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51 07h30 16h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(03CN)

Vệ sinh công nghiệp LBS Hòa Ninh Tại trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 

472 Vĩnh Long

Xã An Bình. * Điện lực Chợ Lách:

 - Cắt LBS + 3DS trụ 474CL/199 

tuyến Chợ Lách - Phú Phụng

 * Điện lực Long Hồ:

 - Kiểm tra LBS Hòa Ninh trụ 

472VLg/128/1/117 tuyến 472 

Vĩnh Long đang ở vị trí cắt

 - Cắt DS Hòa Ninh - 1 tại trụ 

472VLg/128/1/116 tuyến 472 

Vĩnh Long

 - Cắt CB + FCO trạm Chợ Hòa 

Ninh trụ 472VLg/128/1/113 

tuyến 472 Vĩnh Long

Ngăn 

ngừa sự 

cố

52 07h30 16h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(03CN) + 

XNDV 

ĐLVL 

(02CN)

Vệ sinh công nghiệp trạm, thay FCO, 

LA kiểm định định kỳ và đo các 

thông số MBA

Tại trạm Ranh Làng trụ 

472VLg/128/1/118/38/30/8A 

tuyến Chợ Lách - Phú Phụng

Ấp Phú An 2, 

Phú Thạnh 3, 

xã An Bình.

Cắt LBFCO Ranh Làng trụ 

472VLg/128/1/118/38/30/1A 

tuyến Chợ Lách - Phú Phụng

Kiểm 

định định 

kỳ

53 07h30 16h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(03CN) + 

XNDV 

ĐLVL 

(02CN)

Vệ sinh công nghiệp trạm, thay FCO, 

LA kiểm định định kỳ và đo các 

thông số MBA

Tại trạm Chợ Hòa Ninh trụ 

472VLg/128/1/113 tuyến 472 

Vĩnh Long

Ấp Hòa Quí, 

xã An Bình.

Cắt CB + FCO + Hotline trạm 

Chợ Hòa Ninh trụ 

472VLg/128/1/113 tuyến 472 

Vĩnh Long

Kiểm 

định định 

kỳ

54 07h30 16h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(03CN)

Kiểm tra hệ thống đo đếm trung thế 

Thủy sản Đồng Phú

Tại trụ 472VLg/128/1/118/80/1A 

tuyến Chợ Lách - Phú Phụng

Ấp Phú Mỹ 2, 

xã An Bình.

Cắt LBFCO Phú Mỹ tại trụ 

472VLg/128/1/118/44 tuyến Chợ 

Lách - Phú Phụng

Kiểm tra 

định kỳ 
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55 07h30 16h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(03CN)

Kiểm tra hệ thống đo đếm trung thế 

trạm HKD Đào Lê Huê

Tại trụ 472VLg/128/1/156A/2 

tuyến Chợ Lách - Phú Phụng

Ấp Phước 

Định 2, xã An 

Bình.

* Điện lực Chợ Lách:

 - Cắt LBS + 3DS trụ 474CL/199 

tuyến Chợ Lách - Phú Phụng

 * Điện lực Long Hồ:

 - Kiểm tra LBS Hòa Ninh trụ 

472VLg/128/1/117 tuyến 472 

Vĩnh Long đang ở vị trí cắt

 - Cắt DS Hòa Ninh - 1 tại trụ 

472VLg/128/1/116 tuyến 472 

Vĩnh Long

Kiểm tra 

định kỳ 

56 07h30 16h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(03CN)

Kiểm tra hệ thống đo đếm trung thế 

trạm Công ty Sáu Ri 1

Tại trụ 472VLg/128/1/151/1 

tuyến Chợ Lách - Phú Phụng

Ấp Phước 

Định 2, xã An 

Bình.

* Điện lực Chợ Lách:

 - Cắt LBS + 3DS trụ 474CL/199 

tuyến Chợ Lách - Phú Phụng

 * Điện lực Long Hồ:

 - Kiểm tra LBS Hòa Ninh trụ 

472VLg/128/1/117 tuyến 472 

Vĩnh Long đang ở vị trí cắt

 - Cắt DS Hòa Ninh - 1 tại trụ 

472VLg/128/1/116 tuyến 472 

Vĩnh Long

Kiểm tra 

định kỳ 

57 05h30 16h30 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Chuyển nguồn tuyến 472 Bình Minh 

từ LBS Cầu Hàn sang tuyến 471 

Tam Bình đến DS 471-7 

 Trụ 471TB/145 tuyến 471 Tam 

Bình

Ấp Mỹ Hòa, 

xã Hòa Hiệp

- Đóng LBS Cầu Hàn trụ 

471TB/145

- Cắt MC 471 + DS 471-7 tuyến 

471 Tam Bình

Chuyển 

nguồn

58 05h30 16h30 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Chuyển nguồn tuyến 477 Bình Minh 

từ Rec Đầu lộ 16 sang tuyến 473 

Tam Bình đến DS 473-7

 Trụ 477BM/P243/2 tuyến 477 

Bình Minh

Ấp Mỹ Hòa, 

xã Hòa Hiệp

- Đóng Rec Đầu lộ 16 trụ 

477BM/P243/2 tuyến 477 Bình 

Minh

- Cắt MC 473 + DS 473-7 tuyến 

473 Tam Bình

Chuyển 

nguồn
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59 05h30 16h30 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Chuyển nguồn tuyến 477 Bình Minh 

từ LBS Chòi Mòi sang tuyến 477 

Tam Bình đến DS 477-7 

 Trụ 477-475TB/T103/104

 tuyến 477 Tam Bình

Ấp Mỹ Hòa, 

xã Hòa Hiệp

- Đóng LBS Chòi Mòi trụ 477-

475TB/T103/104

- Cắt MC 477 + DS 477-7 tuyến 

477 Tam Bình

Chuyển 

nguồn

60 05h30 16h30 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Chuyển nguồn tuyến 478 Vũng Liêm 

từ LBS Tam Bình sang tuyến 479 

Tam Bình đến DS 479-7 

Trụ L48/184 tuyến 478 Vũng 

Liêm

Ấp Mỹ Hòa, 

xã Hòa Hiệp

- Đóng LBS Tam Bình trụ 

L48/184 tuyến 478 Vũng Liêm

- Cắt MC 479 + DS 479-7 tuyến 

479 Tam Bình

Chuyển 

nguồn

61 05h30 16h30 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Chuyển nguồn tuyến 477 Bình Minh 

từ Rec Song Phú sang tuyến 475 

Tam Bình đến LBS Long Cong

 '- Trụ 477BM/P258/4 tuyến 477 

Bình Minh

- Trụ 477BM/P258/115 tuyến 

475 Tam Bình

Ấp Mỹ Hòa, 

xã Hòa Hiệp

- Đóng Rec Song Phú trụ 

477BM/P258/4 tuyến 477 Bình 

Minh

- Cắt LBS Long Cong trụ 

477BM/P258/115 tuyến 475 

Tam Bình

Chuyển 

nguồn

62 05h30 16h30 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Chuyển nguồn tuyến 476 Phước Hòa 

từ Rec Tân Lộc 476PH/T143/P42/2 

sang tuyến 475 Tam Bình đến DS 

475-7

 Trụ 476PH/T143/P42/2 tuyến 

475 Tam Bình

Ấp Mỹ Hòa, 

xã Hòa Hiệp

- Đóng Rec Tân Lộc trụ 

476PH/T143/P42/2

- Cắt MC 475 + DS 475-7 tuyến 

475 Tam Bình

Chuyển 

nguồn

63 08h00 12h00 Điện lực Trà 

Vinh

Điện lực Trà 

Vinh (3CN)

- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH khách hàng 

Viễn Thông Vĩnh Long.

- Tại HTĐĐ trạm TT Bưu Điện 

(cách ngàm trên  03 FCO 1.8m) 

trụ 479LD/P1-127/06, nhận điện 

tuyến 478LD.

Phường Hòa 

Thuận

- Cắt CB trạm TT Bưu Điện tại 

trụ 479LD/P1-127/06.

- Cắt 03 FCO trạm TT Bưu Điện 

tại trụ 479LD/P1-127/06.

Khách hàng đã thuê QLVH

Đảm bảo 

vận hành 
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64 07h30 11h30 Điện lực Trà 

Vinh

Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện Lực 

Vĩnh Long 

(03CN)

Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo 

hợp đồng QLVH khách hàng Công 

Ty Rynan Smart Fertilizers

Từ đầu sứ cao recloser tại trụ 

471LD/T1-7/02 đến trạm Công 

Ty Rynan Smart Fertilizers thuộc 

nhánh rẽ 22kV Công ty Rynan 

Smart Fertilizers, nhận điện tuyến 

471LD, KCN Long Đức, ấp Vĩnh 

Yên, Phường Long Đức, tỉnh 

Vĩnh Long.

Phường Long 

Đức

- Cắt Recloser Công Ty Rynan 

Smart Fertilizers tại trụ 

471LD/T1-7/02.

- Cắt 03 DS Công Ty Rynan 

Smart Fertilizers tại trụ 

471LD/T1-7/01.

- Cắt ACB trạm Công Ty Rynan 

Smart Fertilizers tại tủ ACB.

Khách hàng đã thuê QLVH

Đảm bảo 

vận hành 

65 13h00 15h00 Điện lực Trà 

Vinh

Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện Lực 

Vĩnh Long 

(03CN)

Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo 

hợp đồng QLVH khách hàng HKD 

Ngô Ký.

Tại trụ 471-479LD-

1/T107/P45A/01 thuộc nhánh rẽ 

22kV HKD Ngô Ký, nhận điện 

tuyến 471LD, ấp Đa Cần, phường 

Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long.

Phường Hòa 

Thuận

- Cắt 03 LBFCO HKD Ngô Ký 

tại trụ 471-479LD-1/T107/45A.

- Cắt CB trạm HKD Ngô Ký tại 

trụ 471-479LD-1/T107/P45A/01

Khách hàng đã thuê QLVH

Đảm bảo 

vận hành 

66 08h00 09h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (03 CN)

 - Thay dây néo bị mụt sét.  - Tuyến 475TR trụ 

475TR/T83/P47/10

Xã Trà Cú.  - Cắt LBFCO Ông Thìn trụ 

475TR/T83/P47/02.

SCTX

67 10h00 11h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (03 CN)

 - Thay dây néo bị mụt sét.  - Tuyến 479TR trụ 

479TR/P163/P116/02

Xã Hàm Giang.  - Cắt 3LBFCO Cảng Trà Cú trụ 

479TR/P163/P116/01.

SCTX

68 08h00 13h00 Điện lực Trà 

Cú

Cty TNHH 

MTV công 

nghệ Thủy 

Phương (10 

CN)

 - Thay dây từ 1AC50 thành 

1ACXH50, phụ kiện đường dây và 

TBA dài 218m.

 - Tại khoảng trụ 

477TR/T56/P09/(04-07)(477TR), 

nhánh rẽ 12,7kV Xa Xi 7, tuyến 

477 Trà Cú

Xã Trà Cú.  - Cắt LBFCO Xa Xi 7 từ trụ 

477TR/T56/09.

SCL
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69 13h00 16h00 Điện lực Trà 

Cú

Cty TNHH 

MTV công 

nghệ Thủy 

Phương (10 

CN)

 - Thay dây từ 1AC50 thành 

1ACXH50, phụ kiện đường dây và 

TBA dài 458m và đấu nối.

 - Tại khoảng trụ 477TR/T56/09-

477TR/T56/P09/04(477TR), 

nhánh rẽ 22kV Xa Xi 1.

 - Tại khoảng trụ 477TR/58-

477TR/P58/03(477TR), nhánh rẽ 

12,7kV Xa Xi 3

Xã Trà Cú. - Cắt Recloser Lưu Nghiệp Anh 

tại trụ 477TR/43.

- Cắt 3DS Lưu Nghiệp Anh tại 

trụ 477TR/42.

- Cắt 3LBFCO Vàm Lưu Nghiệp 

Anh tại trụ 477TR/109.

Đóng đẳng áp 473TR (LBFCO 

Vàm Lưu Nghiệp Anh cầu đồng, 

tải 473TR+477TR< 170A đảm 

bảo khi khép vòng đẳng áp)

SCL

70 13h00 16h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (04 CN)

 - Cô lập đường dây NM lưới thép 

Trà Vinh (không vận hành).

 - Căng lại dây trung hòa, ép lại dây 

tiếp đất lặp lại

 - Tuyến 477TR trụ 477TR/(56, 

79 102-103).

Xã Trà Cú, 

LNA.

- Cắt Recloser Lưu Nghiệp Anh 

tại trụ 477TR/43.

- Cắt 3DS Lưu Nghiệp Anh tại 

trụ 477TR/42.

- Cắt 3LBFCO Vàm Lưu Nghiệp 

Anh tại trụ 477TR/109.

Đóng đẳng áp 473TR (LBFCO 

Vàm Lưu Nghiệp Anh cầu đồng, 

tải 473TR+477TR< 170A đảm 

bảo khi khép vòng đẳng áp)

Ngăn 

ngừa sự 

cố

71 06h30 07h00   Điện lực Cầu 

Kè

   Công ty 

TNHH TV 

Nguyên Bảo 

(2CN)

Gở lèo hạ áp tại trụ b02 trạm Châu 

Thành B

Tại trụ b02 lưới hạ áp trạm Châu 

Thành B trụ 477-480CK/48 tuyến 

477CK

Ấp 6, xã Cầu 

Kè

Cắt CB+03FCO trạm Châu 

Thành B tại trụ 477-480CK/48 

(477CK)

KH yêu 

cầu

72 07h00 16h00   Điện lực Cầu 

Kè

   Công ty 

TNHH TV 

Nguyên Bảo 

(8CN)

Thay trụ BTLT 1x7.5m thành 2x8.5 

(02 trụ) và di dời trụ hạ áp (12 trụ)

Từ trụ b04 đến trụ bT04/13 lưới 

hạ áp trạm Châu Thành B trụ 477-

480CK/48 tuyến 477CK

Ấp 6, xã Cầu 

Kè

Gở lèo hạ áp tại trụ b02 trạm 

Châu Thành B (477CK)

KH yêu 

cầu
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73 16h00 16h30   Điện lực Cầu 

Kè

   Công ty 

TNHH TV 

Nguyên Bảo 

(2CN)

Đấu lèo hạ áp tại trụ b02 trạm Châu 

Thành B

Tại trụ b02 lưới hạ áp trạm Châu 

Thành B trụ 477-480CK/48 tuyến 

477CK

Ấp 6, xã Cầu 

Kè

Cắt CB+03FCO trạm Châu 

Thành B tại trụ 477-480CK/48 

(477CK)

KH yêu 

cầu

1 Chủ nhật

05/04/2026

06h00 17h30 -Điện lực Bến 

Tre

-Cty TNHH 

MTV 

TV&XD 

Hào Quang 

Phát (10CN) 

-Thay giáp buộc, giáp níu, ốp tole, 

bịt lỗ trụ từ trụ  480-479-

476BTre/1A đến trụ 480-479-

476BTre/05 tuyến 480-479-476 Bến 

Tre; từ trụ 474BTre/01 đến trụ 

474BTre/10 tuyến 474 Bến Tre; từ 

trụ 474-480BTre/15-05/01 đến trụ 

474-480BTre/07-05/09 tuyến 474-

480 Bến Tre; từ trụ 474-479-

476BTre/06 đến trụ 474-479-

476BTre/12 tuyến 474-479-476 Bến 

Tre; từ trụ 474-479BTre/34 đến trụ  

474-479BTre/36B; tại các vị trí trụ: 

474-479BTre/41, 474-479BTre/43 

tuyến 474-479 Bến Tre. Từ trụ 

474BTre/34/1A đến trụ 

474BTre/34/23, từ trụ 

474BTre/43/01 đến trụ 

474BTre/43/2C tuyến 474 Bến Tre. 

Chuyển đổi đấu nối NR tách trục 

474BTre/36B/01 từ tuyến 479 Bến 

Tre ( tầng trên ) sang đấu nối vào 

tuyến 474 Bến Tre ( tầng dưới )

-Từ trụ 480-479-476BTre/1A đến 

trụ 480-479-476BTre/05 tuyến 

480-479-476 Bến Tre

-Từ trụ 474BTre/01 đến trụ 

474BTre/10 tuyến 474 Bến Tre

-Từ trụ 474-480BTre/15-05/01 

đến trụ 474-480BTre/07-05/09 

tuyến 474-480 Bến Tre

-Từ trụ 474-479-476BTre/06 đến 

trụ 474-479-476BTre/12 tuyến 

474-479-476 Bến Tre

-Từ trụ 474-479BTre/34 đến trụ  

474-479BTre/36B tuyến 474-479 

Bến Tre 

-Tại các vị trí trụ: 474-

479BTre/41, 474-479BTre/43 

tuyến 474-479 Bến Tre. 

-Từ trụ 474BTre/34/1A đến trụ 

474BTre/34/23, từ trụ 

474BTre/43/01 đến trụ 

474BTre/43/2C tuyến 474 Bến 

Tre. 

-Phường Sơn 

Đông

-Cắt MC 474, 476, 479, 480 + 

đưa MC 474, 476, 479, 480 ra 

khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 

474-76, 476-76, 479-76, 480-76 

trạm 110kV Bến Tre

-Cắt 3DS trụ 480BTre/02 +  DS 

3 pha trụ 480-479-476BTre/01 

tuyến 480 Bến Tre

-Cắt LBS+3DS trụ 477-

479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn 

Hòa - Thành Triệu

-Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 

478-480BTre/05/10-7B liên nối 

tuyến 474 - 478 Bến Tre

-Cắt LBS + 3DS trụ 474-479-

476BTre/13 tuyến 476 Bến Tre 

-Cắt Recloser + 3DS trụ 

474BTre/43/03 tuyến 474 Bến 

Tre 

-Cắt LBS + 3DS trụ 474-

479BTre/65 tuyến 474 Bến Tre 

-Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 

474-479-476BTre/72 liên nối 

tuyến 476-479 Bến Tre

-Cắt DS 3 pha trụ 474-

479BTre/78 tuyến 479 Bến Tre

-Chuyển nguồn từ sau LBS trụ 

474-479-476BTre/13 nhận điện 

từ LBS trụ 471BTre/24/06 

tuyến 471 Bến Tre

-SCL 

năm 2026
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2 08h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(4CN)

-Vệ sinh, phủ keo chống bụi tăng 

cường cách điện thiết bị Recloser trụ 

474-479BTre/37 tuyến 474 Bến Tre

-Tại trụ 474-479BTre/37 tuyến 

474 Bến Tre

-Phường Bến 

Tre

-Cắt 2DS 3 pha ( 2 tầng lưới ) trụ 

474-479BTre/36B tuyến 474 - 

479 Bến Tre 

-Cắt Recloser + 3DS trụ 

474BTre/43/03 tuyến 474 Bến 

Tre

-Cắt LBS + 3DS trụ 474-

479BTre/65 tuyến 474 Bến Tre 

-Cắt LBS + 3DS trụ 474-479-

476BTre/72 liên nối tuyến 476-

479 Bến Tre (LBS đang cắt)  

-Cắt DS 3 pha trụ 474-

479BTre/78 tuyến 479 Bến Tre

-Chuyển nguồn gián đoạn điện 

từ sau DS 3 pha trụ 474-

479BTre/78 tuyến 479 Bến Tre 

nhận điện từ LBS trụ 209-

474BTre/474GTrom tuyến 474 

Giồng Trôm; chuyển nguồn từ 

sau 

LBS trụ 474-479BTre/65 nhận 

điện từ  3DS trụ 474-

479BTre/131A liên nối tuyến 

474-479 Bến Tre.

-Chuyển nguồn gián đoạn điện 

từ sau Recloser trụ 

474BTre/43/03 sang nhận điện 

từ 3LTD trụ 474BTre/43/29/13 

liên nối tuyến 474-476 Bến Tre

-SCTX, 

tăng 

cường 

cách điện 

cho thiết 

bị
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3 07h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(10CN)

-Sửa trụ nghiêng trụ 475-479AH/58 

tuyến An Hiệp - Tiên Thủy

-Trụ 475-479AH/58 tuyến An 

Hiệp - Tiên Thủy

-Xã Tiên Thủy -Cắt MC 475, 479 đưa MC 475, 

479 ra khỏi vận hành + đóng 

DNĐ 475-76, 479-76 trạm 

110KV An Hiệp

-Cắt LBS+3DS trụ 477-

479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn 

Hòa - Thành Triệu

-Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/01 

tuyến Tiên Thủy - Tân Phú

-Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/01 

NR Thành Triệu - Phú Túc

-Cắt LBS+3DS (liên nối 473-

479) trụ 475-477-479AH/02 NR 

NMĐ KCN An Hiệp

-Tuyến 479 tại trụ 475-

479AH/97 chưa đấu nối lưới 

trung thế

-Chuyển nguồn từ sau trụ 

479AH/53/01 NR Thành Triệu - 

 Phú Túc nhận điện qua LBS 

trụ 479AH/53/86 tuyến 480 

Bến Tre 

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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4 07h30 14h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Bọc co nhiệt và nắn lại lèo trụ 475-

479AH/95, trụ 475-479AH/96 tuyến 

An Hiệp - Tiên Thủy

-Trụ 475-479AH/95, trụ 475-

479AH/96 tuyến An Hiệp - Tiên 

Thủy

-Xã Tiên Thủy -Cắt MC 475, 479 đưa MC 475, 

479 ra khỏi vận hành + đóng 

DNĐ 475-76, 479-76 trạm 

110KV An Hiệp

-Cắt LBS+3DS trụ 477-

479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn 

Hòa - Thành Triệu

-Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/01 

tuyến Tiên Thủy - Tân Phú

-Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/01 

NR Thành Triệu - Phú Túc

-Cắt LBS+3DS (liên nối 473-

479) trụ 475-477-479AH/02 NR 

NMĐ KCN An Hiệp

-Tuyến 479 tại trụ 475-

479AH/97 chưa đấu nối lưới 

trung thế

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 08h00 09h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 

3x37.5kVA trụ 477BTre/188/3B/01 

NR Công ty PTHT (CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH PURATOS 

GRAND-PLACE VIỆT NAM)

-Trụ 477BTre/188/3B/01 NR 

Công ty PTHT

-Khu công 

nghiệp Giao 

Long xã Giao 

Long

-Cắt 3LBFCO trụ 

477BTre/188/3B NR Công ty 

PTHT

-Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 

477BTre/188/3B/01, trạm 

400kVA trụ 477BTre/188/3B/02 

NR Công ty PTHT

-Thay 

03TI hạ 

thế

6 10h00 11h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 

320kVA trụ 472BTre/107/69/06T 

NR Đường Thanh Sang (CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NĂNG LƯỢNG XANH BẾN TRE)

-Trụ 472BTre/107/69/06T NR 

Đường Thanh Sang

-Xã Giao Long -Cắt CB+3FCO trạm 320kVA 

trụ 472BTre/107/69/06T NR 

Đường Thanh Sang

-Thay 

03TI hạ 

thế

7 13h00 14h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 

160kVA trụ 472BTre/95/01 tuyến 

Tân Thành - Tân Thạch (CÔNG TY 

CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH 

HOẠT CHÂU THÀNH)

-Trụ 472BTre/95/01 tuyến Tân 

Thành - Tân Thạch

-Xã Phú Túc -Cắt 3FCO trụ 472BTre/95 tuyến 

Tân Thành - Tân Thạch

-Cắt CB trạm 160kVA trụ 

472BTre/95/01 tuyến Tân Thành 

- Tân Thạch

-Thay 

03TI hạ 

thế
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8 15h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 

3x25kVA trụ 480BTre/41/80/31T/01 

NR trái An Khánh (CÔNG TY 

TNHH MẬT DỪA BẾN TRE)

-Trụ 480BTre/41/80/31T/01 NR 

trái An Khánh

-Xã Phú Túc -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 

480BTre/41/80/31T/01 NR trái 

An Khánh

-Cắt 3FCO trụ 

480BTre/41/80/31T NR trái An 

Khánh

-Thay 

03TI hạ 

thế

9 08h00 11h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 

320kVA trụ 473GL/47/03 tuyến 

Giao Long - Quới Sơn (CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN 

XUẤT KINH DOANH THỰC 

PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE)

-Trụ 473GL/47/03 tuyến Giao 

Long Quới Sơn

-Xã Giao Long -Cắt 3LBFCO trụ 473GL/47 

tuyến Giao Long - Quới Sơn

-Cắt CB trạm 400kVA trụ 

473GL/47/01A, trạm 3x50kVA 

trụ 473GL/47/02, trạm 320kVA 

trụ 473GL/47/03 tuyến Giao 

Long - Quới Sơn 

-Thay 

điện kế  

định kỳ + 

03TI + 

03TU 

bảo trì hệ 

thống đo 

đếm

10 13h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Thay điện kế định kỳ + 03TU 

+03TI  + Bảo trì hệ thống đo đếm 

trạm (1600+1250+3x1000)kVA trụ 

477BTre/187/07/01 NR Công ty 

Nidec (CÔNG TY TNHH HỆ 

THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHÍNH 

XÁC NIDEC VIỆT NAM)

-Trụ 477BTre/187/07 Đường dây 

KCN Giao Long

-Xã Giao Long -Cắt Recloser+3LTD + tháo 

3Holine trụ 477BTre/187/07 

Đường dây KCN Giao Long

-Cắt 3LBFCO trụ 

477BTre/187/07/01 NR Công ty 

Nidec

-Thay 

điện kế  

định kỳ + 

03TI + 

03TU 

bảo trì hệ 

thống đo 

đếm

11 07h30 17h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Cty TNHH 

TM DV XD 

Liên Đạt 

(12CN)

-Thay trụ BTLT14m đôi trụ 

480TT/104/38/02, thay giáp níu, 

tháp đà U140-3m đôi, lắp đà 

composite 2,4m đơn đở lèo, thay cáp 

đồng bọc, lắp 3 kẹp wire hotline trụ 

480TT/104/38/32 NR Phú Thạnh

-Ốp tole, bịt nút lỗ trụ từ trụ 

480TT/104/38/1A/94 đến trụ  

480TT/104/38/32 NR Phú Thạnh

-Tại trụ 480TT/104/38/02, trụ 

480TT/104/38/32 NR Phú Thạnh

-Từ trụ 480TT/104/38/1A/94 đến 

trụ 480TT/104/38/32 NR Phú 

Thạnh

-Ấp Kinh Gãy, 

Phú Thạnh -xã 

Phước Mỹ 

Trung

-Cắt LBFCO trụ 480TT/104/01 

NR Thạnh Ngãi

-Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 

480TT/104/42, trụ 

480TT/104/43 NR Thạnh Ngãi

-Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 

475CL/247/93 NR Đông Nam - 

Vĩnh Thành 

-Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 

480TT/104/38/16/40 NR Cầu 

Bưng

-SCL 

2026
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12 07h30 17h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Cty TNHH 

TM DV XD 

Liên Đạt 

(08CN)

-Thay dây nhôm buộc cố định dây 

dẫn bằng giáp buộc định hình 

composite, thay tiếp địa mụt sét đứt, 

lắp tol ốp thân, nút lỗ trụ NR Cầu 

Bưng và NR Phú Thuận 2

-Từ trụ 480TT/104/38/16/01 đến 

trụ 480TT/104/38/16/39 NR Cầu 

Bưng 

-Từ trụ 

480TT/104/38/16/25/09/01 đến 

trụ 480TT/104/38/16/25/09/07 

NR Phú Thuận 2

-Ấp Phú 

Thuận, Phú 

Bình -xã 

Phước Mỹ 

Trung

-Cắt 3LBFCO trụ 

480TT/104/38/16 NR Phú Thạnh 

(đầu NR Cầu Bưng)

-Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 

480TT/104/38/16/40 NR Cầu 

Bưng

SCL 2026

13 08h00 11h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Thay dây giáp buột dây bị đứt tại 

trung thế 476GTROM/141/156, 

476GTROM/141/159, 

476GTROM/141/167 nhánh rẽ Châu 

Hòa

-Tại trung thế 

476GTROM/141/156, 

476GTROM/141/159, 

476GTROM/141/167 nhánh rẽ 

Châu Hòa

-Xã Châu Hòa -Cắt LBS + 3DS trụ 

476GTROM/141/02 nhánh rẽ 

Châu Hòa

-Khắc 

phục tồn 

tại sau 

kiểm tra 

mùa kho

14 13h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Thay 2TI, thay điện kế trạm 

2x50kVA trụ 

476GTROM/141/175/24 nhánh rẽ 

Thới Trị

-Tại trạm 2x50kVA trụ 

476GTROM/141/175/24 nhánh 

rẽ Thới Trị

-Xã Châu Hòa -Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA 

trụ 476GTROM/141/175/24 

nhánh rẽ Thới Trị

-SCTX

15 06h30 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Cty TNHH 

Tư Vấn và 

Xây Dựng 

Gia Bảo An 

(10CN)

-Thay 3FCO trụ 471GTROM/280; 

thay sứ đứng, sứ treo, khung sứ đỉnh, 

thay dây pha, dây trung hòa hiện hữu 

bằng dây ACSR 50mm2 từ trụ 

471GTROM/280 đến trụ 

471GTROM/280/03 tuyến 471 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Từ trụ 471GTROM/280 đến trụ 

471GTROM/280/03 tuyến 471 

trạm 110kV Giồng Trôm

-Xã Lương Phú -Cắt LBS + 3DS trụ 

471GTROM/278 tuyến 471 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Cắt LBS (đang cắt) + Cắt 3LTD 

trụ 473BTRE/205 tuyến 473 

trạm 110kV Bến Tre

-SCL 

2026
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16 06h30 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Cty TNHH 

Tư Vấn và 

Xây Dựng 

Gia Bảo An 

(40CN)

-Thay LA+FCO trạm 37,5kVA trụ 

476GTROM/141/171; thay sứ đứng, 

sứ treo, thay dây pha hiện hữu bằng 

dây ACSR 50mm2 từ trụ 

476GTROM/141/169 nhánh rẽ Châu 

Hòa đến trụ 

476GTROM/141/175/01 nhánh rẽ 

Thới Trị

-Từ trụ 476GTROM/141/169 

nhánh rẽ Châu Hòa đến trụ 

476GTROM/141/175/01 nhánh 

rẽ Thới Trị

-Xã Châu Hòa -Cắt LBS+3DS trụ 

476GTROM/141/02 nhánh rẽ 

Châu Hòa

-SCL 

2026

17 08h00 09h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

- Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI 

hạ thế định kỳ khách hàng  Công ty 

TNHH Tân Long MeKong trạm 

100kVA trụ 475BTri/17/24/8/1 NR 

Phan Ngọc Tòng

- Trụ 475BTri/17/24/8/1 NR 

Phan Ngọc Tòng

-Xã Ba Tri - Cắt CB trạm 100kVA trụ 

475BTri/17/24/8/1 NR Phan 

Ngọc Tòng

- Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/24/8 

NR Phan Ngọc Tòng

 Thay 

điện kế 

định kỳ + 

Thay 3 TI 

hạ thế 

định kỳ

18 09h30 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

- Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI 

hạ thế định kỳ khách hàng  Trường 

Tiểu Học An Bình Tây trạm 75kVA 

trụ 472BTri/18B/1 tuyến 472 trạm 

110kV Ba Tri

- Trụ 472BTri/18B/1 tuyến 472 

trạm 110kV Ba Tri

-Xã Ba Tri - Cắt CB trạm 75kVA trụ 

472BTri/18B/1 tuyến 472 trạm 

110kV Ba Tri

- Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/18B 

tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri

 Thay 

điện kế 

định kỳ + 

Thay 3 TI 

hạ thế 

định kỳ

19 13h00 14h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

- Thay điện kế định kỳ khách hàng  

Công ty TNHH Tân Long MeKong 

trạm 100kVA trụ 473BTri/45/1 

tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri

- Trụ 473BTri/45/1 tuyến 473 

trạm 110kV Ba Tri

-Xã Ba Tri - Cắt CB trạm 100kVA trụ 

473BTri/45/1 tuyến 473 trạm 

110kV Ba Tri

- Cắt 3FCO trụ 473BTri/45 

tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri

 Thay 

điện kế 

định kỳ + 

Thay 3 TI 

hạ thế 

định kỳ
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20 14h30 16h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

- Thay điện kế định kỳ khách hàng  

Trường Trung Học Cơ

Sở Phú Lễ trạm 100kVA trụ 

473BTri/71/8/10 NR Trường THCS 

Phú Lễ

- Trụ 473BTri/71/8/10 NR 

Trường THCS Phú Lễ

-Xã  Tân Xuân - Cắt CB trạm 100kVA trụ 

473BTri/71/8/10 NR Trường 

THCS Phú Lễ

- Cắt 3FCO trụ 473BTri/71/8/1A 

NR Trường THCS Phú Lễ

 Thay 

điện kế 

định kỳ

21 08h00 17h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (05 

CN)

-Phát quang, bảo trì trạm và thiết bị 

từ trụ 472MC/15/20/17/60P/02 đến 

trụ 472MC/15/20/17/60P/82 NR 

Định Thuỷ - Bình Khánh Đông và 

các NR đấu vào

-Từ trụ 472MC/15/20/17/60P/02 

đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82 

NR Định Thuỷ - Bình Khánh 

Đông

-Xã Đồng Khởi -Cắt 3LBFCO trụ 

472MC/15/20/17/60P/01 NR 

Định Thuỷ - Bình Khánh Đông

-SCTX

22 07h30 17h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-HTX Xây 

lắp điện 

Hưng Phú 

(25 CN)

-Dựng trụ BTLT 12m đơn các vị trí 

trụ 472MC/15/20/17/60P/12, trụ 

ghép hở các vị trí 

472MC/15/20/17/60P/37, 

472MC/15/20/17/60P/46, 

472MC/15/20/17/60P/63, 

472MC/15/20/17/60P/68; Thay dây, 

thay sứ đứng, RackU từ 

472MC/15/20/17/60P/02 đến trụ 

472MC/15/20/17/60P/82 nhánh rẽ 

Định Thuỷ - Bình Khánh Đông

-Từ trụ 472MC/15/20/17/60P/02 

đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82 

nhánh rẽ Định Thuỷ - Bình 

Khánh Đông  

-Xã Đồng Khởi -Cắt 3LBFCO trụ 

472MC/15/20/17/60P/01 NR 

Định Thuỷ - Bình Khánh Đông

-SCL 

2026
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23 07h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH TM 

DV XD Liên 

Đạt (20CN)

-Thay rack U, thay sứ đứng, thay LA 

+ FCO trạm, đóng tiếp địa tăng 

cường, thay đà sắt rỉ sét nhánh rẽ 

Đông Nam Vĩnh Thành.

-Lưới trung thế từ trụ 

475CL/247/46 đến trụ 

475CL/247/92 nhánh rẽ Đông 

Nam Vĩnh Thành

-Xã Vĩnh 

Thành

-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/247/45 

nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành

-Kiểm tra 3LBFCO trụ 

475CL/247/93 nhánh rẽ Đông 

Nam Vĩnh Thành đang cắt

-Công 

trình Sửa 

chữa lưới 

trung hạ 

thế huyện 

Chợ Lách 

năm 2026

24 08h00 10h30 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách 

(04CN)

-Thay MBA 37,5kVA vận hành lâu 

năm (CBM không đạt) trạm 

37,5kVA trụ 475CL/247/60 nhánh 

rẽ Đông Nam Vĩnh Thành

-Tại trạm 37,5kVA trụ 

475CL/247/60 nhánh rẽ Đông 

Nam Vĩnh Thành

-Xã Vĩnh 

Thành

-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/247/45 

nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành

-Kiểm tra 3LBFCO trụ 

475CL/247/93 nhánh rẽ Đông 

Nam Vĩnh Thành đang cắt

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

25 05h30  16h30  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Khép kín mạch vòng, chuyển điện từ 

tuyến 477 Vĩnh Long sang tuyến 474 

Vĩnh Long (từ LBS K3P9 đến DS 

474-7). 

- Tại trụ 477-480VLg/64 tuyến 

474 Vĩnh Long.

- Tại trụ 474VLg/1 tuyến 474 

Vĩnh Long.

Đường Phan 

Văn Đáng, 

phường Tân 

Hạnh

- Đóng DS K3P9-2+ LBS K3P9 

tại trụ 477-480VLg/64 tuyến 474 

Vĩnh Long.

- Cắt MC 474 Vĩnh Long.

- Cắt  DS 474-7 tại trụ 474VLg/1 

tuyến 474 Vĩnh Long.

Chuyển 

nguồn 

điện

26 05h30  16h30  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Khép kín mạch vòng, chuyển điện từ 

tuyến 473 Vĩnh Long sang tuyến 480 

Vĩnh Long (từ LBS Cầu Cái Cam 1 

đến DS 480-7). 

- Tại trụ 480VLg/64/35/3 tuyến 

480 Vĩnh Long.

- Tại trụ 480VLg/1 tuyến 474 

Vĩnh Long.

Đường Phạm 

Hùng, phường 

Long Châu.

- Đóng LBS Cầu Cái Cam 1 tại 

trụ 480VLg/64/35/3 tuyến 480 

Vĩnh Long.

- Cắt MC 480 Vĩnh Long.

- Cắt  DS 480-7 tại trụ 480VLg/1 

tuyến 480 Vĩnh Long.

Chuyển 

nguồn 

điện
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27 05h30  16h30  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Khép kín mạch vòng, chuyển điện từ 

tuyến 477 Phước Hòa sang tuyến 

478 Vĩnh Long (từ Rec Lộc Hòa đến 

DS 478-7). 

- Tại trụ 478VLg/70 tuyến 478 

Vĩnh Long.

- Tại trụ 478VLg/1 tuyến 478 

Vĩnh Long.

Ấp Phước 

Bình, xã Phú 

Quới.

- Đóng Rec Lộc Hòa tại trụ 

478VLg/70 tuyến 478 Vĩnh 

Long.

- Cắt MC 478 Vĩnh Long.

- Cắt  DS 478-7 tại trụ 478VLg/1 

tuyến 478 Vĩnh Long.

Chuyển 

nguồn 

điện

28 05h30  16h30  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Khép kín mạch vòng, chuyển điện từ 

tuyến 473 Phước Hòa sang tuyến 

476 Vĩnh Long (từ LBS Phước Yên 

đến DS 476-7). 

- Tại trụ 476VLg/120 tuyến 476 

Vĩnh Long.

- Tại trụ 476VLg/1 tuyến 476 

Vĩnh Long.

Ấp Phước 

Yên, xã Phú 

Quới.

- Đóng 03LTD PY - H3+ LBS 

Phước Yên tại trụ 476VLg/120 

tuyến 476 Vĩnh Long

- Cắt MC 476 Vĩnh Long.

- Cắt  DS 476-7 tại trụ 476VLg/1 

tuyến 476 Vĩnh Long.

Chuyển 

nguồn 

điện

29 06h00  12h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Kiểm tra không còn điện cắt DS 2 - 9 

tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh 

Long.

- Tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 

Vĩnh Long.

- Tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 

Vĩnh Long

Đường 2/9, 

phường Long 

Châu

Cắt Rec UBP3 + 03 LTD UBP3 - 

 2  tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 

Vĩnh Long.

Chuyển 

nguồn 

điện

30 06h00  06h30  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Chuyển điện từ tuyến 472 Cổ Chiên 

sang tuyến 472 Vĩnh Long (từ LBS 

Cầu Thiềng Đức đến DS 2/9, Rec 

VL- LH, LBFCO Thiềng Đức). 

- Tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 

Vĩnh Long

- Tại trụ 472VLg/128 tuyến 472 

Vĩnh Long.

Đường 2/9, 

phường Long 

Châu

- Kiểm tra DS 2 - 9 (đang cắt) tại 

trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh 

Long

- Đóng LBS Cầu Thiềng Đức tại 

trụ 472VLg/128 tuyến 472 Vĩnh 

Long.

Chuyển 

nguồn 

điện
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31 06h00  17h00 Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu 

(03CN)+  

XDDV 

ĐLVL

(02CN)

- Hỗ trợ xã UB phường Phước Hậu 

phát quang cây xanh (theo đề nghị 

của UB phường Phước Hậu, ngày 

17/03/2026).

-Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, Rec 

UBP3 + 03 LTD UBP3 - 2 và thay 

LA tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 

Vĩnh Long

Tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 

Vĩnh Long

Đường Mậu 

Thân, phường 

Phước Hậu.

-Cắt MC 472 Vĩnh Long.

-Cắt DS 472-7 tại trụ 472VLg/1 

tuyến 472 Vĩnh Long.

-Kiểm tra LBS Bạch Đàn (đang 

cắt), cắt 03 LTD BĐ - 2 tại trụ 

472VLg/89/17 tuyến 472 Vĩnh 

Long

-Kiểm tra LBS 2 tháng 9 (đang 

cắt), cắt 03 LTD 2/9 - 5 tại trụ 

472VLg/125 tuyến 472 Vĩnh 

Long

-Kiểm tra DS 2 - 9 (đang cắt) tại 

trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh 

Long

-Kiểm tra 03 LBFCO Cầu Lầu 

(đang cắt) tại trụ 472VLg/127 

tuyến 472 Vĩnh Long.

Thử 

nghiệm 

định kỳ

32 12h00  12h30  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Ngưng chuyển điện từ tuyến 472 Cổ 

Chiên sang tuyến 472 Vĩnh Long (từ 

LBS Cầu Thiềng Đức đến DS 2/9, 

Rec VL- LH, LBFCO Thiềng Đức ). 

- Tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 

Vĩnh Long

- Tại trụ 472VLg/128 tuyến 472 

Vĩnh Long.

Đường 2/9, 

phường Long 

Châu

- Kiểm tra DS 2 - 9 (đang cắt) tại 

trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh 

Long

- Cắt LBS Cầu Thiềng Đức tại 

trụ 472VLg/128 tuyến 472 Vĩnh 

Long.

Chuyển 

nguồn 

điện

33 12h00  12h30  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Kiểm tra không còn điện, đóng DS 2 

- 9 tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 

Vĩnh Long.

- Tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 

Vĩnh Long.

- Tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 

Vĩnh Long

Đường 2/9, 

phường Long 

Châu

- Kiểm tra Rec UBP3 + 03 LTD 

UBP3 - 2 (đang cắt) tại trụ 

472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh 

Long.

- Kiểm tra LBS Cầu Thiềng Đức 

(đang cắt) tại trụ 472VLg/128 

tuyến 472 Vĩnh Long.

Chuyển 

nguồn 

điện
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34 16h30 12h35  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Chuyển điện từ tuyến 475 Vĩnh 

Long sang tuyến 472 Vĩnh Long (từ 

LBS 2 tháng 9 đến Rec UB phường 

3). 

- Tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 

Vĩnh Long

- Tại trụ 472VLg/125 tuyến 472 

Vĩnh Long

Đường 3/2, 

phường Long 

Châu

- Kiểm tra Rec UBP3 + 03 LTD 

UBP3 - 2 (đang cắt) tại trụ 

472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh 

Long.

-  Đóng LBS Cầu Thiềng Đức tại 

trụ 472VLg/128 tuyến 472 Vĩnh 

Long.

Chuyển 

nguồn 

điện

35 13h00  17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu 

(03CN)+  

XDDV 

ĐLVL

(02CN)

Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, LBS 

Phan Đình Phùng + 03 LTD PĐP - 2 

và thay LA tại trụ 472VLg/37 tuyến 

472 Vĩnh Long

Tại trụ 472VLg/37 tuyến 472 

Vĩnh Long

 Đường Phan 

Đình Phùng, 

phường Tân 

Hạnh.

- Kiểm tra Rec UBP3 + 03 LTD 

UBP3 - 2 (đang cắt) tại trụ 

472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh 

Long.

- Kiểm tra MC 472 Vĩnh Long 

(đang cắt)

- Kiểm tra DS 472-7 (đang cắt) 

tại trụ 472VLg/1 tuyến 472 Vĩnh 

Long.

Thử 

nghiệm 

định kỳ

36 06h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay công tơ trạm Trường ĐH Xây 

Dựng Miền Tây tại trụ V49.2/P63/1 

thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

V49.2/P63/1 thuộc tuyến 472 

Vĩnh Long.

Đường Phó Cơ 

Điều, phường 

Phước Hậu.

- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ 

Trường ĐH Xây Dựng Miền Tây 

tại trụ V49.2/P63/1 thuộc tuyến 

472 Vĩnh Long.

- Kiểm tra không còn điện cắt 03 

LTD ĐH XD Miền Tây tại trụ 

V49.2/P63/2 thuộc tuyến 472 

Vĩnh Long. 

Thay 

HTĐĐ

37 06h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay công tơ trạm KDC Phước Thọ 

tại trụ V49.2/P64/1 thuộc tuyến 472 

Vĩnh Long.

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

V49.2/P64/1 thuộc tuyến 472 

Vĩnh Long.

Đường Phó Cơ 

Điều, phường 

Phước Hậu.

-Cắt Rec KDC Phước Thọ tại trụ 

V49.2/P64/1 thuộc tuyến 472 

Vĩnh Long.

- DS KDC Phước Thọ tại trụ 479-

477-472VLg/64 thuộc tuyến 472 

Vĩnh Long.

Thay 

HTĐĐ
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38 08h00   16h00  Điện lực Long 

Châu

Công ty 

TNHH MTV 

XD Dương 

Tâm (03CN)

Thay máy biến áp cấp nguồn 

Recloser Tỷ xuân 2 tại trụ 

478PH/19/8A/1 thuộc tuyến 478 

Phước Hòa

Tại trụ 478PH/19/8A/1 thuộc 

tuyến 478 Phước Hòa.

 Ấp Phước 

Hòa, xã Phú 

Quới.

- Cắt Rec Tỷ Xuân 2 tại trụ 

478PH/19/8A/1 thuộc tuyến 478 

Phước Hòa.

- Cắt 03 LTD TX – 2 tại trụ 475-

478PH/19/8A thuộc tuyến 478 

Phước Hòa.

- Cắt MC tổng Tỷ Xuân 2 tại tủ 

ATS – M2 tủ đặt trong nhà điện 

khu B công ty TNHH Tỷ Xuân 

thuộc tuyến 478 Phước Hòa. 

Thay 

thiết bị

39 07h00 13h00 Điện lực Trà 

Ôn.

Cty TNHH 

Xây Dựng 

Tổng Hợp 

Lộc Thịnh 

Phát (10 CN)

_Di dời trụ BTLT 12m theo tuyến 

trục nhánh Mỹ Lợi ngang qua 2,5m 

tại trụ M44/P179/10 tuyến 474 Bình 

Minh.(theo đề nghị số 89 Ban Quản 

Lý Dự Án DD&CN Tỉnh Vĩnh 

Long. Ban Quản Lý Dự Án Khu 

Vực Trà Ôn, ngày 11/3/2026).

Tại trụ M44/P179/10 tuyến 474 

Bình Minh.

Ấp 4, xã Trà 

Ôn.

_Cắt LBF Mỹ Lợi, trụ 

M44/P179/5 tuyến 474 Bình 

Minh.

_Kiểm tra 3LBF Tích Khánh, trụ 

M44/P179/55 tuyến 474 Bình 

Minh (đang cắt).

Di dời trụ

40 13h30 17h00 Điện lực Trà 

Ôn.

Cty TNHH 

Xây Dựng 

Tổng Hợp 

Lộc Thịnh 

Phát (8 CN)

_Di dời trụ BTLT 8,5m theo trục 

nhánh dây hạ áp cáp ABC ngang qua 

1m tại trụ hạ áp 3 thuộc trạm Thị 

Trấn 3, trụ M44/P175/3 tuyến 474 

Bình Minh.(theo đề nghị số 89 Ban 

Quản Lý Dự Án DD&CN Tỉnh Vĩnh 

Long. Ban Quản Lý Dự Án Khu 

Vực Trà Ôn, ngày 11/3/2026).

Tại trụ hạ áp số 3 thuộc trạm Thị 

Trấn 3, trụ M44/P175/3 tuyến 

474 Bình Minh.

Ấp 3, xã Trà 

Ôn.

Cắt CB +3FCO trạm Thị Trấn 3, 

trụ M44/P175/3 tuyến 474 Bình 

Minh.

Di dời trụ
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41 07h00 17h00 Điện lực Tân 

Quới

Công ty 

TNHH MTV 

Cơ Điện 

Thành Phú 

(4CN). 

Lắp đà + căng dây đấu nối đường 

dây XDM trạm 250kVA Cty TNHH 

Anna Cooking (Theo phúc đáp số 

3042/TTTNĐ-HL ngày 23/12/2025).

 Từ trụ 471TQ/204/1 đến trụ 

471TQ/204 tuyến 471 Tân Quới.

Ấp An Khánh, 

xã Tân Lược

- Cắt LBS Tân Bình trụ 

471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới; 

- Thử không còn điện + Cắt DS 

Tân Bình -2 trụ 471TQ/136 

tuyến 471 Tân Quới;

- Kiểm tra Rec Cầu Xã Hời trụ 

471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới 

đang cắt;

- Thử không còn điện + Cắt 

3LTD Cầu Xã Hời -2 trụ  

471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới;

Phát triển 

khách 

hàng

42 07h00 17h00 Điện lực Tân 

Quới

Công ty 

TNHH MTV 

Cơ Điện 

Thành Phú 

(6CN). 

Dựng mới 01 trụ BTLT 14m + sang 

dây trung hạ thế và cắt gốc thu hồi 

trụ hiện hữu (theo đề nghị địa 

phương VB số 18/UBND-KT ngày 

04/3/2026).

Tại trụ 471TQ/141 tuyến 471 Tân 

Quới

Ấp Tân Hậu, 

xã Tân Quới

- Cắt LBS Tân Bình trụ 

471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới; 

- Thử không còn điện + Cắt DS 

Tân Bình -2 trụ 471TQ/136 

tuyến 471 Tân Quới;

- Kiểm tra Rec Cầu Xã Hời trụ 

471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới 

đang cắt;

- Thử không còn điện + Cắt 

3LTD Cầu Xã Hời -2 trụ  

471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới;

Di dời trụ
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43 07h00 17h00 Điện lực Tân 

Quới

Điện lực Tân 

Quới (8CN)

- Thay đà Composite lắp thiết bị; 

Thay CB+FCO + vệ sinh công 

nghiệp TBA; Thay LBFCO định kỳ 

nhánh Tân Hưng; Tháp đà U nâng 

dây trung thế chùng thấp nhánh Tân 

Định; Tháo thu hồi khung U không 

còn sử dụng nhánh An Thới.

- Từ trụ 471TQ/166 đến trụ 

471TQ/166/1; Tại trụ 

471TQ/172; Tại trụ 471TQ/176; 

Tại trụ 471TQ/182/5a;  Tại trụ 

245/1 tuyến 471 Tân Qưới.

Xã Tân Quới, 

xã Tân Lược

- Cắt LBS Tân Bình trụ 

471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới; 

- Thử không còn điện + Cắt DS 

Tân Bình -2 trụ 471TQ/136 

tuyến 471 Tân Quới;

- Kiểm tra Rec Cầu Xã Hời trụ 

471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới 

đang cắt;

- Thử không còn điện + Cắt 

3LTD Cầu Xã Hời -2 trụ  

471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới;

Ngăn 

ngừa sự 

cố

44 07h00 17h00 Điện lực Càng 

Long

Công ty 

TNHH dịch 

vụ kỹ thuật 

công nghệ 

Hoàng Phát 

(30CN)

Thi công công trình SCL năm 2026:

- Bulon xà dừng 1 pha: 01 bộ

- Bulon xà đở thẳng 1 pha: 03 bộ

- Bulon xà composite 1 pha: 01 bộ

- Bulon xà dừng 3 pha: 04 bộ

- Bulon xà đở tháp 3 pha: 04 bộ

- Bulon xà đở thẳng 3 pha: 62 bộ

- Bulon xà dừng thẳng 3 pha: 01 bộ

- RACK nguội: 17 bộ

- Giáp níu AC50: 06 bộ

- Giáp níu AC70: 36 bộ

- Sứ đứng 24kV: 166 bộ

- Chống sét van LA-TY: 10 bộ

- Kẹp quay trạm: 03 bộ

- Trụ BTLT 12m: 01 trụ

- Néo xuống trung thế: 12 bộ

Từ trụ 473CK/P168/P9/02 đến 

473CK/P168/P9/75

Xã Tân An Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà 

Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01

SCL

45 10h00 11h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long 

(2CN)

Thay sứ đỡ dây nguội bị bể tại trụ 19 

nhánh Nhà Thờ 1 

Tại trụ 473CK/P168/P09/P42/19 Xã Tân An Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà 

Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01

Xử lý 

khiếm 

khuyến
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46 11h30 12h30 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long 

(2CN)

Thay sứ đứng bị bể tại trụ 35 nhánh 

Tân An Chợ

Tại trụ 473CK/P168/P09/P06/35 Xã Tân An Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà 

Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01

Xử lý 

khiếm 

khuyến

47 08h00 09h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Kiểm định CBM trạm Nhà Thờ 4 Tại trụ 473CK/P168/P9/P42/25 Xã Tân An Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà 

Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01

Thí 

nghiệm 

CBM

48 09h30 10h30 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Kiểm định CBM trạm Nhà Thờ 3 Tại trụ 473CK/P168/P9/P42/09 Xã Tân An Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà 

Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01

Thí 

nghiệm 

CBM

49 11h30 12h30 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Kiểm định CBM trạm Nhà Thờ 7 Tại trụ 

473CK/P168/P9/P42/P15/10

Xã Tân An Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà 

Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01

Thí 

nghiệm 

CBM

50 14h00 15h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Kiểm định CBM trạm Tân An Chợ 2 Tại trụ 473CK/P168/P9/P6/14 Xã Tân An Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà 

Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01

Thí 

nghiệm 

CBM

51 15h30 16h30 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Kiểm định CBM trạm Tân An Chợ 4 Tại trụ 473CK/P168/P9/P6/45 Xã Tân An Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà 

Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01

Thí 

nghiệm 

CBM
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52 08h00 09h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Kiểm định CBM trạm Cả Chương 2 Tại trụ 473CK/P168/P9/P65/09 Xã Tân An Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà 

Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01

Thí 

nghiệm 

CBM

53 09h30 10h30 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Kiểm định CBM trạm Cả Chương 4 Tại trụ 

473CK/P168/P9/P65/T18/07

Xã Tân An Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà 

Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01

Thí 

nghiệm 

CBM

54 11h30 12h30 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Kiểm định CBM trạm Tân An Chợ 5 Tại trụ 473CK/P168/P9/T12/03 Xã Tân An Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà 

Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01

Thí 

nghiệm 

CBM

55 14h00 15h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long  

+ XNDV 

Vĩnh Long 

(4CN)

Kiểm định CBM trạm Nhà Thờ 6 Tại trụ 473CK/P168/P9/T30/02 Xã Tân An Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà 

Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01

Thí 

nghiệm 

CBM

56 07h30 11h30 Điện lực Trà 

Vinh

Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện Lực 

Vĩnh Long 

(03CN)

Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo 

hợp đồng QLVH khách hàng Công 

Ty TNHH MTV Việt Trần

Tại trạm Công Ty TNHH MTV 

Việt Trần trụ 471LD/T1-

20/P5/01 thuộc nhánh rẽ 22kV 

Công Ty TNHH MTV Việt Trần , 

nhận điện tuyến 471LD, Lô A, 

đường số 1, KCN Long Đức, 

Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh 

Long

Phường Long 

Đức

- Cắt 03 LBFCO Công Ty Việt 

Trần Khu 3 tại trụ 471LD/T1-

20/05,

-  Cắt CB trạm Công Ty Việt 

Trần Khu 3 tại trụ 471LD/T1-

20/P5/01.

- Cắt CB trạm Công Ty Nắng 

Việt tại trụ 471LD/T1-20/P5/02

Bảo 

dưỡng 

theo hợp 

đồng 

QLVH

57 12h00 15h00 Điện lực Trà 

Vinh

Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện Lực 

Vĩnh Long 

(03CN)

Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo 

hợp đồng QLVH khách hàng Công 

Ty Việt Trần 2

Tại trạm Công Ty Việt Trần 2 trụ 

471LD/T1-20/P05A/01 thuộc 

nhánh rẽ 22kV Công Ty Việt 

Trần 2, nhận điện tuyến 471LD, 

Lô A, đường số 1, KCN Long 

Đức, Phường Long Đức

Phường Long 

Đức

-  Cắt 03 LBFCO Công Ty Việt 

Trần 2 tại trụ 471LD/T1-20/05A

- Cắt CB trạm Công Ty Việt 

Trần 2 tại trụ 471LD/T1-

20/P05A/01

Bảo 

dưỡng 

theo hợp 

đồng 

QLVH
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58 08h00 12h00 Điện lực Trà 

Vinh

Điện lực Trà 

Vinh (3CN)

- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH khách hàng 

Công ty TNHH Ying Hsin.

- Tại HTĐĐ trạm Cty TNHH 

Ying Hsin tại trụ 

471LD/T20/P2/01, nhận điện 

tuyến 480LD

Phường Long 

Đức

- Cắt CB trạm Cty TNHH Ying 

Hsin tại trụ 471LD/T20/P2/01

- Cắt 03 LBFCO  Cty TNHH 

Ying Hsin tại trụ 471LD/T20/02.

Khách hàng đã thuê QLVH

Bảo 

dưỡng 

theo hợp 

đồng 

QLVH

59 07h00 17h00 Điện lực Trà 

Cú

Cty TNHH 

MTV công 

nghệ Thủy 

Phương (30 

CN)

 - Dựng ngọn trụ 2x12m: 01 vị trí;

- Thay phụ kiện đường dây và TBA: 

03 trạm;

- Thay boulon xà các loại: 30 bộ;

- Thay dây néo các loại: 05 bộ.

 - Tại khoảng trụ 

473TR/T131/(74 -109)(473TR), 

nhánh rẽ 22kV An Quảng Hữu, 

tuyến 473 Trà Cú.

Xã Trà Cú, 

Lưu Nghiệp 

Anh.

- Cắt LBS Ấp Phố tại trụ 

473TR/T131/50A;

- Cắt 3DS1 Ấp Phố tại trụ 

473TR/T131/50 ;

- Cắt LBS NT 473TR-477TR tại 

trụ 473TR/T131/T73/03 (đang 

cắt);

- Cắt 3DS1 NT 473TR-477TR 

tại trụ 473TR/T131/T73/02;

SCL

60 08h00 17h00 Điện lực Châu 

Thành

Công ty 

TNHH Hải 

Thịnh (15 

CN)

Dời trụ trung thế giao mặt bằng thi 

công đường huyện lộ 30 xã Long 

Hòa và Hòa Minh

Trụ 472TV/T97/P13/(215-285) Xã Long Hòa Cắt LBFCO Hòa Minh tại trụ 

472TV/T97/P13/198

Theo yêu 

cầu của 

địa 

phương

 

Địa chỉ thông báo lịch ngừng mức cung cấp điện trên mạng internet:  https://cskh.evnspc.vn

Trân trọng./.

 Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

- Phòng KHCN&CĐS (công bố trên Website Công ty);

Lê Thanh Phong

- Ban Giám đốc (điều hành); PHÓ GIÁM ĐỐC

- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện); 

- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);

- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).
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